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Phần 4

Lại nữa, như Phật Thê Tôn vì vua Xuất Ái mà 
thuyết kinh. Một thời vua Xuất Ái đi đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn! 
Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn đi đến chỗ tôi, bởi do 
lôi lầm chân thật hiện tiền nên khuyên can tôi. 
Lúc bấy giờ, tâm tôi chẳng sanh sầu não, buồn bã, 
ăn năn. Vì cớ sao? Vì ở nơi tự thân tôi đều chẳng 
thấy đây là lỗi lầm vậy.

Lại có Sa-môn hoặc Bà-la-môn đi đến tôi, bởi 
do công đức không chân thật hiện tiền, mà lại 
khen ngợi khích lệ tôi. Lúc bấy giờ tâm tôi cũng 
chẳng sanh hoan hỷ vui mừng. Vì cớ sao? Vì ở nơi 
tự thân tôi đều chẳng thấy đây là công đức vậy.

Các Sa-môn, Bà-la-môn kia đã trở về, tôi một 
mình ở nơi tịnh thất không nhàn, khởi tâm trầm
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tư như vầy: “Làm sao tôi có thể hiểu biết các lỗi 
lầm chân thật và công đức chân thật của vua? Làm 
sao tôi biết được các việc sai lầm phải xả bỏ và các 
công đức phải tu tập? Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
nào rõ biết các lỗi lầm chân thật và công đức chân 
thật của vua, mà năng vì tôi rộng khai thị chăng?”. 
Đã suy nghĩ rồi liền khởi nghĩ đây: “Duy chỉ có Đức 
Thế Tôn thấy tấ t cả, biết tất cả, quyết định sẽ biết 
được lỗi lầm chân thật và công đức chân thật của 
vua. Nay ta sẽ đi đến chỗ Phật Thế Tôn thỉnh hỏi 
quyết nghi nghĩa đây, duy nguyện Như Lai vì ta 
khai thị”.

-B ạ ch  Thế Tôn! Sao gọi là lỗi lầm chân thật 
của vua? Sao gọi là công đức chân thật của vua?

Nghe lời tác thỉnh này rồi, bấy giờ Thế Tôn 
bảo vua Xuất Ái rằng: “Đại vương! Đại vương! Nay 
ông phải rõ biết lỗi lầm của vua, công đức của vua, 
môn suy tổn của vua, môn phương tiện, của vua, 
pháp khả ái của vua và năng dẫn phát pháp khả ái 
của vua.

Sao gọi là lỗi lầm  củ a  vua? Đại vương nên 
biết lược có 10 chủng lỗi lầm của vua. Nếu vua rơi
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vào lỗi lầm như thế, dù có đại ngân khố, có đại 
quan phò tá, có đại quân chủng, nhưng chẳng được 
quy ngưỡng. Những gì là mười? 1. Chủng tánh không 
tôn quý; 2. Không được tự tại; 3. Chất chứa tánh 
bạo ác; 4. Nổi giận mạnh mẽ; 5. Ban ân huệ kém 
ít; 6. Nghe lời tà nịnh; 7. Làm việc không tư duy, 
không thuận lễ nghi phép tắc; 8. Không đoái nghĩ 
thiện pháp; 9. Không biết phân biệt, quên thi ân; 
10. Hành chuyển theo một hướng phóng dật.

Sao gọi là chủng tánh vua không tôn quỷ? 
Như có quốc vương hoặc tùy sanh trong nhà hạ 
tiện, chẳng phải sanh nơi tôn quý; hoặc tuy sanh ở 
vương gia mà là con của người nữ hạ cấp, không 
phải là con nối dòng; hoặc con của đại thần, phụ 
tướng, quốc sư, quần thần... Như vậy gọi là vua 
thuộc dòng họ không tôn quý.

Sao gọi là vua không được tự tại? Như có quốc 
vương bị các đại thần, phụ tướng, quốc sư, quần 
thần điều khiển, bức chế. Không tự do làm những 
việc muôn làm, cũng không được tùy sở thích mà 
ban thưởng cho quần thần. Đôi với năm diệu dục 
cũng chẳng như ý vui chơiề Như vậy gọi là vua 
không được tự tại.
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Sao gọi là vua chất chứa tánh bạo ác? Như có 
quốc vương chỉ cần các bậc quần thần và người 
khác hiện hành một việc nhỏ không như ý, liền 
đối diện đuổi bỏ, phát sanh giận dữ, phát lời thô 
ác, gào thét sân khuể, nhảy dựng lên. Giả sử không 
đối mặt mà xoay lưng hướng khác, cũng hành động 
chê bai sỉ nhục như trước. Giả sử không đối mặt, 
cũng không xoay lưng hướng khác, mà truất bỏ 
mắng chửi... hành động như trước đã nói. Trong ý 
tích chứa sân khuể, ôm tâm bực bội não hại, ôm 
tâm oán hận, nhưng không trường thời giữ tâm 
sân khuể tương tục chẳng xả. Hoặc trong ý tích 
chứa sân khuể, ôm tâm bực bội não hại, ôm tâm 
oán hận, cũng trường thời ôm lòng tương tục chẳng 
xả. Do tướng đối diện bạo ác, xoay lưng bạo ác, 
phiền giận bạo ác, bạo ác thời gian ngắn, bạo ác 
dài lâu, cho nên gọi là vua chất chứa tánh bạo ác. 
Đại vương nên biết, bạo ác dài lâu thì thành đại 
tội, còn lại thì chẳng phải.

Sao gọi là vua nổi giận mạnh mẽ? Như có quôc 
vương đôi với các quần thần... phạm ít tội lôi sai 
sót phạm ít lỗi trái vượt tức liền tước bỏ chức 
tước, lương bổng, tịch thu thê thiếp, hay dùng hình
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phạt nặng. Như vậy gọi là vua nổi giận mạnh mẽ.
Sao gọi là vua ban ân huệ kém íứ. Như có quốc 

vương đối với các quần thần... phụng chầu, hầu hạ, 
bảo vệ, tuy lòng thật sự khen ngợi mà chỉ ban ít lời 
khích lệ sơ sài, ban ân huệ chức tước đáp đền 
thành tích chỉ bình thường, không sung mãn, không 
xứng thuận với phép tắc thường. Hoặc tuyên dương 
rồi, hoặc tra cứu rồi, hoặc ghi chép rồi, nhưng mãi 
về sau mới ban thưởng. Như vậy gọi là vua ban ân 
huệ kém ít.

Sao gọi là vua nghe lời tà nịnh? Như có quốc 
vương sử dụng các quần thần... không thông hiểu 
sâu xa, hoặc nếu có thông hiểu sâu xa thì ngạo 
mạn, tham lam, kêt bè đảng gây hỗn loạn, không 
làm những việc chánh thiện, ôm lòng mưu tính 
phát động phản loạn, không pháp lệnh nào có thể 
ngăn cấm. Nhà vua tin dùng nghe theo lời can 
gián, bàn luận của bọn người như vậy, do nhân 
duyên đây từ tài bảo cho đến việc nước, quân cơ 
đều bị suy tổn. Như vậy gọi là vua nghe lời tà nịnh.

Sao gọi là vua làm việc không tư duy, không 
thuận lễ nghi phép tắc? Như có quôc vương không 
thể nghiên cứu quán sát, không thể nghiên cứu
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quán sát sâu xa; không thể tư trạch, không thể tư 
trạch sâu xa. Đối với những việc cơ mật, bọn quần 
thần chẳng thể gánh vác mà lại ủy nhiệm, người 
có thể gánh vác mà chẳng ủy nhiệm; người đáng 
giao việc quân cơ mà chẳng giao, người không đáng 
giao lại giao; người đáng ban thưởng lại dùng hình 
phạt, người đáng dùng hình phạt mà lại ban thưởng. 
Lại không khéo ra giáo lệnh sắp xếp quần thần 
thuận theo lễ nghi phép tắc trước vua. Do đây khi 
vua thiết triều hội họp quần thần, luận nói chưa 
xong mà bọn chúng phát lời cắt ngang, không kính 
nể, không kiêng sợ, lại hưng thạnh đấu tranh ly 
gián, không phụng hành như điều chỉ giáo, không 
chánh an trụ giáo lệnh vua ban. Như vậy gọi là vua 
làm việc không tư duy, không thuận lễ nghi phép 
tắc.

Sao gọi là vua không đoái nghĩ thiện phápl 
Như có quốc vương không tin có đời khác, cũng 
chẳng thông hiểu việc đây. Do không tin, không 
thông hiểu đời khác, nên đối với nghiệp thiện, bất 
thiện, quả ái, phi ái ở đời vị lai cũng chẳng thể tin 
hiểu. Do không tin hiểu nên không biết tàm quý, 
ba nghiệp thân khẩu ý mặc tình theo đuổi ác hạnh,
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không thể thời thời bố thí, thọ học trai giới, tu 
phước tuệ. Như vậy gọi là vua không đoái nghĩ 
thiện pháp.

Sao gọi là vua không biết phân biệt, quên thi 
ầnì Như có quốc vương đối với các đại thần, phụ 
tướng, quốc sư, quần thần... mà tâm điên đảo không 
khéo phân biệt rõ biết đâu là trung tín, tài năng, 
trí huệ. Do không biết nên đôi với người sở hành 
không trung tín mà tưởng trung tín, đối với người 
trung tín tưởng chẳng phải trung tín; đối với người 
không có tài năng mà khởi tưởng cho là tài năng, 
người có tài năng tưởng không tài năng; đối với 
người ác huệ mà khởi tưởng cho là thiện huệ, người 
thiện huệ khởi tưởng cho là ác huệ. Do vua kia tâm 
điên đảo như vậy nên kính trọng ái dưỡng các 
quần thần ác huệ, không trung tín, không có tài 
năng; sanh lòng khinh tiện quay mặt với các quần 
thần trung tín, tài năng, thiện huệ. Lại đối với các 
bậc quần thần kỳ lão đã suy yếu, đêm dài đã từng 
phụng hầu bên vua, vua biết những vị kia không 
còn thê, không còn sức, không đủ mạnh, nên quay 
lưng không kính quý, cũng chẳng thi ân đền đáp. 
Giả sử các vị ấy bị xúc phạm khinh miệt, vua liền
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bỏ qua chẳng thăm hỏi. Như vậy gọi là vua không 
biết phân biệt, làm việc vong ân.

Sao gọi là vua hành chuyến theo một hướng 
phóng dật? Như có quốc vương đối với năm diệu 
dục chỉ một hướng say mê chìm đắm du hý, thọ 
hành ái lạc, không thể thời thời phương tiện khuyến 
khích các quần thần làm việc lợi ích. Như vậy gọi 
là vua hành chuyển theo một hướng phóng dật.

Nếu có quốc vương hội tụ đầy đủ 10 chủng lỗi 
lầm như vậy, tuy có đại ngân khố, có đại quan phò 
tá, có đại quân chủng, mà chẳng được quy ngưỡng. 
Đại vương nên biêt, 10 chủng lỗi lầm đây, 1 chủng 
ban đầu là lỗi lầm chủng tánh của vua, 9 chủng còn 
lại là lỗi lầm tự tánh của vua.

Sao gọi là công đức củ a  vua? Đại vương nên 
biết, công đức của vua lược có 10 chủng. Nếu vua 
thành tựu công đức như vậy, tuy không có đại ngân 
khô, không có đại quan phò tá, không có đại quân 
chủng, mà được quy ngưỡng. Những gì là mười? 1. 
Chủng họ tôn quý; 2. Được đại tự tại; 3. Tánh 
không bạo ác; 4. Phát sanh giận dữ nhẹ; 5. Ban ân 
huệ đúng mực; 6. Nghe lời chánh trực; 7. Làm việc
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tư duy cân nhắc, khéo thuận lễ nghi phép tắc- 8. 
Nhớ nghĩ thiện pháp; 9. Khéo biết phân biệt, biết 
thi ân; 10. Không mặc tình phóng túng, không 
hành phóng dật.

Sao gọi là vua thuộc chủng họ tôn quý? Như 
có quốc vương sanh ở vương gia, đời trước tôn quý 
là con nối dòng. Như vậy gọi là vua thuộc dòng họ 
tôn quý.

Sao gọi là vua được tự tại? Như có quôc vương 
tự do làm những việc chánh đáng, khuyến phát 
quần thần. Đối với năm diệu dục được tự tại vui 
chơi. Đối với các quan, đại thần, phụ tướng, quốc 
sư, quần thần phàm có giáo lệnh thì tuyên bô không 
e sợ. Như vậy gọi là vua được đại tự tại.

,Sao gọi là vua tánh không bạo ác? Như có 
quốc vương đối với các quần thần... làm những việc 
chẳng như ý tăng thượng, thì tánh năng khoan 
dung nhẫn nại, không hiện tướng đuổi bỏ, không 
phát lời thô ác, cho đến cũng không phát khởi 
đùng đùng nổi giận, cũng không xoay lưng mà hành 
động như trước đã thuyêtỗ Trong ý cũng chẳng 
chât chứa giận dữ yểm tàng, cũng không đêm dài 
tâm oán hận tương tục chẳng xả. Không hiện tướng
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bạo ác, không xoay lưng bạo ác, không ẩn chứa bạo 
ác, không bạo ác lâu dài. Như vậy gọi là vua tánh
chẳng bạo ác.

Sao gọi là vua phát sanh giận dữ nhẹ? Như có 
quốc vương biết được các quần thần có tội lỗi lớn, 
có trái vượt lớn, mà không ra lệnh tước đoạt bổng 
lộc, tịch thu thê thiếp, cũng không dùng xử phạt 
nặng. Nếu tội quá nặng mới dùng hình phạt phế 
truất. Như vậy gọi là vua phát sanh giận dữ nhẹ.

Sao gọi là vua ban ân huệ đúng mựcl Như có 
quốc vương đôi với đại thân... chánh trực, hiẹn ti©n 
phụng hầu phò vua với tâm thanh tịnh, tâm điều 
thuận, thì đều dùng lời nói khích lệ, mềm mỏng 
hoan hỷ, chánh trực đầy đủ, tùy theo công trạng 
lớn nhỏ mà tán thán ban thưởng đầy đủ bổng lộc 
chức tước, chẳng trì hoãn khiến họ mệt mỏi oán 
trách. Tánh vua dễ phụng sự hầu hạ, không khó 
thừa sự. Như vậy gọi là vua ban ân huệ đúng mực.

Sao gọi là vua nghe lời chánh trực? Như có 
quốc vương nghe thọ tin dùng, cho đến cùng bàn 
luận việc cơ mật đối với các quần thần có hiểu biết 
chân chánh sâu xa, tuy thông huệ mà không kiêu 
mạn, không phe đảng, không thiên hướng hưởng
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nhàn, không trái phản, vui làm thiện pháp, có 
tâm chất trực. Do nhân duyên đây, ngân khô, việc 
nước, quân cơ, danh xưng thiện pháp thảy đều tăng 
trưởng. Như vậy gọi là vua nghe lời chánh trực.

Sao gọi là vua làm việc tư duy cân nhắc, khéo 
thuận lê nghi phép tắc? Như có quôc vương tánh 
năng nghiên cứu quán sát, năng nghiên cứu quán 
sát sâu xa; tánh năng tư trạch, năng tư trạch sâu 
xa. Đối với công việc cơ mật, các quần thần không 
thể gánh vác thì không ủy nhiệm, người năng gánh 
vác thì ủy nhiệm; người không thể gánh vác công 
việc thì chăng bắt buộc giao phó, người năng kham 
nhiệm thì giao phó; người đáng ban thưởng thì ban 
thưởng đúng lúc, người đáng dùng hình phạt thì 
dùng hình phạt đúng lúc. Phàm có làm việc gì thì 
tư duy chọn lựa cân nhắc rồi mới làm, không nóng 
vội. Lại năng khéo an đặt quần thần đúng theo lễ 
nghi phép tắc trước vua. Do đây, quần thần tuy có 
tụ tập yến hội cũng trọn không dám phát lời chia 
rẽ, luận bàn việc khác; cần thiết mới phát lời 
hành động cung kính tôn trọng mà khuyên can’ 
khéo phụng hành, chân chánh an trụ giáo lệnh 
vua ban. Như vậy gọi là vua làm việc tư duy cân
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nhắc, khéo thuận lễ nghi phép tắc.
Sao gọi là vua nhớ nghĩ thiện pháp? Như có 

quốc vương do tin hiểu có đời khác nên năng khéo 
tin hiểu nghiệp tịnh, bất tịnh cùng quả ái, phi ái 
ở đời đương lai. Do khéo tin hiểu nên đầy đủ tàm 
quý thân, ngữ ý không mãc tmh hanh th60 bâ 
chủng ác hạnh, thời thời tư trạch tu phước, bố thí, 
thọ trai, học giới. Như vậy gọi là vua nhớ nghĩ
thiện pháp.

Sao gọi là vua khéo biết phân biệt, khéo biết
thi âríì Như có quốc vương đối với các đại thần, 
phụ tướng, quốc sư, quần thần... tâm không điên 
đảo năng khéo rõ biết đâu là người trung tin, tai 
năng trí huệẻ, như thật biêt khăp quân than hoạc 
có hoặc không trung tín, tài năng, trí huệ. Đối với 
người không có tài năng, thì không khinh mà xa 
lánh. Đối với người có tài năng thì kính quý, chân 
chánh nhiếp thọ. Đối với các đại thần kỳ lão suy 
yếu, đêm dài đã từng phụng hầu bên vua, vua tuy 
biết các vị ấy không còn thế, không còn lực, không 
đủ mạnh, nhưng nhớ ân xưa nên kính quý, không 
thay lòng khinh tiện, ban thưởng chức tước bổng 
lộc tùy theo công trạng lớn nhỏ. Như vậy gọi là vua
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khéo biết phân biệt, biết thi ân.
Sao gọi là vua không mặc tình phóng túng 

chăng hành phóng dật? Như có quôc vương đôi với 
năm diệu dục không chuyển theo thọ dụng không 
say mê chìm đắm du hý, thọ hành ái lạcỗ Mọi lúc 
đêu dùng phương tiện khuyên phát quần thần. Như 
vậy gọi là vua không mặc tình phóng túng hành 
theo phóng dật.

Nêu vua thành tựu công đức như vậy, tuy không 
có đại ngân khô", không có đại quan phò tá, không 
có đại quân chủiỊg mà được quy ngưỡng. Đại vương 
nên biết, 10 chủng công đức của vua như vậy 1 
chủng đầu gọi là công đức chủng tánh, 9 chủng còn 
lại gọi là công đức tự tánh.

Sao gọi là m ôn suy tổn củ a  vua? Đại vương 
nên biết lược có 5 chủng môn suy tổn của vua: 1. 
Không khéo quán sát thâu nhiếp quần thần- 2. 
Tuy khéo quán sát thâu nhiếp quần thần mà vô 
an, co diệu hành rộng rãi phi thời; 3. Chuyên hành 
phóng dật không nghĩ đến việc nước; 4. Chuyên 
hành phóng dật không thủ hộ ngân khố; 5. Chuyên 
hành phóng dật không tu pháp hạnh. Năm chủng
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như vậy đều gọi là môn suy tổn của vua.
Sao goi là vua không khéo quán sát thau nhicp 

quần thần? Như có quốc vương đối với quần thần... 
không thể nghiên cứu quán sát, không thể nghiên 
cứu quán sát sâu; không thể tư trạch, không thể tư 
trach sâu loai người đó là trung tm, ta.1 nang hciy 
trí huệ... mà lại thâu nhiếp làm người hầu cận, 
thêm sủng ái ban chức tước bổng lộc hậu hỷ; đối 
với viêc tôi cơ mật mà ủy nhiệm trong COI, dung lơi 
nhu nhuyến khích lệ. Loai quân thân đay kh.1 được 
giao nhiều tài bảo, tức liền lãng phí khiến bị hao 
tổn. Nếu gặp oán địch, giặc ác, quân trận, kẻ kia 
trước tán loạn khiếp sợ thôi lui, chi chơ dịp tau 
thoát, không ngần ngại né tránh, giả dối tạo phản, 
khiến vua thất trận, kẻ địch giành phần thắng. 
Như vậy gọi là vua không khéo quán sát thâu nhiếp

quần thần.
Sao gọi là vua tuy khéo quán sát thâu nhiếp 

quần thần mà vô ân, có diệu hành rộng rãi phi 
thời? Như có quốc vương tuy đối với quần thần... 
tánh năng quán sát, năng quán sát sâu; tánh năng 
tư trạch, năng tư trạch sâu loại người đó là trung 
tín tài năng hay trí huệ, sau mới thâu nhiếp làm
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người hầu cận. Nhưng vua không biết sủng ái, không 
biết trọng thưởng bổng lộc. Đối với việc cơ mật 
cũng không ủy nhiệm, không dùng lời nhu nhuyến 
hiện tướng khích lệ. Khi vua gặp nạn oán địch 
bạn ác, quân trận, cho đến việc kinh hãi khó bảo 
toàn mạng sông, bấy giờ vua mới hành sủng ái... 
nói rộng cho đến dùng lời nhu nhuyến khích lệ đối 
với quần thần. Lúc ấy quần thần cùng các tướng 
bảo rằng: “Hiện nay do nhân duyên vua bị nguy 
bách nên mới tạm hành diệu hạnh đối với chúng 
ta, chẳng phải tâm lâu dài”. Biết việc đây rồi tuy 
quần thần kia thuộc loại trung tín, tài năng trí 
huệ mà không ra mặt. Như vậy gọi là vua tuy khéo 
quán sát để nhiếp quần thần mà vô ân, có diệu 
hành rộng rãi phi thời.

Sao gọi là vua chuyên hành phóng dật, không 
nghĩ đên việc nước? Như có quôc vương đôi với việc 
nước nên hòa hảo để thành tựu nghĩa lợi lớn... mà 
lại không một mình ở chôn vắng lặng hay cùng các 
bậc có trí chân chánh tư duy, quán sát suy lường 
phương tiện hòa hảo phù hợp. Như vậy đối với việc 
nước không nên bang giao để thành tựu nghĩa lợi 
lớn, đối với việc nước nên huệ thí để thành tựu
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nghĩa lợi lớn, đối với việc nước nên thiết lập quân 
trận để thành tựu nghĩa lợi lớn, đối với việc nước 
nên tập trung sức mạnh của các nước láng giềng để 
thành tựu nghĩa lợi lớn... mà lại không một mình ơ 
chốn vắng lặng hoặc cùng các bậc có trí chân chánh 
tư duy, quán sát suy lường phương tiện bang giao, 
cho đến phương tiện tập trung sức mạnh của các 
nước bạn. Đây gọi là vua chuyên hành phóng dật, 
không nghĩ đến việc lớn.

Sao gọi là vua chuyên hành phóng dật, không 
thủ hộ ngân khố? Như có quốc vương ít cai quản sự 
nghiệp, hoặc cai quản sự nghiệp vụng về, không 
quan sát sự nghiệp, không thâu nhiếp sự nghiệp, 
không canh giữ cửa vua, không canh giữ cửa cung, 
không giữ gìn ngân khố. Đối với trò vui chơi giải 
trí, hát xướng, diễn tuồng, kỹ nhạc, cờ bạc... hoặc 
vượt quá bình thường, hoặc chìm đắm say mê không 
biết lượng khiến tài bảo bị hao tổn. Như vậy gọi là 
vua chuyên hành phóng dật, không thu hộ ngân 

khố.
Sao gọi là vua chuyên hành phóng dật không 

tu pháp hạnh? Như có quốc vương rõ biết chỉ có các 
bậc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn sở hữu tánh nhu hòa,
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thuần chất, thông tuệ, biện tài, thông tường lý 
giải thoát, lạc vô hại, pháp vô hại. Nhưng vua 
không thường đên lễ kính thỉnh hỏi việc làm này 
là thiện hay là bất thiện, việc làm kia gì là có tội 
gì là không tội, làm những nghiệp gì năng dẫn đến 
an vui tốt lành, xa lìa các ác. Giả sử vua được nghe 
rồi cũng không nỗ lực như điều đã nghe mà tu 
hành, không thể thời thời huệ thí, thọ trai, học 
giới, tu phước. Như vậy gọi là vua chuyên hành 
phóng dật không tu pháp hạnh.

Nếu có quốc vương rơi vào 5 môn suy tổn như 
vậy, đại vương nên biết vua đây thối mất nghĩa lợi 
hiện pháp, hậu pháp. Bốn môn trước khiến mất 
lợi ở hiện pháp, môn sau cùng khiến mất lợi ở hậu 
pháp.

Sao gọi là m ôn phương tiện  củ a  vua? Đại
vương nên biết lược có 5 chủng môn phương tiện 
của vuaỗ Những gì là năm? l ằ Khéo quán sát nhiếp 
thọ quần thần; 2. Khéo dùng diệu hành thi ân 
đúng thời; 3. Chuyên lòng nhớ nghĩ việc nước không 
phong dật; 4. Khéo thủ hộ ngân khô không phóng 
dật; 5. Chuyên tu pháp hạnh không phóng dật.
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Sao gọi là vua năng khéo quán sát nhiếp thọ 
quần thần? Như có quốc vương đối với quần thần... 
tánh năng nghiên cứu quán sát, năng nghiên cứu 
quán sát sâu; tánh năng tư trạch, năng tư trạch 
sâu loại người đây là trung tín, tài năng, trí huệ, 
sau mới nhiếp làm người hầu cận. Như vậy gọi là 
vua năng khéo quán sát nhiếp thọ quân thân.

Sao gọi là vua khéo dùng diệu hành thi ân 
đúng thời? Như có quốc vương đối với các quần 
thần... đã khéo quán sát rồi thâu nhiếp làm người 
hầu cận, lại thêm sủng ái, tùy theo công trạng lớn 
nhỏ mà ban thưởng chức tước bổng lộc, ủy nhiệm 
công việc tôi cơ lĩiật, luôn dùng lời nhu nhuyen 
hiện tướng khích lệ. Khi vua gặp nạn oán địch, 
bạn ác, quân trận, gặp việc gây kinh sợ khó bảo 
toàn mạng sông, quân thân liên tận kiệt tai nang 
và trí huệ mà biểu hiện lòng trung tín. Như vậy gọi 
là vua năng khéo dùng diệu hành thi ân đúng thời.

Sao gọi là vua chuyên lòng nhớ nghĩ việc nước 
không phóng dậtl Như có quốc vương đối với việc 
nước nên hòa hảo để thành tựu nghĩa lợi lớn... 
thường một mình ở chốn vắng lặng, hay cùng các 
bậc có trí chân chánh tư duy, quán sát suy lường
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phương tiện hòa hảo phù hợp. Như vậy đối với việc 
nước không nên bang giao để thành tựu nghĩa lợi 
lớn, đôi với việc nước nên huệ thí để thành tựu 
nghĩa lợi lớn, đối với việc nước nên thiết lập quân 
trận để thành tựu nghĩa lợi lớn, đối với việc nước 
nên tập trung sức mạnh của các nước láng giềng để 
thành tựu nghĩa lợi lớn... thường một mình ở chốn 
vắng lặng, cùng các bậc có trí chân chánh tư duy, 
quán sát suy lường phương tiện bang giao, cho đến 
phương tiện tập trung sức mạnh của các nước bạn. 
Như vậy gọi là vua chuyên lòng nhớ nghĩ việc nước 
không phóng dật.

Sao gọi là vua khéo thủ hộ ngân khố không 
phóng dật? Như có quôc vương rộng cai quản sự 
nghiệp, cai quản sự nghiệp nhạy bén, khéo thâu 
nhiếp sự nghiệp, khéo quán xuyến sự nghiệp, khéo 
canh giữ cửa vua, khéo canh giữ cửa cung, khéo giữ 
gìn ngân khố. Lại đối với cờ bạc, kỹ nhạc, diễn 
tuồng, những trò vui chơi giải trí, không dùng quá 
lượng khiến hao tổn lãng phí tài bảo, cũng không 
quá chìm đắm vui thích... Như vậy gọi là vua khéo 
giữ gìn ngân khố không phóng dật.

Sao gọi là vua chuyên tu pháp hạnh không
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phóng dật? Như có quốc vương rõ biết chỉ có những 
bậc Sa-môn, Bà-la-môn sở hữu tánh nhu hòa, thuần 
chất, thông huệ, biện tài, thông tường lý giải thoát, 
lạc vô hại, pháp vô hại. Vua năng đến lễ kính 
thỉnh hỏi việc làm này là thiện hay là bất thiện, 
việc làm kia gì là có tội, gì là không tội, thường 
làm những nghiệp gì dẫn đến an vui tốt lành, xa 
lìa các ác. Được nghe dạy rồi, vua khéo tác ý tinh 
cần như lời dạy mà tu hành, mọi thời đều năng tu 
phước, huệ thí, thọ trai, học giới. Như vậy gọi là 
vua chuyên tu pháp hạnh không phóng dật.

Nếu có quốc vương thành tựu 5 môn phương 
tiện như vậy, nên biết vua đây không mất nghĩa 
lợi hiện pháp, hậu pháp. Bốn môn trước khiến 
không mất nghĩa lợi hiện pháp, môn sau cùng khiến 
không mất nghĩa lợi hậu pháp.

Sao gọi là pháp khả ái củ a  vua? Đại vương 
nên biết, lược có 5 pháp khả ái, khả lạc, khả hân, 
khả ý của vua. Những gì là năm? 1. Được người đời 
kính quý; 2. Tự tại tăng thượng; 3. Năng hàng 
phục oán địch; 4. Khéo nhiếp dưỡng thân; 5. Năng 
đến các đường thiện. Năm chủng như vậy là pháp
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khầ ái, khả lạc, khả hân, khả ý của vua.

Sao gọi là n ăn g dẫn p hát pháp khả ái củ a  
vua? Đại vương nên biết, lược có 5 chủng năng 
dẫn phát pháp khả ái của vua. Những gì là năm? 1. 
Ân dưỡng thế gian; 2. Đầy đủ anh dũng; 3. Khéo 
dùng quyền phương tiện; 4. Chân chánh thọ dụng 
cảnh giới; 5. Siêng tu tập pháp hạnh.

Sao gọi là vua ân dưỡng thế gian? Như có quốc 
vương bản tánh tri túc, cẩn trọng đối với tài bảo 
không khinh suất, không tà tham trước, đúng lý 
mà tích tập tài bảo, không mưu tính rộng cầu. Lại 
có quốc vương tánh không tham lam keo lẫn, thành 
tựu pháp bạch thanh tịnh không tham, đem tài 
san kho báu của mình, tùy lực, tùy khả năng cấp 
thí cho tấ t cả người bần cùng, cô quả, lỡ đường. Lại 
có quốc vương nhu hòa nhẫn nhục, dùng lời nói 
nhu nhuyến, ban chiếu lệnh dạy dẫn dân trong 
nước, tùy công trạng lớn nhỏ mà ban thưởng chức 
tước bổng lộc. Trọn không sai khiến quần thần 
gây tạo nghiệp ác, nghiệp nặng. Nếu quần thần 
phạm tội, có thế tha thứ tức liền rộng lượng tha 
thứ. Nếu phạm tội nặng thật chẳng thể tha thứ
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thì đúng lượng đúng lúc như lý trị phạt. Như vậy 
gọi là vua dùng chánh pháp giáo hóa ân dưỡng thê 
gian. Do vua thọ hành pháp ân dưỡng thế gian như 
vậy, nên cảm được sự quý kính của thế gian.

Sao gọi là vua đầy đủ anh dũng? Như có quốc 
vương võ lược viên mãn, kê sách không chậm chạp, 
kẻ chưa hàng phục thì hàng phục, kẻ đã hàng phục 
thì nhiếp hộ, rộng cai quản sự nghiệp cho đến 
chẳng đam mê cờ bac như trước đã noi. Lại kheo 
quán sát những việc nên làm, không nên làm. 
Người đáng dùng hình phạt thì trị phạt, người nên 
nhiếp dưỡng thì nhiếp dưỡng. Như vậy gọi là vua 
đầy đủ anh dũng. Do vua thọ hành đầy đủ pháp 
anh dũng như vậy, nên cảm được tự tại tăng thượng.

Sao gọi là vua khéo dùng quyền phương tiện? 
Như có quốc vương đối với việc nước nên hòa hảo 
để thành tựu nghĩa lợi lớn, thì năng chánh rõ biết 
phương tiện hòa hảo, cho đên phương tiện tập 
trung sức manh của các nước một cách thích hợp. 
Như vậy gọi là vua khéo dùng quyền phương tiện. 
Do vua thọ hành pháp khéo dùng quyền phương 
tiện như vậy, nên năng hàng phục các oán địch.

Sao gọi là vua chân chánh thọ dụng cảnh giới?
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Như có quốc vương khéo năng thọ dụng tăng giảm 
ngân khố đúng lượng, sử dụng cân bằng, không 
phung phí, không keo lẫn; thọ dụng tịnh sạch chân 
chánh, thọ dụng các thứ tạp vật khác, thọ dụng 
thắng diệu, thọ dụng đúng thời hợp lẽ, thọ dụng 
cùng các quần thần, quyến thuộc; ở nơi tốt đẹp mà 
thọ dụng, tấu các kỹ. nhạc mà thọ dụng, không mắc 
sai lầm mà thọ dụng. Không có sai lầm tức là lúc 
bệnh quấy nhiễu cần ăn thức ăn thích hợp, không 
ăn thức ăn không hợp. Khi đã hồi phục, đủ sức tiêu 
hóa mới ăn. Hoặc ăn chưa tiêu, hoặc ăn vì lợi 
dưỡng đều chẳng nên ăn. Nên cùng ăn với người 
đang có mặt lúc ấy, không được riêng ăn thượng vị 
tinh diệu, dôi đuổi người đi chỗ khác. Như vậy gọi 
là vua chân chánh thọ dụng cảnh giới. Do vua thọ 
hành pháp chân chánh thọ dụng cảnh giới như 
vậy, nên năng khéo léo nhiếp dưỡng tự thânỗ

Sao gọi là vua siêng tu tập pháp hạnh? Như có 
quốc vương đầy đủ tịnh tín, tịnh giới, tịnh văn, 
tịnh xả, tịnh huệ.

Vua đầy đủ tịnh tín: như tin hiểu có đời khác, 
tin hiểu nghiệp tịnh, bất tịnh và quả ái, phi ái dị 
thục ở đương lai. Như vậy gọi là vua đầy đủ tịnh tín.
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Vua đầy đủ tịnh giới: như xa lìa sát sanh, chẳng 
cho mà lấy, tà hạnh dâm dục, vọng ngữ, uống rượu... 
những việc phóng dật. Như vậy gọi là vua đầy đủ 
tịnh giới.

Vua đầy đủ tịnh văn: như đôi với nghĩa hiện 
pháp, đối với nghĩa hậu pháp, đối với nghĩa hiện 
pháp hậu pháp và nhiều pháp môn vi diệu, khéo 
lắng nghe, khéo thọ học, tập tụng thông lợi, ý 
chuyên nghiên cứu, khéo thấy khéo thông đạt. Như 
vậy gọi là vua đầy đủ tịnh văn.

Vua đầy đủ tịnh xả: như tuy ở nơi có nhiều 
người keo kiệt, cấu uế trói buộc, mà tâm thường 
thanh tịnh xa lìa cấu keo tham; ở tư gia thường 
hành hạnh xả ly, duỗi tay vui thí rộng khắp; lập đàn 
trai giới, phước, huệ xả viên mãn, thường vui bố thí 
bình đẳng. Như vậy gọi là vua đầy đủ tịnh xả.

Vua đầy đủ tịnh huệ: như thật rõ biết pháp 
thiện, bất thiện, có tội, không tội, nên tu tập, 
không nên tu tập, hắc, bạch, thắng diệu, thấp hèn. 
Phân biệt rộng pháp duyên sanh, cũng như thật 
biết nếu mặc tình thất niệm, mặc tình phóng dật 
sẽ sanh các ác tham dục, sân khuể, phẫn hận, phú 
não, khan, tật, huyễn, cuống, siểm, khúc, không



QUYỂN 61 31

tàm, không quý, ác dục, ác kiến. Giả sử các ác kia 
phát khởi, tâm liền nhận biết, không giữ kiên cô 
Đây gọi là vua đầy đủ tịnh huệ.

Như vậy gọi là vua siêng tu pháp hạnh. Do vua 
thọ hành pháp hạnh đây nên năng đến các nẻo 
thiện.

Năm chủng như vậy năng dẫn phát pháp khả 
ái của vua, năng dẫn phát lợi ích cho vua ở hiện 
pháp và ở hậu pháp. Bôn chủng đầu năng dẫn lợi 
ích cho vua ở hiện pháp, một chủng sau năng dẫn 
lợi ích cho vua ở hậu pháp.

Đại vương nên biết, Ta đã lược nói lỗi lầm của 
vua, công đức của vua, môn suy tổn của vua môn 
phương tiện của vua, pháp khả ái của vua và năng 
dẫn phát pháp khả ái của vua, đại vương cần phải 
tu học. Đối với lỗi lầm của vua, cần phải xa lìa. Đối 
VỚI công đức của vua, phải nên tu tập. Đôi với môn 
suy tôn của vua, phải nên xa lìa. Đối với môn phương 
tiện của vua, phải nên tu học. Đối với pháp khả ái 
của vua, phải nên nghĩ tưởng vui thích. Đối với 
năng dẫn phát pháp khả ái của vua, phải nên thọ 
hành. Đại vương! Nếu năng tu học như vậy sẽ thành 
tựu tất cả lợi ích an lạcỗ



Lại nữa, nay thuyết sanh khổ cho đến lược
thuyết năm  thủ u ẩn  khổ.

Sao gọi là sanh khổ? Nên biết khổ đây do 5 
chủng tướng: 1. Do các thứ khô tùy đuoi theo Ị 2. Do 
thô trong tùy đuổi theo', 3. Do cac thư kho nương 
gá- 4. Do phiền não nương gá; 5. Do pháp ly biệt,
không thuận theo ý muốnệ

Do các thứ khổ đuổi theo nên khổ: hoặc sanh 
ở địa ngục và trong đường ngạ quỷ một hướng khổ; 
hoặc lúc sanh ra từ thai sanh, noãn sanh bị sự đuổi 
theo của chủng chủng ưu khổ, cho nên gọi là các
thứ khổ đuổi theo nên khổ.

Do thô trọng đuổi theo nên khổ: các hành của 
ba cõi bị sự đuổi theo của phiền não phẩm thô 
trọng, tánh không điều nhu, không tự tại chuyển, 
do đay sanh khởi các hành hữu tình triển chuyển 
trong ba cõi. Cho nên gọi là do thô trọng đuổi theo 

nên khổ.
Do các khổ nương gá nên khổ: vì sự nương gá 

của các thứ khổ sai biệt như suy lão... cho nên gọi 
là do các khổ nương gá nên khổ.

Do phiền não nương gá nên khổ: lúc đã thọ 
sanh ở nơi cảnh ái phát khởi ái, nơi cảnh sân
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phát khởi sân, nơi cảnh si phát khởi si. Do nhân 
duyên đây, không an trụ tịch tĩnh, thân tâm hôn 
muội, chẳng được an ổn. Cho nên gọi là do phiền 
não nương gá nên khổ.

Do pháp ly biệt không thuận theo ý muốn nên 
khổ: các hữu tình sanh ra rồi sẽ chết, có sanh ắt có 
tử. Sở hữu thọ mạng, tử là bờ mé, tử là cuối cùng. 
Hết thảy việc như vậy là điều chẳng đáng ưa thích. 
Do nhân duyên đây chỉ thọ các thứ khổ, nên lấy 
pháp ly biệt không thuận theo ý muôn thuyết sanh 
là khổ.

Sao gọi là lão khổ? Nên biết cũng có 5 tướng, 
tức là năm xứ bị suy thoái nên khổ: 1. sắc đẹp, sức 
khỏe bị suy thoái; 2. Khí lực bị suy thoái; 3. Các 
căn bị suy thoái; 4. Cảnh giới thọ dụng bị suy 
thoái; 5. Thọ mạng bị suy thoái.

Sao gọi là bệnh khổ? Bệnh khổ cũng do 5 
tướng: 1. Thân tướng biến hoại; 2. Trụ nhiều Ưu 
khổ, tăng thêm ưu khổ; 3. Đối với cảnh vừa ý, 
không được vui thọ dụng; 4. Đối với cảnh không 
vừa ý, chẳng phải việc ưa thích mà lại thọ dụng 
mạnh mẽ; 5. Năng khiến mạng căn chóng hoại.

Sao gọi là tử khổ? Khổ đây cũng do 5 tướng: 1.
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Vì tài bảo hưng thạnh thật đáng yêu thích mà phải 
xa lìa; 2. Vì bạn bè thật đáng yêu thích mà phải xa 
lìa; 3. Vì quyến thuộc thật đáng yêu thích mà phải 
xa lìa; 4. Vì thân mình thật đáng yêu thích mà 
phải xa lìa; 5. Vì lúc mạng chung phải thọ chủng 
chủng ưu khổ rất nặng.

Sao gọi là ghét mà gặp nhau khổ? Khổ đây 
cũng do 5 tướng: 1. Vì cùng kia gặp nhau sanh ưu 
khổ; 2. Vì sợ bị trị phạt; 3. Vì sợ tiếng ác; 4. Vì sợ 
hãi mạng chung nên khổ; 5. Vì trái vượt chánh 
pháp khiếp sợ đường ác.

Sao gọi là thương nhau xa lìa khổ? Khổ đây 
cũng do 5 tướng: 1. Vì kia không gặp nhau nên 
sanh sầu não; 2. Vì nhân duyên đây sanh oán thán; 
3. Vì nhân duyên đây thân ưu não; 4. Vì nghĩ đến 
hình dáng của kia, nhớ nghĩ ưa thích là nhân duyên 
khiến ý nhiệt não; 5. Vì sự thọ dụng bị thiếu thốn.

Như ái biệt ly khổ, thì cầu không được khổ 
nên biết cũng vậyỗ

Sao gọi là năm thủ uẩn khổ? Khổ đây cũng do
5 tướng: 1. Vì khí sanh khổ; 2. Vì khí nương sanh 
khổ; 3. Vì khí khổ khổ; 4. Vì khí hoại khổ; 5. Vì 
tánh hành khổ.
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Lại nữa, nương hành sai biệt mà kiến lập ba 
loại người bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Không 
hành tự lợi, không hành lợi tha, gọi là bậc hạ. 
Hành tự lợi, không hành lợi tha; hành lợi tha 
không hành tự lợi, gọi là bậc trung. Hành tự lợi 
cũng hành lợi tha, gọi là bậc thượng.

Lại có bốn chủng bổ-đặc-già-la: l ể Có hành 
ác, chẳng phải vui ác; 2. Có vui ác, chẳng phải 
hành ác; 3. Có hành ác, cũng lại vui ác; 4. Chẳng 
hành ác, cũng chẳng vui ác.

Hoặc có người tin hiểu làm ác năng cảm quả 
báo phi ái ở đương lai, nhưng do thất niệm, hoặc 
do phóng dật, hoặc do gần bạn ác, nên tạo tác ác 
hạnh. Đây gọi là hành ác, chẳng phải vui ác, thuộc 
bậc hạ.

Hoặc có người đời trước đã thường xuyên tập 
quen làm ác, cảm thấy vui thích đối với việc ác bị 
VUI muôn ác dân dăt. Do kia được gần gũi thiện tri 
thưc, nghe chánh pháp, như lý tác ý làm chỗ nương 
biet cac ac hạnh năng cảm quả báo phi ái ở đương 
lai, nên tự khuyến phát tinh cần xa lìa các ác. Đây 
gọi là vui ác, chẳng phải hành ác. Hoặc có người 
tánh vui với việc ác, không tự xa lìa, gọi là hành ác
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cũng lại vui ác. Đây thuộc bậc trung.
Hoặc có người tánh không vui với việc ác, 

cũng năng xa lìa, gọi là chẳng hành ác cũng chăng 
vui ác. Đây thuộc bậc thượng.

Lại có ba loại người: 1. Trọng ái dục gọi là bậc 
hạ- 2. Trọng công việc gọi là bậc trung; 3. Trọng 
chánh pháp gọi là bậc thượng.

Lại có ba chủng bổ-đặc-già-la: 1. Lấy việc xấu 
làm việc mình gọi là bậc hạ; 2. Lấy việc mình làm 
việc mình gọi là bậc trung; 3. Lấy việc người làm 
việc mình goi là bậc thương. Hoặc hành ac hạnh 
để sinh sống gọi là lấy việc xấu làm việc mình. 
Hoặc sợ ác hạnh, tu hành thiện hạnh, gọi là lấy 
việc mình làm việc mình. Hoặc chư Bồ-tát gọi là 
lấy việc người làm việc mình.

Lại các quốc vương có 3 viên mãn: 1. Quả báo 
viên mãn; 2. Sĩ dụng viên mãn; 3. Công đức viên 
mãn.

Hoặc các quốc vương sanh nơi vương gia phú 
quý trường thọ, ít bệnh, có dòng tộc lớn, thành 
tựu tuệ thông lợi. Đây gọi là vua có quả báo viên 
mãn.

Hoặc các quốc vương dụng phương tiện thâu
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nhiếp giữ gìn, khéo dùng uy lực làm phương tiện 
thanh tựu anh dũng viên mãn. Đây goi là vua có sĩ 
dụng viên mãnế

Hoặc các quốc vương hộ trì giữ gìn chánh pháp 
gọi là pháp vương, an trụ chánh pháp gọi là đại 
vương. Hoặc trong cung có những vị vương tử, quần 
thần anh kiệt hào quý, trong nước có muôn dân 
cùng tu huệ thí, tu phước, thọ trai, kiên trì cấm 
giới. Đây gọi là vua có công đức viên mãn.

Quả báo viên mãn là thọ dụng quả báo tịnh 
nghiệp đời trước. Sĩ dụng viên mãn là thọ dụng 
quả khả ái ở hiện pháp. Công đức viên mãn là thọ 
dụng quả báo tịnh nghiệp viên mãn ở đương lai.

Hoặc có quốc vương đều không đầy đủ ba chủng 
viên mãn, gọi là bậc hạ. Hoặc có quôc vương thành 
tựu hoặc quả báo viên mãn, hoặc sĩ dụng viên mãn 
hoặc hai chủng viên mãn, gọi là bậc trung. Hoặc có 
quôc vương thành tựu đầy đủ cả ba viên mãn, không 
viên mãn nào mà không đầy đủ, gọi là bậc thượng.

Lại có 3 loại thần: 1. Có trung tín, không kỹ 
năng, không trí huệ gọi là bậc hạ; 2. Có trung tín 
có kỹ năng, không trí huệ gọi là bậc trung; 3. Có 
đầy đủ trung tín, kỹ năng, trí huệ gọi là bậc thượng.
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Nếu không trung tín, không tài năng, cũng không 
trí huệ, thì loại thần này thuộc hạ của bậc hạ.

Lại có bốn loại lời: 1. Phi ái mà tợ như ái; 2. 
Ái mà tợ như phi ái; 3. Phi ái tợ như phi ái; 4. Ai 
tợ như ái. Hoặc có lời nói câu từ lành thiện thuần 
khéo nhưng chẳng hợp lẽ, gọi là lời thứ nhât. Hoặc 
có lời nói câu từ mạnh mẽ đối nghịch nhưng hợp 
lẽ gọi là lời thứ hai. Hoặc có lời nói câu từ đối 
nghịch mạnh mẽ nhưng chẳng hợp lẽ, gọi là lời 
thứ ba. Hoặc có lời nói câu từ lành thiện thuần 
khéo cũng hợp lẽ, gọi là lời thứ tư.

Nếu có người tuyên nói lời phi ái tợ như phi 
ái phi ái mà tợ như ái, gọi là bậc hạ. Nếu có người 
tuyên nói lời ái mà tợ như phi ái gọi là bậc trung. 
Nếu có người tuyên nói lời ái tợ như ái gọi là bậc 
thượng.

Lại có ba loại người thọ các dục: l ệ Hoặc có 
người thọ duc phi pháp thô thiên, tích gop tai bao, 
không thể an lạc chánh dưỡng thân mạng cùng với 
vợ con, nói rộng cho đến không theo các Sa-môn, 
Bà-la-môn mà tu tập sanh trưởng phước điền, gọi 
là bậc hạ; 2. Hoặc có người thọ dục như pháp, hoặc 
phi pháp thô thiển, hoặc không tích góp tài bảo,
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năng khiên an lạc chánh dưỡng thân mình, vợ con 
quyến thuộc cùng với bạn hữu, không theo các Sa- 
môn, Bà-la-môn mà tu tập sanh trưởng phước điền 
gọi là bậc trung; 3. Hoặc có người thọ dục một 
hướng như pháp và không thô thiển, tích tập tài 
bảo, năng đem an lạc chánh dưỡng thân mình, cho 
đến năng theo các Sa-môn, Bà-la-môn mà tu tập 
sanh trưởng phước điền, gọi là bậc thượng.

Lại có ba loại người: l ẵ Người tham nhiễm mà 
an> trươc tham lam cho đến chìm đắm say mê 
mà ăn, không thây lỗi lầm tai họa, không biết ra 
khỏi xa lìa, gọi là bậc hạ; 2. Có người cân nhắc mà 
ăn, không nhiễm, không trước cũng không tham 
lam, khong ngôn nuôt mê muội, không tru say đắm 
bền chắc mà ăn, thấy sâu lỗi lầm tai họa, khéo 
biết ra khỏi xa lìa, nhưng đối với ăn đây chưa biết 
chưa đoạn, gọi là bậc trung; 3ử Có người cân nhắc 
mà ăn, không sanh tham nhiễm, nói rộng cho đến 
thấy sâu lỗi lầm tai họa, khéo biết ra khỏi xa lìa 
lại đối với ăn đây đã biết đã đoạn, gọi là bậc 
thượng.

Lại nương vật thí mà nói có ba loại người: 1. 
Có người thí vật chỉ đủ diệu hương, không đủ diệu
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mỹ vị và xúc, gọi là bậc hạ; 2. Có người thí vật đu 
diệu hương vị mà không diệu xúc, gọi là bậc trung; 
3. Có người thí vật đầy đủ diệu hương mỹ vị và xúc,
gọi là bậc thượng.

Lại nương ruộng thí mà nói có ba loại người:
1. Loại người đối với chỗ yêu quý, chỗ có ân mà 
hành huệ thí gọi là bậc hạ; 2. Có người vì ruộng 
phước nghèo khổ mà hành huệ thí, gọi là bậc trung; 
3. Có người vì ruộng phước đủ công đức tối thắng 
mà hành huệ thí, gọi là bậc thượng.

Lại có thí sai khác: 1. Thí vì yêu thương gọi là 
bậc hạ; 2. Thí vì có ân gọi là bậc trung; 3. Thí vì 
nghèo khổ, ruộng phước đủ đức thù thắng gọi là
bậc thượng.

Lại nương tâm thí có ba loại người: 1. Có người 
sắp muốn huệ thí tâm hoan hỷ, khi đang huệ thí 
tâm không thanh tịnh, huệ thí rồi sau suy nghĩ hối 
hận, đây gọi là bậc hạ; 2. Có người trước tâm hoan 
hỷ khi thí tâm tịnh, thí rồi hối hận, đây gọi là bậc 
trung. 3. Có người trước tâm hoan hỷ, khi thí tâm 
tịnh, thí rồi không hối hận, đây gọi là bậc thượng.

Lại ở nơi sự nghiệp phước, thọ trì giới mà 
kiến lập 3 loại người: 1. Có người chỉ lìa một phần,
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chẳng phải ở tất cả thời thường năng xa lìa, chỉ tự 
mình xa lìa, không khuyến khích người xa lìa cũng 
không khen ngợi tán thán, thấy người đồng pháp 
tâm không hoan hỷ. Đây gọi là bậc hạ; 2. Có người 
tât cả phân, tất cả thời đều xa lìa, chỉ tự mình xa 
lìa, không khuyến khích người xa lìa cũng không 
khen ngợi tán thán, thấy người đồng pháp tâm 
không hoan hỷ. Đây gọi là bậc trung; 3. Có người 
hoàn thiện tất cả những điều trên gọi là bậc thượng.

Lại ở nơi sự vui thích thọ trì cấm giới, mà 
kiến lập 3 loại người: 1. Có người trụ pháp ác 
thuyết Tỳ-nại-da mà thọ trì cấm giới, gọi là bậc 
hạ; 2. Có người trụ pháp thiện thuyết Tỳ-nại-da 
thọ trì cấm giới nhưng có khuyết lậu, gọi là bậc 
trung; 3. Có người trụ nơi thiện thuyết Tỳ-nại-da 
thọ trì cấm giới không khuyết lậu, gọi là bậc thượngỗ 

Lại ở nơi tâm thọ trì cấm giới mà kiến lập 3 
loại người: 1. Có người vì mạng sống nên thọ trì 
cấm giới gọi là bậc hạ; 2. Có người vì sanh thiên 
nên thọ trì cấm giới gọi là bậc trung; 3. Có người 
VI Niet-ban nen thọ trì câm giới goi là bậc thương 

Lại ở nơi thọ trì Biệt giải thoát luật nghi mà 
nói có 3 loại người: l ệ Có người chỉ năng thọ trì
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luật nghi Cận trụ gọi là bậc hạ; 2. Có người cũng 
năng thọ trì luật nghi Cận sự gọi là bậc trung; 3. 
Có người cũng năng thọ trì luật nghi Bí-sô gọi là
bậc thượng.

Lại ở nơi thọ trì luật nghi Bí-sô mà kiến lập 
3 loại người: 1. Có người chỉ năng thành tựu thọ 
chi cụ túc, không thọ các chi học xứ tùy pháp, cũng 
không thọ chi tùy hộ tâm người khác, cũng không 
thọ chi tùy hộ các học xứ đã thọ, gọi là bậc hạ; 2. 
Có người thành tựu ba chi trước, không thọ chi sau 
cùng, gọi là bậc trung; 3. Có người thành tựu đầy 
đủ bốn chi, gọi là bậc thượng.

Lại có 3 loại người: 1. Có người chỉ thành tựu 
B iệt giải thoát luật nghi gọi là bậc hạ; 2. Có người 
thành tựu tĩnh lự Biệt giải thoát luật nghi gọi là 
bậc trung; 3. Có người thành tựu ba chủng tĩnh lự 
vô lậu B iệt giải thoát luật nghi gọi là bậc thượng.

Lại có 3 loại người: 1. Có người ở nơi luật nghi 
cấm giới chỉ năng thâu nhiếp lãnh thọ chẳng phải 
luật nghi, chẳng phải bất luật nghi, gọi là bậc hạ;
2. Có người năng nhiếp thọ, thành tựu luật nghi 
cấm giới tương Ưng Thanh văn... gọi la. bạc trung; 3. 
Có người năng nhiếp thọ, thành tựu luật nghi cấm
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giới tương ưng Bồ-đề-tát-đỏa, gọi là bậc thượng.
Lại nương tu tập phương tiện tư duy mà kiến 

lập 3 loại người: 1. Có người do được sức khích lệ 
mà nhậm vận tư duy gọi là bậc hạ; 2. Có người 
nhậm vận có gián đoạn, giả sử có gián đoạn thì 
phải dụng công mới năng chuyển vận, gọi là bậc 
trung; 3. Có người đã thành tựu nhậm vận tư duy 
gọi là bậc thượng.

Lại nương tu tập “đắc” sai biệt mà kiến lập 3 
loại người: 1. Có người nội tâm định Xa-ma-tha, 
chưa đắc pháp tăng thượng tuệ Tỳ-bát-xá-na, gọi 
là bậc hạ; 2. Có người đã đắc pháp tăng thượng tuệ 
Tỳ-bát-xá-na, chưa đắc nội tâm định Xa-ma-tha, 
gọi là bậc trung; 3. Có người đều đắc cả hai chủng, 
gọi là bậc thượng.

Lại có 3 loại người: 1. Có người đã đắc Có tầm 
có tứ tam-ma-địa gọi là bậc hạ; 2. Có người đã đắc 
Không tầm chỉ có tứ tam-ma-địa gọi là bậc trung- 
3. Có người đã đắc Không tầm không tứ tam-ma- 
địa gọi là bậc thượng.

Lại nương tu sai biệt trụ mà kiến lập 3 loại 
người: 1. Có người trụ tĩnh lự nhiễm ô gọi là bậc 
hạ; 2. Có người trụ tĩnh lự thanh tịnh thế gian gọi
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là bậc trung; 3. Có người trụ tĩnh lự vô lậu gọi là
bậc thượng.

Lại nữa, có 10 chủng chúng hữu tình ở nơi 10 
chủng pháp mà ái lạc, hỷ duyệt. Những gì là 10 
pháp? 1. Thọ; 2. sắc; 3. Tài; 4. Bạn; 5. Giới; 6. Văn; 
7. Phạm hạnh; 8. Tuệ; 9. Pháp; 10. Sanh thiên.

Những gì gọi là 10 chúng hữu tình? 1. Bàng 
sanh; 2. Thiếu nữ; 3. Người thọ dụng dục; 4. Người 
cầu việc làm; 5. Người xuất gia; 6. Người lấy đa văn 
làm mạng; 7. Người chứng nhập; 8. Người tầm tư; 
9. Người cần khổ; 10. Người bỏ thân.

Lại nữa, người lắng nghe chánh pháp lược có
6 chủng lỗi lầm do phiền não: 1. Lỗi lầm do kiêu 
mạn; 2. Lỗi lầm do không vui muốn; 3. Lỗi lầm do 
bất tín; 4. Lỗi lầm do thân tâm tổn não; 5. Lỗi lầm 
do tán loạn; 6. Lỗi lầm do mê hoặc. Do hết thảy lỗi 
lầm đây nên không thể cung kính ân trọng nghe 
pháp, như kinh đã nói rộng. Lỗi lầm do phiền não 
tán loạn lại có 2 chủng: 1. Khi thuyết tán loạn; 2. 
Thuyết xong rồi mới tán loạn. Mê hoặc tức là điên 
đảo.

Lại nữa, có 3 chủng phát nghiệp phiền não: 1. 
Tương ưng phát; 2. Thân cận sanh phát; 3. Tăng
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thượng phát, vì dẫn phiền não khác khiến phát 
khởi.

Lại nữa, lược có 6 chủng pháp phi ái: 1. Oán 
địch; 2. Bệnh tật; 3. Cảnh không khả ái; 4. Các 
khổ như sanh...; 5. Khổ cay đắng vất vả; 6. Không 
thường xuyên tu tập thiện, ơ  nơi 4 chủng trước cần 
phải xa lìa, ở nơi 2 chủng sau cần phải tu tập.

Lại nữa, lược có 5 chủng thọ dụng các dục: 1. 
Lãnh nạp thọ dụng; 2. Nhiếp hỷ thọ dụng; 3. Tầm 
tư thọ dụng; 4. Tham thọ dụng kia; 5. Tự nhiếp thọ 
dụng.

Lại nữa, lược có 8 tướng lỗi lầm của dục: 1. 
Tướng ít mùi vị, nhiều khổ não, nhiều họa hoạn; 2. 
Tướng nhân duyên phát sanh khổ do bị người khác 
bức bách; 3. Tướng nhân duyên vượt trội khiến tập 
nhiêm thọ dụng; 4. Tướng nhân duyên phát sanh 
khổ do đọa các đường ác; 5. Tướng nhân duyên 
phát sanh khổ do tầm tư nhiễu loạn; 6 Ỗ Tướng 
nhân duyên phát sanh khổ do thọ dụng bị hoại 
diệt; 7. Tướng nhân duyên vượt trội khiến phát 
sanh khổ do thân tan hoại; 8. Tướng nhân duyên 
vượt trội năng chướng thiện pháp.

Lại nữa, nhân duyên của các dục lược có 6
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chủng biến hoại: 1. Do người bức bách khiến biến 
hoại' 2. Do các giới chống trái nhau khiến biến 
hoại; 3. Do những điều hữu tình yêu thích biến 
hoại- 4. Do thân biến hoại; 5. Do tâm biến hoại; 6. 
Do vô thường biến hoại.

Lại nữa, các dục do 5 chủng pháp tương tợ nên 
được gọi là rừng rậm: 1. Do pháp tương tợ nhiều 
nhóm; 2. Do pháp tương tợ tạp uế; 3. Do pháp 
tương tợ nuôi dưỡng chúng sanh; 4. Do pháp tương 
tợ ẩn giấu; 5. Do pháp tương tợ hiểm nạn.

Ta đã lược thuyết quyết trạch Có tầm có tứ 
địa, Không tầm chỉ có tứ địa, Không tầm không tứ 
địa. Văn quyết trạch còn lại không hiển nói thêm.

£003
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Thứ 6. TAM MA HÍ ĐA ĐỊA 
Phần 1

Như vậy, Ta đã thuyết quyết trạch Có tầm có 
tứ... ba địa, nay Ta sẽ thuyết quyết trạch Tam -m a- 
hí-đa địa. Đó là bổ-đặc-già-la nhiều tùy phiền 
não nhiễm ô tương tục, không thể chân chánh 
chứng tâm tánh nhất cảnh.

Sao gọi là nhiều tùy phiền não? Đó là có siểm, 
cuống, kiểu, trá, không tàm, không quý, bất tín, 
giải đãi, vọng niệm, bất định, ác huệ, trì trệ, tạp 
loạn, hành thú hướng làm tiền dẫn, xả ách viễn ly, 
không kham cung kính điều đã học, không đoái 
nghĩ đến việc của Sa-môn, chỉ vì cầu kê sông, không 
vì cầu Niết-bàn mà xuất gia.

Siểm: tự mình phạm lỗi trái vượt mà không 
thể đôi trước Đại sư, người trí đồng phạm hạnh 
như thật phát lồ.

Cuống: không chân thật hiển bản chất mình,
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kẻ kia thật không có đức mà muốn khiến người 
khác, người trí đồng phạm hạnh... biết mình có 
đức.

Kiểu: ở nơi tăng thượng giới, hủy phạm giới 
luật; hoặc ở nơi quỹ phạm, hủy phạm quỹ phạm. 
Do người thấy, nghe, nghi và cử tội, kia liền dùng 
sự việc khác, giả dối nương gá sự việc khác, hoặc 
dùng lời khác để dẫn dụ, như kinh đã rộng thuyết. 
Đây do lực siểm cuống tăng thượng vậy.

Trá: vì sợ người, hoặc vì đối với người có sự 
mong cầu, tuy đã hủy phạm nặng mà không phát 
lồ, cũng không hiện hạnh phát lồ, ý vui không 
thật. Dối trá hiện hành hai nghiệp thân ngữ khéo 
diệu, nhu nhuyến, cung kính, thân ái đối với người 
có trí đồng phạm hạnh.

Không tàm không quý: vì quán mình, hoặc 
quán người không biết hổ thẹn, nên suy nghĩ việc 
hủy phạm. Phạm rồi không thể như pháp ra khỏi 
xa lìa, ham thích vô số đấu tranh kiện tụng.

B ất tín: đối với Phật Pháp Tăng, tâm không 
thanh tịnh; đối với khổ tập diệt đạo, không sanh 
khởi thuận theo.

Giải đãi: chấp ngủ nghỉ, nằm yên làm vui, để
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nểày đêm trôi qua uổng phí, xả bỏ các phẩm thiện.
Vọng niệm: ở nơi việc làm, lời nói đã lâu 

không thể tùy nhớ nghĩ, không thể khiến nhớ lại 
không giữ gìn căn môn, không an trụ chánh biết.

B ất định: đối với định của địa dưới, đến tác ý 
cũng chẳng thể đắc.

Ác huệ: trụ kiến thủ của mình, chấp bất bình 
đẳng, khó xả nói năng luận bàn.

Trì trệ: không mẫn tiệp thông lợi, cũng không 
sang suôt, cũng chăng tự chủ hành vi, chẳng thể 
đem thân để hầu cận các bậc có trí đồng phạm 
hạnh.

Tạp loạn: vui sông hỗn tạp cùng chúng tại gia 
và xuất gia, lại vui tầm tư các ác bất thiện, tầm tư 
các dục... cho đến nhiều tầm tư, nhiều tùy tầm tứ 
tùy quán sát tương ưng với thế tục.

Hanh thú hướng làm tiền dẫn: sở hữu lợi dưỡng 
như y phục... hoặc thọ của đại chúng Tăng hoặc 
thọ riêng của người, hoặc thỉnh cầu Tăng và thọ 
nhạn neng cua người đều gọi là thú hướng Nếu 
các Bí-sô phát khởi hiện hành những việc như v ậ y  

trước tiên, gọi là hành thú hướng làm tiền dẫn.
Xả ách viễn ly: không sanh vui muốn nơi hạnh
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xa lìa giới hạn ngọa cụ, xa lìa chúng ác, xa lìa người 
chỉ sống tương tợ nơi thất tịch tĩnh, xa lìa xả bỏ.

Không kham cung kính các học xứ: khi gặp 
nguy Ĩ13.Ĩ1 liền xả bỏ hoe xứ, chăng bo than mạng, 
chí cầu vui thân và thọ mạng, không thê tuy họ sơ
hữu các học xứ.

Không đoái nghĩ đến việc của Sa-môn: vì thối
chuyển nên xả bỏ các học xứ thiện, hoặc hủy phạm 
các giới luật, hoặc hành các phap ac; ben trong 
thối rữa, cho đến thật chẳng phải phạm hạnh mà 
tự xưng phạm hạnh, hà huống mong cầu tám Thánh
đạo chi, chứng quả Sa-môn.

Chỉ vì kế sống, không vì cầu Niết-bàn mà xuất 
gia: hoặc bị vua bức bách, hoặc bị giặc cướp bức 
bách hoặc bị người có sức mạnh hơn bức bách, 
hoặc bị khủng bố bức bách, hoặc vì thiếu thốn tiền 
của e ngại sinh nhai khó mà câu xuât gia-, khong VI 

tự điều phục, tự tĩnh lặng, tự Bát-niết-bàn mà câu 

xuất gia.
Nên biết trong đây nương đồng phạm hạnh 

cùng sống chung mà có trái phạm, thì phat khơi 
bốn tùy phiền não đầu tiênỗ Nương tăng thượng 
giới mà có trái phạm, thì phát khởi không tam
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không quý. Nương tăng thượng tâm và tăng thượng 
tuệ mà có trái phạm, thì phát khởi các tùy phiền 
não từ bất tín cho đên ác huệ. Trong đây bất tín 
giải đãi nương phạm đủ cả ba tăng thượng mà 
khởi. Vọng niệm, tán loạn nương phạm tăng thượng 
tâm mà khởi. Ác huệ nương phạm tăng thượng tuệ 
mà khởi. Lực bất tín và giải đãi tăng thượng thì 
phát khởi trì trệ, tạp loạn, hành thú hướng làm 
tiền dẫn và xả ách viễn ly. Lực thất niệm, loạn 
tâm và ác huệ tăng thượng, thì phát khởi không 
kham cung kính các học xứ, không đoái nghĩ đến 
việc của Sa-môn, chỉ mong cầu kế sống, không vì 
Niêt-bàn mà xuất gia.

Lại nữa, có 3 chủng bổ-đặc-già-la nương ba 
điều khiên dẫn phát các tùy phiền não.

Sao gọi là ba chủng bổ-đặc-già-la? 1. Kẻ nương 
chánh pháp mà xuất gia; 2. Kẻ tại gia thọ dụng 
dục; 3. Kẻ ngoài chánh pháp mà xuất gia.

Sao gọi là ba điêu khiên dẫn phát tùy phiền 
não? 1. Bể-đặc-già-la thứ nhất nương phóng dật 
khiến dẫn phát tùy phiền não. Đây lại có 2 chủng: 
hoặc vì nương y phục, lợi dưỡng, cung kính... mà 
bên trong hư vọng hiển mình có đức, tự nói đức
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mình vượt hơn pháp ngườiế, hoặc lại nương người, 
bậc có trí đồng phạm hạnh... dùng thân ngữ ý bức 
bách gia hại, tổn não hủy nhục; 2. Bổ-đặc-già-la 
thứ hai nương đắm trước dục khiến dẫn phát tùy 
phiền não. Kẻ kia do nhân duyên thọ dụng cac 
dục đắm trước các dục, nương thân ngữ ý hành ba 
ác hanh; 3. Bô-đăc-già-la. thứ ba. nương ta. hạnh, 
khiến dẫn phát tùy phiền não, đây lược có 3 chung: 
a. Đuổi theo xa lìa; b. Đuổi theo ồn náo; c. Đuổi 
theo học xứ mà phát khởi tùy phiền não.

Đuổi theo xa lìa mà phát khởi tùy phiền não: 
các ngoai đa.0 vì sở hữu vật chât ma đuoi th.60 xa. 
lìa bị năm cái che đậy nơi tâm; hoặc vì trụ nơi 
khổ thân tâm lãnh thọ các khổ não; hoặc vì xa lìa 
đôi tri phiền não, do lìa năm cân la tin, tan, niẹm, 
định tuệ. Do kẻ kia trụ nhiễm ô như vậy, trụ khố 
não như vậy, không đối trị năng trừ nhiễm ô như 
v ậ y  gọi là  đuổi theo các tùy phiền não xa lìa.

Đuổi theo ồn náo mà phát khởi tùy phiền não: 
mỗi mỗi tư kế châp di kiên dị dục, noi ban. chong 
đối lẫn nhau, kiến lập phẩm mình phẩm người sai 
khác rộng khởi phân hận. cho đen. siem cuong. 
Đây gọi là đuổi theo các tùy phiền não ồn náo.
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Đuổi theo học xứ mà phát khởi tùy phiền não: 
quán mình, người hiện hành các tội mà không biết 
hổ thẹn, hủy phạm giới luật, trái vượt giới luật; đây 
gọi là đuổi theo các tùy phiền não tăng thượng giới 
học. Nếu nương theo đẳng chí thế gian, ở nơi thấp 
kém mà kê châp cho mình là hơn, hoặc ngạng bằng 
mà kế chấp cho mình là hơn, nên tâm sanh cao 
ngạo; đây gọi là đuổi theo các tùy phiền não tăng 
thượng tâm học. Nếu ít lắng nghe, không thể quán 
sát sở hữu thiện pháp, đây gọi là đuổi theo các tùy 
phien nao tăng thượng tuệ hoc. Tất cả như vậy gọi 
chung là hành phi pháp, hành không bình đẳng. Do 
nghĩa chẳng thiện gọi là hành phi pháp, nghĩa quả 
chẳng đáng yêu thích gọi là hành không bình đẳng.

Lại nữa, người quán hành tu tập mười biến xứ 
năng làm năm việc. Những gì là năm? 1. Do tu tập 
địa biến xứ cho đến bạch biến xứ, năng dẫn phát 
sự hóa hiện, sự biến hiện của các thánh thần thông-
2. Do tu tập Không vô biên xứ nhất thiết xứ, năng 
dẫn phát đến đi vô ngại của các thánh thần thông-
3. Do tu tập Thức vô biên xứ nhất thiết xứ, năng 
dân phát các công đức thù thắng vô tránh, nguyện 
trí, vô ngại giải...; 4. Do Thức vô biên xứ biến xứ
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thành tựu viên mãn, năng thành tựu trọn vẹn Vô 
sở hữu xứ giải thoát và Phi tưởng Phi phi tưởng xứ 
giải thoát; 5. Do nhân thành tựu viên mãn đây, 
năng chứng nhập Tưởng thọ diệt giải thoát, nhiêp 
thuộc trụ thù thắng hơn cả.

Lại do Thức vô biên xứ vô biên vô lương hành 
chuyển biến hiện hoàn mãn, cho nên quá đây không 
lập biến xứ, thắng xứ biến xứ là các giải thoát 
năng thanh tịnh đạo. Lại các giải thoát là do chô 
hiển sở tri chướng giải thoát, do đây Thanh văn và 
Độc giác... ở nơi sở tri chướng, tâm được giải thoát.

Lại nữa, người tu đẳng chí có 3 tướng ái vị 
đẳng chí: 1. Hoặc đã chứng đắc đẳng chí, từ định 
xuất rồi kế chấp cho là đã thanh tịnh, nên khả 
hân khả lạc khả ái khả ý, tùy niệm ái vị; 2. Hoặc 
chưa chứng đắc, hoặc đã chứng đắc, vì vị lai lực ái 
vị tăng thượng, nên sanh khởi ái vị truy cầu hân 
lạc; 3. Hoặc đã chứng đắc mà kế chấp cho là thanh 
tịnh, nên khả hân khả lạc, nói rộng cho đến hiện 
hành ái vị. Hoặc từ định xuất năng sanh ái vị, hoặc 
đang tại định không có ái vị. Nói ái vị, tức ở trong 
đây sanh tham trước đầy khắp.

Lai nữa, các pháp đia dưới nêu sanh địa cao
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hơn thì không được hiện tiền. Nếu người ly dục 
sanh ở địa dưới, thì các pháp địa trên vẫn hiện 
tiền. Nếu người tâm bất định chưa ly dục sanh địa 
dưới mà khởi ái vị đối với địa trên, thì nói ái đây 
hệ buộc Dục giới. Nên biết ái đây hoặc là nhiễm ô 
hoặc là không nhiễm ô.

Sao gọi là nhiễm ô? Hoặc sanh tâm: “Ta nay 
làm sao sẽ chứng đẳng chí hỷ lạc rộng lớn như thế 
nếu chứng đắc rồi, ta sẽ ái vị như thế như thế...”. 
Hoặc: “Ta làm sao sẽ được sanh địa trên thường 
hằng bất biến?”. Nên biết đây là ái nhiễm ô.

Sao gọi là không nhiễm ô? Nếu có người khởi 
tâm chuyên cầu ly dục và vui thích tịch tĩnh chứng 
nhập địa trên, nên biết ái đây là không nhiễm ô.

Lại có ba chủng đoạn diệt các pháp: 1. Đoạn 
diệt đối trị; 2. Đoạn diệt hiện hành; 3. Đoạn diệt xả 
bỏ. Chỗ hiển hiện của các sự phiền não là đoạn diệt 
thứ nhât. Chô hiển hiện của các hành sanh diệt là 
đoạn diệt thứ hai. Hoặc sanh ở địa trên, hoặc nhập 
Vô dư y Niết-bàn giới, chỗ hiển xả bỏ các hành địa 
dưới và tất cả hành là đoạn diệt thứ ba.

Lại thoái có 3 chủng: 1. Chưa đắc pháp thoái-
2. Đã đắc pháp thoái; 3. Đang tập hành pháp thoái.
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Lại nương các phần cận định thê gian, nếu là 
đạo phương tiện, nếu là đạo không gián đoạn, nếu 
là đạo giải thoát, hoặc vì đoạn diệt, hoặc vì chứng 
đắc mà tu tập, kia ở nơi sở duyên hoặc quán quá 
thất, hoặc quán tịch tĩnh, tức là quán quá thất của 
địa dưới, quán tịch tĩnh của địa trên. Nếu là đạo 
thắng tiến, nên biết kia ở nơi sở duyên biến mãn, 
hoặc kia là duyên vô lậu.

Lại nữa, các phần cận nhiếp 6 chủng tác ý là 
tác ý liễu tướng cho đến tác ý gia hạnh cứu cánh. 
Trong đây, tác ý thắng giải và tác ý liễu tướng 
nhiếp thuộc đạo phương tiện; tác ý xa lìa và tác ý 
gia hạnh cứu cánh nhiếp thuộc đạo không gián 
đoạn; tác ý nhiếp lạc nhiếp thuộc bốn chủng đạo; 
tác ý quán sát nhiếp thuộc đạo thắng tiến.

Hỏi: Duyên cớ nào thuyết: “Người tu tĩnh lự, 
cảnh giới tĩnh lự không thể nghĩ bàn?”.

Đáp: Người tu tĩnh lự đã khéo tu tập sửa trị 
gọt giũa tâm nên thành tựu tướng như vậy. Ưy đức 
thê lực tùy chỗ muôn đều năng thành tựu trọn 
vẹn, không phải không như ý, vì pháp tánh lẽ vậy. 
Cho nên nói: “Đao tầm tư của vị kia không thê 
nghĩ bàn”.
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Lại có hai dạng người tu tĩnh lự, ở nơi một việc 
cùng hiển phát biến hiện thắng giải thần thông 
đều được tự tại. Nhiửig hai thần thông đây bị chướng 
ngại lẫn nhau. Hai thần thông đây không sai lệch 
nhiều, không che khuất nhau. Một người ở nơi việc 
đây thần thông được vô ngại, như ý muôn đều năng 
biến chuyển, hiển phát thần thông về sau không bị 
gián đoạn. Thần thông của người còn lại bị chướng 
ngại. Trong đây nên biết nhân duyên thế nào? Do 
uy đức thế lực của hai người kia thảy đều như nhau 
đồng thời phát khởi biến hiện thần thông, nhưng 
sở tác không giống nhau, tức là sở dục tạo tác thần 
thông làm nên sự việc của họ không giông nhau nên 
có sự sai khác. Lúc hai thần thông đây cùng bị 
chướng ngại, bấy giờ một người tác ý tư duy: “Nhân 
duyên nào thần thông đây hiện đang bị chướng 
ngại, ta sắp thối thất định vô ngã ư?”. Một trong hai 
người đang định ở nơi sự việc đây chuyển khởi tâm 
khác. Người đang định còn lại ở nơi sứ việc đây khởi 
tâm lớp lớp chuyên chú không tán loạn, nên sở 
phát thần thông không bị chướng ngại, tùy lực thần 
thông chuyển biến như ý. Nếu hai thần thông uy 
đức không như nhau, tùy theo người có uy đức vượt
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hơn sẽ thành tựu. Nếu hai thần thông uy đức như 
nhau, thì người giữ vững tác ý ban đầu thành tựu, 
chẳng phải người còn lại.

Lại người tu tĩnh lự có 4 chủng: 1. Người nương 
phần cận định mà tu tĩnh lự; 2. Người nương định 
nhiễm ô mà tu tĩnh lự; 3. Người nương định thế 
gian mà tu tĩnh lự; 4. Người nương định xuất thế 
gian mà tu tĩnh lự.

Lúc vận chuyển tu định, ở nơi sáu tác ý (từ tác 
ý liễu tướng cho đến tác ý gia hạnh cứu cánh) nên 
biết người tu tĩnh lự thứ nhất có ái thượng tĩnh lự, 
nói rộng cho đến người tu tĩnh lự thứ hai có nghi 
thượng tĩnh lự. Nếu người tu tĩnh lự thứ ba trụ 
thiện tĩnh lự thế gian khác, đó là năng dẫn phát 
hiện pháp lạc trú, tác ý vô lượng công đức thế 
gian, lại năng dẫn phát du hý thần thông. Nêu 
người tu tĩnh lự thứ tư, chỗ hiển phát tĩnh lự thuận 
phần quyết trạch nhiếp thọ Không, Vô tướng, Vô 
nguyện giải thoát môn.

Lại nữa, Vô tưởng đẳng chí phải nói chỉ là 
hữu lậu. Diệt tận đẳng chí phải nói là vô lậu, vì 
không tương ưng cùng phiền não, vì chẳng phải 
tương ưng với phiền não, vì không sở duyên cùng
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phiền não, vì chẳng phải chỗ sanh khởi của các 
phiền não; là xuất thế gian, vì chẳng phải sở hành 
của tấ t cả dị sanh, chỉ trừ Bồ-tát đã nhập Viễn ly 
địa. Bồ-tát tuy năng phát khởi pháp xuất thế khiến 
hiện tại tiền, nhưng do lực phương tiện thiện xảo 
nên không xả phiền não. Lại đẳng chí đây phải 
nói nhiêp thuộc phi học phi vô học, vì chẳng phải 
chỗ hành, vì tợ như Niết-bàn.

Lại nữa, nay giải thích Kinh Tùy Thân Niệm. 
Đó là Bí-sô hành tâm thanh tịnh có 4 chủng tùy 
phiền não: 1. Hủy phạm giới cấm; 2. Tán loạn tầm 
tư; 3. Giữ gìn đắm trước nội thân; 4. Giữ gìn đắm 
trước ngoại cảnh.

Hủy phạm giới cấm do môn Ưu sầu hối hận 
năng chướng ngại đối với tam-ma-địa.

Tán loạn tầm tư do ba chủng môn: 1. Do môn 
tùy nhớ nghĩ cảnh quá khứ khiến tán loạn; 2. Do 
môn nương trạo cử lưu tán, thấy ác, nghe ác, nói 
ác, hành ác, chỉ thích nghe nghĩ khiến tán loạn; 3. 
Do môn thường xuyên tập, giữ gìn thế lực đây khiến 
tán loạn.

Giữ gìn đắm trước nội thân do môn ở nơi sanh
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tử không thấy nhàm chản họa hoạn.
Giữ gìn đắm trước ngoại cảnh do môn ở nơi 

cảnh vị lai thấy hân lạc.
Trong đây vì muốn đối trị tùy phiền não đầu 

tiên, phải tu một tác ý là tác ý chánh biết. Vì 
muốn đối trị tùy phiền não thứ hai, phải tu ba tác 
ý: 1. Tác ý sở duyên tương ưng kia; 2. Tác ý phân 
biệt rõ ràng tướng kia năng đối trị tầm tư kia; 3. 
Tác ý điều luyện tâm nương gá kia. Vì muốn đối trị 
tùy phiền não thứ ba, phải tác ý tu tập gom nhóm 
tụ rành mạch. Vì muốn đối trị tùy phiền não thứ 
tư, phải tác ý tu tập bất tịnh.

Lại vì tu tập, nhiều tu tập tác ý đầu tiên, năng 
đoạn trừ vọng niệm. Vì tu tập, nhiều tu tập tác ý 
thứ hai, năng đoạn trừ hai chủng tham dục là giữ 
gìn đắm trước nội thân và giữ gìn đắm trước ngoại 
cảnh. Vì tu tập, nhiều tu tập tác ý thứ ba, năng 
đoạn trừ sở hữu tán loạn do ác kiến... Vì tu tập, 
nhiều tu tập tác ý thứ tư, năng đoạn sở hữu tán 
loạn do thế lực thường xuyên giữ gìn các việc trước 
kia. Vì tu tập, nhiều tu tập tác ý thứ năm, năng 
đoạn tưởng hữu tình thân tịnh. Vì tu tập, nhiều tu 
tập tác ý thứ sáu, năng đoạn bốn tham là tham
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Sắc, tham xúc, tham hình dáng và tham hầu hạ. 
Như vậy lấy tu tập tác ý làm chỗ nương sẽ đoạn trừ 
tùy phiền não, tâm đạt đến chánh định, chứng đắc 
phần cận sát căn bản định thù thắng. Lại năng 
chứng đắc có hỷ, ly hỷ, an lạc thanh tịnh.

Lại tâm nương chánh định như vậy, nên như 
thật rõ biết hữu tình địa trên tánh vô thường và 
các hành tánh vô thường.

Sao gọi là rõ biết hữu tình tánh vô thường? Vì 
đắc thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn người nên 
thấy các hữu tình, cho đến nói rộng.

Sao gọi là rõ biết các hành tánh vô thường? 
Vì năng tác ý tùy nhập quá khứ, vị lai, hiện tại 
duyên sanh trí.

Lại tùy thân niệm đây nương ba xứ: 1. Nương 
tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học mà tu 
tập sửa trị nghiệp địa; 2. Nương tăng thượng tâm 
học và nương tăng thượng tuệ học, vì muốn đoạn 
trừ dư tàn của các kiết; 3. Y chỉ tu tập sở hữu tất cả 
pháp Bồ-đề phần, đó là bôn niệm trụ...

Lại do ba nhân duyên nên không cùng chung 
với tất cả ngoại đạo, Sa-môn, Bà-la-môn: 1. Vì ở 
nơi tu trị nghiệp địa, tư lương viên mãn; 2. Vì ở tụ
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Xa-ma-tha không có ái vị; 3. Vì đối với Bát-niết- 
bàn, là chỗ mà lửa phiền não không thể sanh khởi 
được, tâm theo đuổi vui thích.

Vì nhân duyên thứ nhất làm chỗ nương, nên 
cảm 4 quả thanh tịnh: l ử ở  nơi thôn xóm thế tục là 
chỗ phiền não phát sanh mà không nhiêm; 2. ơ  
nơi a-lan-nhã, chốn không nhàn, chỗ phát sanh 
phiền não mà không nhiễm; 3. ở  nơi a-lan-nhã, 
thôn xóm, chỗ phát sanh phiền não mà không 
nhiễm; 4. ở  hai nơi ấy là nơi không thể kham 
nhẫn, khổ phiền não rỉ chảy... mà không nhiễm.

Vì nhân duyên thứ hai làm chỗ nương, nên 
cảm 5 quả thanh tịnh, đó là bốn chủng tĩnh lự 
thanh tịnh và tịch tĩnh giải thoát.

Vì nhân duyên thứ ba làm chỗ nương, nên 
cảm 9 quả thanh tịnh, đó là: ba quả ban đầu và sáu
thần thông.

Lại tùy thân niệm đây nhiếp thuộc năm chủng 
thanh tịnh: 1. Vì bất định địa thanh tịnh; 2. Vì 
định địa thanh tịnh; 3. Vì nhiếp thanh tịnh; 4. Vì 
bất cộng thanh tịnh; 5. Vì quả bất cộng thanh 
tịnh. Lại vì đuổi theo thân chuyển, vì kia nhiếp 
thọ, nên gọi là tùy thân niệm.
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Lại nữa, nay sẽ giải thích Kinh Ma-ha Câu- 
sắt-chỉ-la: “Giải thoát có hai: một là tuệ giải thoát 
hai là tâm giải thoát”.

Trong đây nương tuệ giải thoát đó là sở hành 
của tuệ thế gian, nên biết tức là kiến lập ác hạnh 
thiện hạnh, kể cả nhân duyên của kia. Thể tánh 
của kia nên biết tức là chánh trí như thật về thể 
tánh thiện, bất thiện... sai khác của ác hạnh, thiện 
hạnh, kể cả nhân duyên của kia. Lại nương tâm 
giải thoát đó là chỗ nương của tâm nhiễm tịnh 
nên biết tức là năng nắm giữ, liễu biệt cảnh giới 
sắc... Lại quả của tuệ giải thoát thế gian, tâm giải 
thoát nên biết tức vì ở nơi tương ưng xen lẫn nhau 
của kia, ra khỏi tạp nhiễm loại hạ, vì lực tuệ giải 
thoát tăng thượng.

Sở hành của tuệ xuất thế gian nên biết tức là 
do tuệ thế gian và do lực tâm giải thoát tăng thượng. 
Như thật rõ biết tất cả cảnh giới tức là quả của tuệ 
giải thoát xuất thế gian, tâm giải thoát nên biết 
tức vì vượt khỏi tất cả chủng loại tạp nhiễm. Trong 
đây, hoặc tuệ thế gian, hoặc tuệ xuất thế gian lược 
chung làm một gọi là chánh kiến. Nhân duyên có 
chánh kiên nên biết tức là có Phật ra đời, được
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lắng nghe chánh pháp, tư duy không điên đảo.
Lại tướng quả chánh kiến xuất thế gian nên 

biết tức vì trước sau thường vậy, vì không chỗ đối 
ngại vậy. Hoặc pháp sở trị có sanh rồi không diệt, 
hoặc pháp sở trị không diệt rồi có sanh, pháp kia 
gọi là có chỗ đối ngại. Hoặc pháp sở trị hoặc có 
hoặc không, hoặc sanh, chẳng sanh, thường thời là 
có, pháp kia gọi là không chỗ đối ngại.

Lại tức quả đây do lực tâm giải thoát tăng 
thượng, cho nên ở nơi tự sở hành và sở y kia được 
thanh tịnh, nên biết tức là vì lực tâm thanh tịnh 
tăng thượng, vì đối với cảnh giới sở hành của các 
sắc căn không sanh tạp nhiễm và khiến các căn 
thuận thanh tịnh.

Lại trụ tâm giải thoát nên biết tức là thọ 
cùng với noãn triển chuyển nương nhau phụ thuộc
nhau mà trụ.

Lại thế gian và xuất thế gian đây, hai chủng 
quả giải thoát sai biệt nên biết tức là trong các thọ 
và trong nhân duyên, kẻ có si ái về sau hậu hữu sẽ 
sanh, kẻ không si ái về sau hậu hữu không sanh.

Lại vì kia xen lẫn nhau mà cùng tương ưng, 
nên kia năng nương tựa tâm pháp thanh tịnh, nên
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biết tức là vì chẳng phải kia lãnh thọ sự nhiễm ô 
của duyên hiện tại. Tức trụ hai giải thoát sai biệt 
nên biết tức là vì sáu sự tịch tĩnh. Đây do thức tịch 
tĩnh lặng yên bình đẳng, chẳng phải do sở y của 
kia bình đẳng. Vào lúc nhập định, không do gia 
hạnh khiến nhập tịch tĩnh. Lúc xuất định, không 
do gia hạnh khiến xuất tịch tĩnh, chỉ do thứ tự mà 
xuất. Lúc tại định thì do ba hành, không hành 
được tịch tĩnh.

Lại có ba thời xuất tâm tịch tĩnh được gọi là 
xa: 1. ơ  chôn a-lan-nhã cùng đồng phạm hạnh 
cộng tướng tạp trụ; 2. ơ  nơi thôn xóm cùng những 
người tại gia cộng tướng tạp trụ; 3. Ở nơi hai xứ kia 
hành tướng hiện hành.

Lại có ba thời xuất tâm tịch tĩnh được gọi là 
gần: 1. Vì ở thắng định Hữu sắc thế gian mà xuất-
2. Vì ở thắng định Vô sắc thế gian mà xuất; 3. Vì 
ơ Hưu tam đinh xuât thê gian mà xuất. Lai các 
định đây chẳng phải duy chỉ diệt định, xuất rồi 
mới đắc, trước cũng đã đắc, nay hiện tiền khởi.

Trong đây, hai xuất thắng định đầu do thứ lớp 
định nên triển chuyển thành tựu thanh tịnh thắng 
đinh. Một xuât thăng định sau cùng không do thứ
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lớp định, nhưng do thông đạt vô tướng giới nên 
triển chuyển thành tựu thắng định thanh tịnh.

Lại hữu tướng định là do tác ý hữu tướng nhập, 
trụ, xuất định. Nếu vô tướng định là do tác ý vô 
tướng nhập định, trụ định và do tác ý hữu tướng 
nên biết xuất định.

Lại nữa, nay sẽ giải thích Kinh Pháp Nhân 
Duyên. Đó là ở trong A-tỳ-đạt-ma và A-tỳ Tỳ-nại- 
da, Bí-sô hoặc Cận sự nam thiện xảo muốn nương 
thông rõ mà thỉnh hỏi, phải nương tám tướng mà 
phát khởi sự thỉnh hỏi. Những gì là tám tướng? 1. 
Thông rõ sự; 2. Thông rõ sở trị; 3. Thông rõ quả; 
4. Thông rõ tự tánh; 5. Thông rõ quả sai biệt; 6. 
Thông rõ sở y; 7. Thông rõ công đức; 8. Thông rõ 
chứng đắc.

Thông rõ sự: vì khéo hiểu rõ năm thủ uẩn.
Thông rõ sở trị: hiểu rõ ái tạp nhiễm và kiến 

tap nhiễm. Do ái tạp nhiêm nên không sanh hân 
lạc đối với hậu hữu diệt. Do kiến tạp nhiễm nên 
tuy sanh hân lạc mà chẳng thể chứng đắc.

Thông rõ quả: hiểu rõ hai chủng tạp nhiễm 
trên vĩnh viễn đoạn.
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Thông rõ tự tánh: hiểu rõ tám Thánh đạo chi, 
đây lại tuyên thuyết chủng chủng sai biệt. Vì đối 
trị các tà đạo của ngoại đạo, nên được gọi là tám 
Thánh đạo chi. Vì đối trị ba chủng tạp nhiễm, nên 
kiên lập ba uẩn, đó là: đối trị ác hành tạp nhiễm, 
đối trị các dục tạp nhiễm và đối trị các kiến tạp 
nhiễm. Đây là xuất thế gian nhiếp lấy hữu vi.

Thông rõ quả sai biệt: hiểu rõ các đoạn diệt là 
xuất thế gian nhiếp thuộc vô vi.

Thông rõ sở y: hiểu rõ tam-ma-địa, nên biết 
đây lại có 4 chủng: 1. Do chủng tánh, đó là sở hữu 
định tấ t cả đều do chủng tánh tĩnh lự, tùy chỗ 
tuyên thuyết các chi tĩnh lự đều năng hiểu rõ; 2. 
Do tướng; 3. Do tướng sở duyên sanh; 4. Do tướng 
nhân duyên thành tựu.

Thông rõ công đức: an trụ Diệt tận định bậc 
nhất gọi là hiểu rõ công đức. Nên biết tướng đây 
lại có 5 chủng: 1. Vì sự diệt; 2. Vì ảnh tượng tương 
tợ tịch tĩnh; 3 Ỗ Vì nhân duyên nhập định; 4 ệ Vì 
nhân duyên xuất định; 5. Vì công đức xuất định.

Thông rõ chứng đắc: hiểu rõ ở nơi năm thủ 
uẩn, dùng 8 chủng tướng quán sát các thọ: 1. Quán 
sát tự tánh; 2. Quán sát nhân duyên hiện pháp
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chuyển; 3. Quán sát nhân duyên hiện pháp chuyển 
diệt; 4. Quán sát nhân duyên đương lai chuyển; 5. 
Quán sát nhân duyên hai kia chuyển diệt; 6. Quán 
sát nhân duyên chuyển nhân duyên; 7. Quán sát 
nhân duyên hoàn lại nhân duyên; 8. Quán sát trở 
lại.

Trong đây đối trị đồng hành lạc, đó là ở tĩnh 
lự căn bản tối thắng. Đối trị đồng hành khổ, đó là 
đắc phần cận đồng hành xuất ly dục. Đối trị đồng 
hành không khổ không lạc, đó là ở tĩnh lự căn 
bản. Vì muốn hiển thị nhân duyên chuyển diệt, 
tức là nương các thọ để thuyết sở hữu thọ thảy đều 
là khổ. Vì ba thọ kia trong phạm vi đệ nhất nghĩa 
đều là khổ. Nói đốì lẫn nhau, tức là do có đây nên 
thi thiết đối với kia, đây gọi là đối lẫn nhau. Trong 
đây, các thọ triển chuyển đối lẫn nhau vì tấ t cả kia 
nhiếp thuộc khổ. Lại do có đệ nhất nghĩa khổ đây 
mà thi thiết có vô trí. Do có đây nên thi thiết có 
tuệ xuất thế để đối trị kia. Do có đây nên thi thiết 
quả Niết-bàn tịch diệt kia. Cho nên các pháp kia 
kia, nói cùng các pháp kia đối lẫn nhau.

Lại nữa, nay sẽ giải thích Kinh Thùy Miên.
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Đó là các Bí-sô vì muốn đoạn trừ các tùy phiền não 
nên siêng tu tập nội tâm hành Xa-ma-tha tịch tĩnh 
có 5 chủng tướng đôi trị: 1. Xa lìa tướng ám; 2. Ở 
nơi năng thuận theo pháp cử khiến hoan hỷ, phát 
khởi gia hạnh đạo lý cử chân chánh; 3. Tổn hại các 
kiên; 4. Dụng công các kiến; 5. Nương tựa công 
dụng của các kiến. Do đây tùy phiền não kia mới 
được đoạn diệt. Tùy phiền não đã đoạn diệt rồi, lại 
có 5 chủng nhậm trì pháp định. Những gì là năm? 
1. ơ  nơi các sự viễn ly, nơi chốn viễn ly, thuận 
theo ngôn thuyết định; 2. Đối với các vật nuôi 
thân, tâm thuận theo không nhiễm ô; 3. Thành 
tựu việc thuận theo ngôn thuyết mỹ diệu dạy trao 
dạy răn từ chỗ bậc có trí đồng phạm hạnh; 4. Ở nơi 
các đẳng trì đẳng chí thế gian, xa lìa ái vị; 5. Như 
lý tác ý hành vô lậu.

Lại nữa, các Bí-sô siêng tu tập tăng thượng 
tâm học, do 3 nhân duyên phải trừ khiển tầm tư 
nhiễm ô hiện hành: 1. Vì sở duyên xa lìa; 2. Vì tự 
tánh yểm hoạn; 3. Vì tự tánh xa lìa. Do ba nhân 
duyên tự tánh xa lìa: l ề Người có lực căn đối trị 
mãnh lợi năng xa lìa ngay; 2. Người không có lực 
căn đối trị bậc trung năng dần dần xa lìa tướng
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thô- 3. Người không có lực căn đối trị bậc hạ liệt, 
thấy sâu quá hoạn đối với các nhân duyên tầm tư
tiền của, vật thực.

Lại nữa, các Bí-sô có 6 điều thuận với xuất ly 
giới tu tập chi tam-ma-địa, đó là các Bí-sô ở tịnh 
thất không nhàn siêng tu quán hành.

Nên biết có 3 chủng bổ-đặc-già-la thì có 3 
tam-ma-địa: 1. Người siêng tu tạp tăng thượng tam, 
đối với bốn hữu tình là oán hạnh, ác hạnh, tịnh 
hạnh và ân hạnh, có định duyên chúng sanh; 2. 
Người siêng tu tập hướng đến cứu cánh, có định 
duyên pháp; 3. Người siêng tu tập hiện quán đế, có
định duyên pháp.

Lại nữa, do 3 chủng tánh rộng lớn Đại tam- 
ma-địa năng khiến nhanh chóng thông đạt chân 
như, đã thông đạt rồi năng tận các lậu: 1. Do tánh 
sở duyên rộng lớn; 2. Do tánh tinh cần rộng lớn; 3. 
Do tánh phương tiện nhiếp lấy tác ý rộng lớn.

Lại có 2 xa lìa năng khiến nhanh chóng thông 
đạt chân như: 1. ở  hành xứ xa lìa huyên náo; 2. ơ  
trụ xứ xa lìa tầm tư ác.

BOOS
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Thứ 6. TAM MA HÍ ĐA ĐỊA 
Phần 2

Lại có 5 chủng pháp trái định: 1. Hủy phạm 
giới cấm; 2. Gia hạnh gián đoạn; 3. Gia hạnh không 
ân trọng; 4. Bị chìm đắm; 5. Bị người nhiễu não.

Lại có 3 chủng xa lìa: 1. Xa lìa trụ xứ; 2. Xa lìa 
thấy; 3. Xa lìa nghe.

Lại nữa, Bí-sô hành tâm thanh tịnh lược có 5 
chủng quá thất trái với trọng yếu đẳng trì, năng 
chướng ngại định: 1. Phẫn; 2. Mạn; 3. Dục tham; 4. 
Thân kiến; 5ệ Không thể kham nhẫn.

Có 5 tướng trọng yếu tam-ma-địa. Sao gọi là 
năm tướng? 1. Tùy nghi thu được vật dụng liền 
sanh vui đủ; 2. Vui thích cầu các thiện pháp; 3. 
Không lòng luyến tiếc thân mạng, tài bảo; 4. Đối 
với sanh tử thấy lỗi lầm lớn và đối với Niết-bàn 
thấy công đức tôi thắng; 5. Đôi với gia hạnh kham 
nhẫn cần khổ.

Như vậy, do 5 chủng chướng ngại định kia
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năng làm chướng ngại năm tướng trọng yếu, nên 
gọi là quá thất của trọng yếu.

Trong đây, phẫn vì ôm lòng oán giận. Vì cớ 
sao? Kẻ kia đến nhà người hoặc không được lợi 
dưỡng, hoặc được mà ít, hoặc nhanh, hoặc chậm, 
hoặc không được cung kính, liền sanh nhăn nhó, 
giận dỗi, không hài lòng. Từ nhân duyên đây phát 
tầm tưkhuể và tầm tư hại, cho đến theo đuổi nhiều 
tầm tứ. Do nhân duyên đây, nên thắng tam-ma-địa 
trước chưa sanh thì không thể sanh, giả sử kia đã 
sanh liền trở lại thối thất.

M ạn : vì ôm lòng mạn, bị mạn chế phục, lấy 
mạn làm tánh. Đối với pháp không sanh cung kính; 
đối với các thầy quỹ phạm, những vị có phước điền 
đáng tôn trọng, không thể thời thời thân tâm cung 
kính thưa hỏi điều này sao gọi là thiện, điều kia 
sao gọi là bất thiện; cũng không nỗ lực cần cầu sở 
hữu thiện pháp, do đây chẳng thể hiểu rõ nghĩa 
dẫn phát tam-ma-địa. Từ nhân duyên đây phát 
khởi tầm tư tương ưng khinh mạn, cho đến theo 
đuổi nhiều tầm tứ, cho nên thắng tam-ma-địa trước 
chưa sanh thì không thể sanh, giả sử đã sanh liền 
trở lại thôi thất.
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Tham dục : vì ôm lòng tham lam, nhiều các sự 
ái nhiễm, sanh sâu đắm luyến đôi với thân mạng 
tiên của, do đây nên ở nơi năm diệu dục bên ngoài 
sanh nhiều tán loạn. Lại phát sanh tầm tư dục, 
tầm tư quyến thuộc, tầm tư đất nước, tầm tư dòng 
họ tương ưng nhà thế tục, cho đến theo đuổi nhiều 
tầm tứ. Cho nên thắng tam-ma-địa trước chưa sanh 
thì không thể sanh, giả sử đã sanh liền trở lại thối 
thất. Lại bất tịnh năng là đôi trị của kia, nên biết 
bất tịnh lược có ba tướng là: tướng phẩn uế, tướng 
đẳng lưu của kia và tướng năng y, sở y sai khác.

Thân kiến: do nhân duyên bị thân kiến chế 
phục nên lúc tiếp xúc các tướng pháp thế gian bị 
sự nhuốm bẩn của vui mừng và buồn bã... giả sử 
muôn xả bỏ liền bị thân kiến chống trái.

Hoặc ở nơi các tướng pháp thế gian bị sự chìm 
nổi của dòng chảy yêu thích, giả sử muốn xả bỏ 
liền bị thân kiến chông trái.

Hoặc ở nơi các tướng pháp thế gian bị sự nhiễu 
não của tầm tư bất chánh... giả sử muôn xả bỏ liền 
bị thân kiến chông trái.

Hoặc ở nơi các tướng pháp thế gian, trong lúc 
truy cầu bị chủng chủng nhiễu loạn của tán động
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bức bách, giả sử muốn xả bỏ liền bị thân kiến 
chống trái.

Hoặc do nhân duyên thân kiến kia hằng thường 
chấp trước pháp thế gian, nương tựa các thu vô 
thường, do đây nên bị sự bức não của ưu bi, giả sử 
muôn xả bỏ liền bị thân kiên chông trái.

Hoặc lúc vì muốn khiển trừ cấu uế của địa 
dưới nên khéo siêng tu thiện, nhưng ở nơi gia 
hạnh kia không sanh vui thích đối trị, giả sử muốn 
xả bỏ liền bị thân kiến chống trái.

Như muốn khiển trừ cấu uế của địa dưới, thì 
muốn khiển trừ cấu uế của địa trên nên biết cũng 
vậy. Do nhân đây tuy khởi tâm “ta phải quán sanh 
tử có lỗi lầm lớn, quán Niết-bàn có công đức thù 
thắng”, mà cũng trở lại điên đảo. Do nhân duyên 
đây, tuy trước đã chứng đắc các tam-ma-địa, nhưng 
ở nơi hiện quán thánh đế, thắng tam-ma-địa chưa 
sanh không thể được sanh, giả sử kia đã sanh liền
trở lại thôi thất.

Không kham nhẫn: vì ôm lòng không nhẫn 
chịu, tuy đã chứng đắc hiện quán thánh đế thắng 
tam-ma-địa mà không thể kham nhẫn khổ nạn của 
ruồi, muỗi... nên xả bỏ xa lìa gia hạnh, sanh nhiều
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giải đãi. Do nhân duyên đây đôi với căn bản định 
chưa sanh khởi nhập vào thì không thể sanh khởi, 
giả sử đã sanh liền nhanh chóng thối thất.

Ba quá thất trước năng chướng ngại tam-ma- 
địa đầu tiên, một quá thất kế năng chướng hiện 
quán đế tam-ma-địa, một quá thất sau cùng năng 
chướng nhập căn bản tam-ma-địa.

Lại nữa, có 8 chủng nhân duyên xả bỏ đệ tử 
Cận trụ vì đệ tử kia có sự nhiễm ô tạp nhiễm. Do 
nhiễm ô nên kia xả bỏ đệ tử Cận trụ. Các bậc A-la- 
hán thường khéo trụ niệm, không còn phiền não, 
ắt không có việc như vậy. Sao gọi là tám? 1. Tánh 
của đệ tử Cận trụ kia có tâm ganh ghét, chỉ muốn 
riêng thân mình thọ sự cung kính; 2. Tánh của đệ 
tử Cận trụ kia có tâm ganh ghét, chỉ muốn riêng 
thân mình thọ lợi dưỡng; 3. Có nhiều sự hủy phạm, 
hành hạnh bất chánh; 4. Đối với sự nhiêu ích và 
tổn giảm của các đệ tử Cận trụ khác, liền thấy 
điều đúng và điều không đúng; 5. Chẳng thể kham 
nhẫn đối với sự dạy trao chiết phục tăng thượng 
giới; 6. Chẳng thể kham nhẫn đôi với sự dạy trao 
chiết phục tăng thượng tâm; 7. Chẳng thể kham 
nhẫn đôi với sự dạy trao chiết phục tăng thượng
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tuệ; 8. Chẳng thể kham nhẫn đôi với các công việc 
trong chúng có nhiều nhiễu não.

Lại nữa, Ot-Đà-Nam nói:

Số cùng sở đối trị 
Rộng kiến lập chi phần 
Xa lìa khổ tán động 
Phần chi trên sai khác.

Hỏi: Như trước đã thuyết về bốn chủng tĩnh 
lự, nhân duyên gì chỉ thuyết bốn tĩnh lự không 
thêm không bớt?

Đáp: Do năng rốt ráo vượt thoát khổ lạc vậy. Vì 
cớ sao? Bởi lẽ từ Sơ tĩnh lự cho đến đệ tứ tĩnh lự, 
phải thứ lớp vượt qua khổ lạc mới đến rốt ráo vậy.

Sở trị của Sơ tĩnh lự là gì? Có năm chủng: 1. 
Tham dục; 2. Ba chủng tầm tư dục, khuể, hại; 3. Ưu 
khổ; 4. Phạm giới; 5. Tán loạn.

Sở trị của Đệ nhị tĩnh lự là gì? Cũng có năm 
chủng: 1. Tham Sơ tĩnh lự; 2. Tầm tứ; 3. Khổ; 4. 
Trạo; 5. Tánh định hạ liệt.

Sở trị của Đệ tam tĩnh lự là gì? Có bốn chủng:
1. Tham Đệ nhị tĩnh lự; 2. Hỷ; 3. Xao động; 4. 
Tánh định hạ liệt.
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Sở trị của Đệ tứ tĩnh lự là gì? Có năm chủng:
1. Hơi thở vào, hơi thở ra; 2. Tham Đệ tam tĩnh lự-
3. Lạc; 4. Ở nơi lạc phát ngộ; 5. Tánh định hạ liệt.

Hỏi: Sơ tĩnh lự có bao nhiêu chi ?
Đáp: Có năm chi. Những gì là năm? l ẵ Tầm; 2. 

Tứ; 3. Hỷ; 4. Lạc; 5. Tâm tánh nhất cảnh.
H ỏi: Đệ nhị tĩnh lự có bao nhiêu chi?
Đáp: Có bốn chi. Những gì là bốn? 1. Nội 

tịnh; 2. Hỷ; 3. Lạc; 4. Tâm tánh nhất cảnh.
Hỏi: Pháp nào là tự tánh của nội tịnh?
Đáp: Niệm, chánh biết, xả là tự tánh.
Hỏi: Đệ tam tĩnh lự có bao nhiêu chi?
Đáp: Có năm chi. Những gì là năm? l ể Niệm;

2. Chánh biêt; 3. Xả; 4. Lạc; 5. Tâm tánh nhất 
cảnh.

Hỏi: Đệ tứ tĩnh lự có bao nhiêu chi?
Đáp: Có bốn chi. Những gì là bốn? 1. Xả thanh 

tịnh; 2. Niệm thanh tịnh; 3. Không khổ không lạc;
4. Tâm tánh nhất cảnh.

Trong Sơ tĩnh lự, niệm, chánh biết và xả do 
chỗ dẫn phát của môn tầm tứ, cho nên tuy có mà 
không tuyên thuyết. Ở Đệ nhị tĩnh lự, do tự tánh 
kia năng tạo tác nghiệp, lại do chỗ trói buộc của



tùy phiền não tâm xao động, nên gọi là nội tịnh, ơ  
Đệ tam tĩnh lự, do đã xa lìa tâm tùy phiền não, 
hiển tự tướng kia, nên nói kia lìa hỷ, tham.

Ở Sơ tĩnh lự lìa dục tham, không phải lìa hỷ 
tham. 0  Đệ nhi tĩnh lư lìa tâm tư tham, chang 
phải lìa hỷ tham, ở  Đệ tứ tĩnh lự tức hiển thị kia 
tối cực thanh tịnh. Cho nên phải biết ở tấ t cả tĩnh 
lự tùy theo chỗ thích hợp kia đều tùy chuyển. 

Hỏi: Nhân duyên nào ở bốn tĩnh lự kiến lập
năm chi, bốn chi như vậy?

Đáp: Vì trụ sở y, vì trụ nhiêu ích và vì trụ tự
tánh.

Lại có cách giải thích khác: vì tư duy sở duyên, 
vì thọ dụng sở duyên và vì ở nơi sở duyên không bị 
phân tán.

Lại có cách giải thích khác: vì chỗ nương của 
nhiêu ích, vì chỗ nương của tăng thượng tâm và vì 
chỗ nương của tăng thượng tuệ.

Lại có cách giải thích khác: vì đối trị ba trụ 
tạp nhiễm sở đối trị. Ba trụ tạp nhiễm sở đối trị là 
gì? 1. Trụ nhiễm ô; 2. Trụ khổ não; 3. Trụ ngu si.

Lại có cách giải thích khác: pháp tương tợ 
những kẻ thọ dụng dục. Các kẻ thọ dục lược có ba

7 g ___________________________  DU GIÀ Sư ĐIA LUẬN. Tập IV
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việc làm căn bản năng hiển kia là kẻ thọ dụng 
dục: 1. Truy cầu tài bảo; 2. Đã cầu tài bảo rồi, năng 
thọ dụng; 3. Ở tự tánh kia, tùy ý hành động. Như 
vậy, người tu tập các tĩnh lự cũng có ba việc làm 
căn bản, vì nương kia tùy chỗ thích hợp mà kiến 
lập chi phần.

Lại có cách giải thích khác: vì đôi trị hạnh tự 
hành khổ não, nên kiến lập các chi tĩnh lự. Lược 
có ba chủng đôi trị: 1. Đôi trị sự khuyết giảm đôi 
trị; 2. Đối trị sự bức não thân tâm; 3. Đối trị ở nơi 
ngoại cảnh tâm lưu tán, không tịch tĩnh.

Hỏi: Nhân duyên nào trong Sơ tĩnh lự nói là 
đã ly dục, mà lại thuyết: “Xa lìa pháp ác bất thiện”?

Đáp: Vì muôn hiển thị tự tướng các dục và vì 
hiển thị tướng quá hoạn của các dục. Tướng quá 
hoạn: do các dục kia khiến phát khởi ác hạnh, đọa 
vào xứ ác cực thấp, nên thuyết danh là ác. Do trái 
với thiện sanh, nên lại được danh là bất thiện.

Lại có cách giải thích khác: vì muôn hiển thị 
đoạn phiền não tạp nhiễm và hiển thị đoạn nghiệp 
tạp nhiễm tích tập trước kia.

Lại có cách giải thích khác: vì muôn hiển thị 
người tại gia đoạn thọ dụng dục nhờ môn sự của
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các dục, vì hiển thị người xuất gia đoạn các dục
nhờ môn tầm tư.

Lại có cách giải thích khác: vì muôn hiển thị 
đoạn tầm tư dục và hiển thị đoạn tầm tư khuể hại.

Lại có cách giải thích khác: vì muốn hiển thị 
tướng sở đắc của tiên ngoại đạo, lại vì hiển thị kia 
đã lìa pháp thối, hành thệ nguyện.

Hỏi: Nhân duyên nào mà biết ở Sơ tĩnh lự 
chưa đoạn căn khổ?

Đáp: Vì ở kia chưa xa lìa phẩm thô trọng. Nếu 
trong xứ đây đã đoạn căn khổ, thì tương ưng với 
trụ Đệ nhị tĩnh lự không sai khác. Cho nên biết 
được ở Sơ tĩnh lự chưa đoạn căn khổ.

Hỏi: Nếu tầm tư... ở Sơ tĩnh lự... đều năng nhiếp 
ích thắng tam-ma-địa, lại năng nhiếp thọ tự địa 
tĩnh lự khiến thanh tịnh, nhân duyên nào Thế 
Tôn ở nơi kia hiển thị danh là động.

Đáp: Đây so với địa khác, không so với tự địa.
Hỏi: Nhân duyên nào từ Dục giới trở lên, ở Sơ 

tĩnh lự càng về sau kiến lập các chi phần càng thù
thắng hơn?

Đáp: Nên biết lược có ba nhân duyên: 1. Vì sở 
trị, năng trị; 2. Vì chứng đắc lợi ích thù thắng; 3.
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Vì SỞ chứng đắc. Nên biết ba chủng nhân duyên 
như vạy tuy cho thích hợp nhiếp vào năm chi trong 
bốn tĩnh lự.

Hỏi: Sơ tĩnh lự và Đệ nhị tĩnh lự có gì sai 
khác?

Đáp: Ớ Đệ nhị tĩnh lự tam-ma-địa viên mãn.
Hỏi: Đệ nhị và Đệ tam tĩnh lự có gì sai khác?
Đáp: ơ  Đệ tam tĩnh lự nhiêu ích viên mãn.
Hỏi: Đệ tam và Đệ tứ tĩnh lự có gì sai khác?
Đáp: ơ  Đệ tứ tĩnh lự thanh tịnh viên mãn.
Lại có bốn chủng tu tam-ma-địa: 1. Vì đắc 

hiện pháp lạc trú; 2. Vì đắc trí kiến thù thắng; 3. 
Vì đăc tuệ phân biệt; 4. Vì chứng các lậu vĩnh viễn 
tận. Nên biết nương bốn bổ-đặc-già-la mà kiến lập 
bốn chủng tu tam-ma-địa trên.

Bốn chủng bổ-đặc-già-la: 1. Có hạng nhanh 
chóng thông các khổ, đã đắc dấu tích hành và đã 
kiến đế; 2. Có hạng dị sanh chưa đắc dấu tích 
hành, đã ly dục và đã đắc sở duyên vô lượng hữu 
tình; 3. Có hạng chậm thông các lạc, đã đắc dấu 
tích hành và đã kiến đê; 4. Có hạng nhanh chóng 
thông các lạc, đã đắc dấu tích hành và đã kiến đế. 
Trong đây có dị sanh đã đắc vô lượng và đã ly dục
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hoặc đã chứng đắc sanh tử trí thông gọi là trí kiến 
thanh tịnh. Hoặc chậm thông các lạc, khi dấu tích 
hành chuyển, tuy đã kiến đế nhưng do căn yếu 
kém mà gọi là thối pháp. Do nhân duyên đây, lại 
ở nơi tầm tư thọ tưởng của Dục giới trụ chánh 
niệm hơn nữa, phát khởi chánh trí hơn nữa.

Lại nữa, nay hiển ly dục của các tĩnh lự, nên 
biết lược có 6 chủng ly dục: 1. Tự tánh ly dục; 2. 
Tổn giảm ly dục; 3. Nhậm trì ly dục; 4. Thăng tiến 
ly dục; 5. Ngu si ly dục; 6. Đối trị ly dục.

Tự tánh ly dục: ở nơi tự tánh bất tịnh, chẳng 
phải ở nơi sự thọ dụng, tánh nhàm chán trái lìa. 
Lại ở nơi thọ khổ, tánh nhàm chán trái lìa. Lại 
nếu đã lìa nhiễm ở trụ Sơ tĩnh lự, trong Đệ nhị 
tĩnh lự... tánh nhàm chán trái lìa đối với tầm tứ. 
Đây gọi là tự tánh ly dục.

Tổn giảm ly dục: như hai bên giao hội, tập 
quen pháp dâm dục... khi đã trừ nhiệt não rồi, tánh 
nhàm chán trái lìa pháp dâm dục kia. Het thay 
loại còn lại như vậy đều gọi là tổn giảm ly dục.

Nhậm trì ly dục: như đã thọ dụng ăn uống 
thương vi cưc no đủ rôi, tánh nhàm chán trai lia 
đối với các thức ăn uống khác. Hết thảy loại còn
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lại như vậy đều gọi là nhậm trì ly dục.
Thăng tiến ly dục: ví như đã thành tựu tài bảo 

thù thăng vi diệu hoặc địa vị tôn quý, tánh nhàm 
chán trái lìa đối với các loại thấp kém khác. Hết 
thảy loại còn lại như vậy đều gọi là thăng tiến ly 
dục.

Ngu si ly dục: vì không hiểu rõ công đức thẳm 
sâu của Niết-bàn, nên phát khởi tánh nhàm chán 
trái lìa đối với Niết-bàn. Hết thảy loại còn lại như 
vậy đều gọi là ngu si ly dục.

Đối trị ly dục: hoặc do đối trị yểm hoại, hoặc 
do đối trị đoạn, hoặc do đối trị trì, hoặc do đối trị 
phần xa, hoặc do đạo thế gian, xuất thế gian đoạn 
các phiền não. Như vậy đều gọi là đối trị ly dục.

Hỏi: Nhân duyên nào nói: “Các tĩnh lự được 
gọi là trụ”?

Đáp: Vì ở nơi nội cảnh giới sở duyên buộc tâm 
khiến an trụ, vì ở nơi ngoại cảnh giới sở duyên 
buộc tâm khiến không lưu tán.

Hỏi: Nhân duyên nào nói: “Các tĩnh lự được 
gọi là Tam-ma-địa”?

Đáp: Vì ở nơi sở duyên tất cả ảnh tượng đồng 
phận sự việc sở tri, tâm nhậm trì bình đẳng.
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Hỏi: Nhân duyên nào nói: “Các tĩnh lự được
gọi là Xa-ma-tha”?

Đáp: Vì muốn tất cả phiền não được tịch tĩnh,
lặng yên và dừng dứt.

Hỏi: Nhân duyên nào nói: “Các tĩnh lự được
gọi là tâm tánh nhất cảnh”?

Đáp: Lược có 2 chủng cảnh giới sở duyên: 1. 
Cảnh giới sở duyên bất định địa; 2. Cảnh giới sở 
duyên định địa. Trong đây nhất cảnh được gọi là 
cảnh giới sở duyên định địa, vì buộc tâm ở nơi chỉ 
một cảnh sở duyên đây, chăng phai canh thư hai, 
cho nên goi là tâm tánh nhât canh.

Lại nữa, trong đây từ ly dục mà thôi thất lược

có 10 chủng:
1. Vì thân sở y không điều hòa nên từ ly dục 

mà thối. Như có người mắc phải trọng bệnh, thối 
chí nói rằng: “Ta ở nơi định đây chẳng thể chứng 
nhập, ta sắp thối thất định vô ngã ư?”.

2. Do có người tánh nhiều thô trọng, trước 
không xuyên suốt tu tập tam-ma-địa, do có nhiều 
thô trọng như vậy nên thành pháp thối. Hoặc vì có 
cảnh giới sở duyên thù thắng hơn, nên từ ly dục 
mà thối. Như có người chứng đắc cảnh giới thắng
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diẹu hiẹn tiên như tiên ngoai đạo, cho đến chứng 
đắc Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng do nhìn 
thấy thiếu niên dung sắc mỹ diệu, hoặc nhìn thấy 
thiếu nữ khả ái, nên từ ly dục mà thối.

3. Do thu được cung kính, lợi dưỡng nên thối. 
Như có người thu được lợi dưỡng cung kính từ người 
khác nên bị thối đọa, như Đề-bà-đạt-đa.

4. Do bi khinh hủy nên thôi. Đó là người bị 
người khác hoặc sân, hoặc hại, hoặc hủy nhục nên 
từ ly dục mà thôi, như tiên ngoại đạo do tức giận 
nên hiện hành nguyền rủa, thôi tam-ma-địa.

5. Do mạn nên thôi. Như có người tự cậy đã 
đăc đinh mà hành động lân hiếp người.

6. Do tăng thượng mạn nên thối. Đó là người 
chứng các thắng định sai khác, nên khởi tăng 
thượng mạn.

7. Do không tác ý nên thôi. Đó là người ở nơi 
hành tướng tác ý năng nhập định không lại tư duy.

8. Do chưa xuyên suốt tu tập nên thối. Đó là 
người mới tu nghiệp, bắt đầu tu thiện pháp.

9. Do tự địa phiền não lớp lớp hiện khởi nên 
thối. Đó là người ái thượng tĩnh lự cho đến nghi 
thượng tĩnh lự.
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10. Do thọ tận, phước tận, nghiệp tận nên 
thối. Đó là người sanh ở cõi trên, từ đây chết đi
hoàn sanh lại cõi dưới.

Lại nữa, trong đây hoặc có bổ-đặc-già-la phiền 
não phẩm hạ, thiện pháp phâm hạ, ĩihieu niẹm 
khó khăn nhưng sau mới thối, nhiều niệm khó 
khăn mới có thể nhập định. Hoặc có bô-đặc-gia-la 
phiền não phẩm hạ, thiện pháp phâm thượng, nhieu 
niệm khó khăn nhưng sau ĨĨ1Ớ1 thoi, trai qua. mọt 
niệm nhanh chóng năng nhập định. Hoặc có bổ- 
đặc-già-la phiền não phẩm thượng, thiện pháp phẩm 
hạ trải qua một niệm nhanh chóng thối, nhiều 
niệm khó khăn mới năng nhập định. Hoặc có bổ- 
đặc-già-la phiền não phẩm thượng, thiện pháp phẩm 
thượng, trải qua một sát-na nhanh chóng liên thôi, 
một khoảnh sát-na nhanh chóng nhập định.

Lại có bổ-đặc-già-la đã đắc ly dục, từ định khởi 
rồi hoăc có lúc tác ý gián đoạn X 6Ĩ1  k.6 tam-ma-đia. 
mà chuyển, hoặc có lúc không gián đoạn xen kẽ. 
Nếu lúc không gián đoạn, gặp duyên âm thanh từ 
định mà khởi, nhĩ thức khác sanh cùng định tương 
ưng ý thức đồng chuyển, chẳng phải tức ở định 
tương ưng với ý thức kia năng nhận lây tiêng đây.
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Nếu chẳng như vậy, ở nơi âm thanh đây vì không có 
sự lãnh thọ, nên không xuất định. Chẳng phải lúc 
nhận lấy tiếng tức liền xuất định. Lãnh thọ tiếng 
rồi, nếu có mong cầu, lúc sau mới xuất.

ơ  trong địa đây, văn quyết trạch còn lại không 
hiển nói thêm.

Thứ 7. PH I TAM MA HÍ ĐA ĐỊA

Như vậy đã thuyết quyết trạch Tam-ma-hí-đa 
địa, nay Ta sẽ thuyết quyết trạch Phi tam -m a-hí- 
đa địa.

1. Hoặc do tự tánh nên gọi là bất định địa, đó 
là năm thức thân.

2. Hoặc thiếu sự khinh an nên gọi là bất định 
địa, đó là các tâm, tâm pháp ở tại Dục giới.

3. Hoặc chưa phát khởi hướng đến nên gọi là 
bất định địa, đó là những kẻ thọ dục.

4. Hoặc tán loạn nên gọi là bất định địa, đó là 
kẻ mới bắt đầu sự nghiệp tu tập định, tâm bị lưu
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tán nơi ngũ dục.
5. Hoặc tích chứa quá nhiều nên gọi là bất 

định địa, đó là kẻ mới bắt đầu sự nghiệp tu tập, ở 
nơi nội cảnh giới trong tâm thâu nhiếp gom nhóm 
nên sanh chìm đắm.

6. Hoặc chưa đắc nên gọi là bất định địa, đó là 
tâm lưu tán tương ưng các pháp.

7. Hoặc chưa viên mãn nên gọi là bất định 
địa, đó là chưa chứng đắc tác ý gia hạnh cứu cánhể

8. Hoặc tạp nhiễm nên gọi là bất định địa, đó 
là tuy chứng đắc tác ý quả gia hạnh cứu cánh, mà 
ở định kia sanh nhiều ái vị.

9. Hoặc không tự tại nên gọi là bất định địa, 
đó là do tâm nhiễm ô nên không được tự tại.

10. Hoặc không thanh tịnh nên gọi là bất 
định địa, đó là chưa vĩnh viễn hại diệt phiền não 
tùy miên.

11. Hoặc xuất định nên gọi là bất định địa, đó 
là từ tam-ma-địa đã đắc mà khởi nhưng không thối 
thất.

12. Hoặc bị thối nên gọi là bất định địa, đó là 
từ tam-ma-địa đã đắc mà hoàn thối.

Lại nữa, trong đây hoặc nừơng vào bất định
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địa đầu tiên, vì an trụ tâm nên chánh nắm giữ 
tướng, đó là tướng xanh bầm, hoặc tướng máu mủ 
thôi rữa... nói rộng như trước.

Hoặc nương vào bất định địa thứ hai, vì được 
tác ý nên siêng tu tập.

Hoặc nương vào bất định địa thứ ba, vì đắc 
căn bản nên siêng tu tập.

Hoặc nương vào bất định địa thứ tư hiện tại 
tiền, ban đầu nên chánh an trụ nơi niệm, vì không 
tán loạn nên thâu nhiếp nơi tâm, vì chánh biết 
nên nhanh chóng nhiếp thọ.

Hoặc nương vào bất định địa thứ năm hiện tại 
tiền, cần phải tư duy tướng tịnh diệu, lại nên khéò 
thông đạt tướng chìm đắm.

Hoặc nương vào bất định địa thứ sáu hiện tại 
tiền, để chẳng quên mất lời thầy dạy trao, cần 
phải an trụ mạnh mẽ, như lý hộ niệm phương tiện, 
cần phải tu tập ân trọng không gián đoạn.

Hoặc nương vào bất định địa thứ bảy hiện tại 
tiền, nên ở nơi định thấp kém đã đắc không sanh 
vui đủ.

Hoặc nương vào bất định địa thứ tám hiện tại 
tiển, ở nơi các tạp nhiễm nên quán quá thất. Giả
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sử sanh khởi tạp nhiễm ái vị, thoạt hiện liền trừ 
bỏ không nên luyến trước.

Hoặc nương vào bất định địa thứ chín hiện tại 
tiền, nên tu tam-ma-địa không gián đoạn, lại nên 
thiện xảo thông đạt tướng của kia.

Hoặc nương vào bất định địa thứ mười hiện 
tại tiền, phải nên tu đế thiện xảo sâu xa.

Hoặc nương vào bất định địa thứ mười một 
hiện tại tiền, vì khiến không thối lui nên không 
phóng dật.

Hoặc nương vào bất định địa thứ mười hai 
hiện tạ i tiền, tức vì việc kia nên tu xa lìa, như lý 
tác ý, nên tùy thuận phương tiện tu tập ân trọng, 
không gián đoạn như trước.

Ở trong địa đây, văn quyết trạch còn lại không 
hiển nói thêm.

Thứ 8. HỮU TÂM ĐỊA

Như vậy đã thuyết quyết trạch Phi tam-ma- 
hí-đa địa, nay Ta sẽ thuyết quyết trạch Hữu tâm  
địa.
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Nên biết các tâm chuyển sai biệt lược do 5 
tướng: 1. Do đạo lý thế tục mà kiến lập; 2. Do đạo 
lý thăng nghĩa mà kiến lập; 3. Do sở y, năng y mà 
kiến lập; 4. Do đồng có mà kiến lập; 5. Do nhiễm 
tịnh mà kiến lập.

Sao gọi là do đạo lý thế tục mà kiến lập? Đó 
là nương đạo lý thê tục mà kiến lập nghĩa các tâm 
chuyển sai biệt, nên biết như trong phần Ý  địa đã 
thuyết.

Sao gọi là do đạo lý thắng nghĩa mà kiến lập 
sai biệt? Lược có 2 thức: 1. A-lại-da thức; 2ế Chuyển 
thức. A-lại-da thức là sở y, chuyển thức là năng y. 
Đây lại có 7 chủng, chỗ gọi là nhãn thức cho đến 
ý thức. Thí như sóng nước nương dựa dòng chảy 
hoặc giống như ảnh tượng nương dựa gương sáng. 
Như vậy gọi là nương thắng nghĩa đạo lý mà kiến 
lập sở y năng y sai biệt.

Lại nữa, trong đây các thức đều gọi là tâm, ý, 
thức. Nhưng vượt trội hơn cả thì A-lại-da thức gọi 
là tâm. Vì cớ sao? Do thức đây năng chứa nhóm tất 
cả chủng tử pháp, ở tất cả thời duyên cảnh lãnh 
thọ giữ gìn, duyên một loại cảnh khí không thể 
biết. Mạt-na gọi là ý, ở tất cả thời chấp ngã, ngã
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SỞ và ngã mạn... suy lường làm tánh. Thức còn lại 
gọi là thức, đó là ở nơi cảnh giới liễu biệt làm 
tướng. Ba chủng tâm, ý, ý thức như vậy ở vị Hữu 
tâm, trong tấ t cả thời đồng có mà chuyển. Hoặc 
chuyển thức như nhãn thức... chẳng khởi, nếu kia 
khi khởi nên biết kia tăng thêm đồng có mà chuyển. 
Như vậy hoặc có lúc bốn thức đồng chuyển, cho 
đến hoặc có lúc tám thức đồng chuyển.

Lại cùng một thời gian thì một ý thức phân 
biệt hoặc một cảnh, hoặc hai cảnh, hoặc nhiều 
cảnh, hoặc tự cảnh, hoặc tha cảnh. Cho nên nói ý 
thức không thể nghĩ bàn.

Hỏi: Nếu Mạt-na kia ở tất cả thời suy lường 
làm tánh tương tục mà cKuyển, như Thế Tôn thuyết 
“xuất thế mạt-na”, kiến lập thế nào?

Đáp: Danh đây chỉ giả thi thiết, không hẳn 
như nghĩa. Lại vì đối trị kia, xa lìa điên đảo mà 
chân chánh suy lường vậy, tức là Mạt-na đây giữ 
gìn ý thức khiến phân biệt nhậm vận chuyển, cho 
nên thuyết là chỗ nương của ý thức.

Lại các chuyển thức hoặc có lúc tấ t cả chỉ 
tương ưng thọ lạc đồng có mà chuyển, hoặc có lúc 
cũng cùng với thọ khổ, hoặc có lúc cũng cùng thọ
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không khổ không lạc... tương ưng đồng chuyển. A- 
lại-da thức tương ưng với thọ, ở tất cả thời chỉ là 
không khổ không lạc, chỉ là dị thục sanh. Ở đây 
khi tất cả thức lưu chuyển hoặc đồng hành lạc 
hoặc đồng hành khổ, hoặc đồng hành chẳng phải 
khổ lạc, hằng lưu chuyển tương tục như vậy cho 
đến mạng chung cũng không đoạn dứt. Ngoài ba 
thọ ra, nên biết chỗ dẫn phát của tư duy, chẳng 
phải là thời thời đồng sanh với chỗ dẫn phát của 
tác ý hiện tiền, vì kia đồng sanh với thọ cực vi tê 
nên khó có thể phân biệt. Hết thảy loại như vậy 
nên biêt gọi là ở nơi thắng nghĩa đạo lý mà kiến 
lập các thức đồng có sai biệt.

Lại nữa, A-lại-da thức không có phiền não 
cùng cộng tương ưng. Mạt-na hằng cùng tương ưng 
bốn chủng phiền não nhậm vận triển chuyển ở 
tât cả thời đông khởi không dứt, đó là: ngã, ngã sở 
hành, thân kiến, ngã mạn và ngã ái, không cùng 
vô minh. Đây là các phiền não cùng với thức thiện 
bất thiện, vô ký mà không chống trái nhau. Nơi 
tánh đây chỉ là vô ký ẩn chìm nhậm vận mà khởiế 
Nên biết chỗ khởi các phân biệt còn lại tùy thuộc 
các lực duyên sai khác mà chuyển.
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Lại bốn chủng phiền não tương ưng đồng có, 
nhậm vận biến hành cùng với Mạt-na, dụng đạo 
thế gian để đối trị không thể làm tổn phục. Vì cớ 
sao? Người tuy đã ly dục mà phiền não vẫn còn 
hiện hành, thì các phiền não đây nhiếp vào địa 
tùy theo nơi sanh đến. Nên biết ở địa đây, người 
tuy đã ly dục mà phiền não của địa ấy hiện hành 
không dứt. Vì cớ sao? Chủng tử của các phiền não 
đây được A-lại-da thức dẫn dắt, nên ở tấ t cả thời 
nhậm vận mà sanh, chăng phải do lực duyên canh 
giới của. sở đôi tri và năng đôi trị sai biẹt chuyGn 

v^y'
Nếu người ly dục dụng đạo thế gian đối trị, 

hoặc lúc hiện tại tiền, hoặc lúc không hiện tại 
tiền, các phiền não đây cũng hiện hành chẳng dứt.

Nếu bậc hữu học đã kiến tích, lúc đạo xuất thế 
gian hiện tại tiền, các phiền não đây chẳng được 
hiện hành. Nhưng khi ra khỏi kia rồi, phiền não 
hiện hành trở lại, vì chỉ khéo thông đạt mà chưa
vĩnh viễn đoạn tận.

Nếu bậc vô học thì tất cả chủng đây đều không 
hiện hành. Các phiền não đây nên biết chỉ ly dục 
ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì cùng lúc đoạn
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ngay, chẳng phải như các hoặc khác phải đoạn dần 
dần. Hết thảy loại như vậy nên biết gọi là kiến lập 
thanh tịnh tạp nhiễm sai biệt.

ơ  trong địa đây, văn quyết trạch còn lại không 
hiển nói thêm.

Thứ 9. VỒ TÂM ĐỊA

Như vậy đã thuyết quyết trạch Hữu tâm địa, 
nay Ta sẽ thuyết quyết trạch Vô tâm  địa.

Hỏi: Phàm có bao nhiêu chủng nhân tâm không 
sanh? Do bao nhiêu chủng nhân mà tâm không 
được sanh?

Đáp: Nhân tâm không sanh lược có 7 chủng, 
do nguyên nhân đây tâm không được sanh. Những 
gì là bảy? 1. Vì khuyết duyên; 2. Vì khuyết tác ý; 3. 
Vì chưa đắc; 4. Vì trái nhau; 5. Vì đoạn trừ; 6. Vì 
diệt tận; 7. Vì đã sanh.

Sao gọi là vì khuyết duyên nên tâm không 
được sanh? Do nội nhãn xứ bị hư hoại, hoặc ngoại
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Sắc xứ không hiện tại tiền, nói rộng cho đến nội ý 
xứ bị hư hoại, hoặc ngoại pháp xứ không hiện tại 
tiền. Bấy giờ chỗ sanh khởi nhãn thức cho đến ý 
thức trọn chẳng được sanh. Như vậy gọi là vì khuyết 
duyên nên tâm không được sanh.

Sao gọi là vì khuyết tác ý nên tâm không được 
sanh? Tuy có nội nhãn xứ không bị hư hoại, ngoại 
sắc xứ hiện tiền, nói rộng cho đến nội ý xứ không 
bị hư hoại, ngoại pháp xứ hiện tiền. Nhưng tác ý 
không năng sanh khởi đúng lúc, bấy giờ do nguyên 
nhân kia mà chỗ sanh nhãn thức cho đến ý thức 
trọn chẳng được sanh. Như vậy gọi là vì khuyết tác 
ý, nên tâm không được sanh.

Sao gọi là vì chưa đắc nên tâm không được 
sanh ? Như có người vì muốn chứng đắc Sơ tĩnh lự, 
nên tư duy tướng thô của hạ Dục giới, tư duy tướng 
tĩnh của Sơ tĩnh lự. Nếu ở nơi đạo đây không cực 
tác ý, hoặc tu hoặc tập hoặc nhiều tu tập, mà lại 
tập quen bất thiện, thì không thể chứng đắc Sơ 
tĩnh lự. Do chưa đắc nên Sơ tĩnh lự tâm chẳng được 
sanh.

Lại như người đối với Sơ tĩnh lự, Đệ nhị tĩnh 
lự, Đệ tam tĩnh lự, Đệ tứ tĩnh lự, Không vô biên
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xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, tư duy tướng 
thô; đối với Đệ nhị tĩnh lự cho đến Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, tư duy tướng tĩnh như trước đã nói 
rộng nên biết cũng vậy.

Lại như có người vì muốn đoạn tấ t cả thân 
nên ở trong khắp thân tư duy tướng khổ, vì muốn 
chứng đắc Niết-bàn giới, nên ở nơi thân diệt Niết- 
bàn giới tư duy tướng tĩnh. Nếu ở nơi đạo đây 
không cực tác ý, hoặc tu hoặc tập hoặc nhiều tu 
tập, mà lại tập quen bất thiện thì không thể tận 
chứng tấ t cả Niết-bàn. Do chưa chứng, nên ở nơi 
vĩnh viễn giải thoát các kiết phược, tùy miên, tùy 
phiên não triền, tâm liền chẳng được sanh. Như 
vậy gọi là vì chưa đắc nên tâm không được sanh.

Sao gọi là vì trái nhau nên tâm không được 
sanh? Như có một xúc năng thuận theo các xúc thọ 
lạc, khi lãnh thọ thọ lạc, tâm tương ưng thọ lạc 
hiện tại tiền. Ngay liền đó lấy tâm tương ưng thọ 
khổ, thọ không khổ không lạc tâm không thể sanh 
vì trái nhau vậy. Như vậy nếu xúc năng thuận các 
xúc thọ khổ, thọ không khổ không lạc, như trước 
nói rộng. Ngay liền đó lấy tâm tương ưng thọ lạc 
thọ không khổ không lạc tâm không thể sanh vì



98 DU GIÀ SưĐIA LUẬN. Tập IV

trái nhau vậy.
Lại có một sự trói buộc của tham triền, tâm

tương ưng tham triền hiện tại tiền. Ngay lúc ấy lấy 
tâm tương ưng sân triền, tâm không được sanh vì 
trái nhau vậy. Như vậy, hoặc có sự trói buộc của 
sân triền, nói rộng cho đến ngay lúc ấy lấy tâm 
tương ưng tham triền, tâm không được sanh vì trái 
nhau vậy. Như vậy goi là vì trái nhau Ĩ1GĨ1 tam
không được sanh.

Sao gọi là vì đoạn nên tâm không được sanh? 
Như có người do khéo tu tập tám Thánh đạo chi, 
nên chứng đắc tham dục, sân khuể, ngu si vĩnh 
viễn tận không sót thừa. Lúc bấy giờ tâm kia có 
tham, có sân, có si... tùy một tâm pháp trong số các 
tùy phiền não làm nhiêm ô tâm sanh khơi. Do kia 
đã đoạn, đã biết khắp, nên tâm đều chẳng sanh. 
Như vậy gọi là vì vĩnh viễn đoạn nên tâm không 
được sanh.

Sao gọi là vì diệt tận nên tâm không được 
sanh? Như có người sanh trời Vô tưởng, nhập Vô 
tưởng định, nhập Diệt tận định. Kia ở trong ấy 
không gián đoạn, bấy giờ do đoạn diệt nên tâm 
không sanh khởi. Lại như có người ở trong Vô dư
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y Niết-bàn giới đã Bát-niết-bàn, bấy giờ kia rốt 
ráo diệt nên tâm chẳng được sanh. Như vậy gọi là 
vì diệt tận nên tâm không được sanh.

Sao gọi là vì đã sanh nên tâm không được 
sanh? Chỗ gọi tấ t cả tâm đã sanh ở hiện tại sanh 
khởi, sát-na lùi về sau tất thành pháp diệt. Kia ở 
hiện tại vì đã sanh, nên lại chẳng thể sanh. Nếu 
kia đã diệt, cũng đã sanh, nên trọn chẳng thể 
sanh. Như vậy gọi là vì đã sanh nên tâm không 
được sanh.

Nên biết do 7 nhân duyên đây nên tâm không 
được sanh. Trái với 7 nhân duyên đây, tùy chỗ 
thích hợp mà các tâm được sanh: 1. Vì không khuyết 
duyên; 2. Vì không khuyết tác ý; 3. Vì đã chứng 
đắc; 4. Vì không trái nhau; 5. Vì chưa đoạn trừ; 6. 
Vì chưa diệt tận; 7. Vì chưa đã sanh

ơ  trong đây, văn quyết trạch còn lại không 
hiển nói thêm.

£0 0 5
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Thứ 10. VẢN SỞ THÀNH TU Ệ ĐỊA

Như vậy đã thuyết quyết trạch Vô tâm địa, 
nay Ta sẽ thuyết quyết trạch Văn sở th àn h  tuệ  
địa.

Đó là do 5 điều mà quán sát chỗ quay về cho 
đến năng quy y: 1. Do thân nghiệp thanh tịnh; 2. 
Do ngữ nghiệp thanh tịnh; 3. Do ý nghiệp thanh 
tịnh; 4. Do đối với các hữu tình sanh khởi đại bi; 5. 
Do thành tựu pháp vô thượng.

Hỏi: Có bao nhiêu chủng quy y? Duyên nào 
chỉ có chỗ như vậy là nên quy y? Duyên nào ngang 
đâu mà nói là năng quy y? Tu hành những gì gọi là 
hạnh quy y? Quy y có được những công đức gì?

Đáp: Quy y có ba chủng là Phật, Pháp, Tăng. 
Do bốn duyên nên có chỗ quy y: 1. Vì tánh Như Lai 
cực điều thiện; 2. Vì dụng phương tiện khéo năng 
điều thiện tấ t cả chủng cần điều phục; 3. Vì đầy đủ 
đại bi; 4. Vì dùng tấ t cả tài bảo để cúng dường vẫn
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chưa phải là điều cần yếu khiến sanh hoan hỷ, 
dùng chánh hạnh để cúng dường tấ t sanh hoan hỷ. 
Do vậy nên kiến lập pháp kia. Các chúng đệ tử đều 
năng quy y.

Ngang 4 duyên nên nói là năng quy y: 1. Vì 
biết công đức; 2. Vì biết sai biệt; 3. Vì tự phát thệ 
nguyện; 4. Vì chẳng nêu những lỗi sót thừa của Đại 
sư.

Nên biết quy y có 4 chánh hành: 1. Thân cận 
bậc thiện sĩ; 2. Lắng nghe chánh pháp; 3. Như lý 
tác ý; 4. Tùy pháp hành pháp. Nếu thành tựu bốn 
chánh hành đây liền được gọi là quy y. Nên biết 
lại có 4 chủng chánh hành: 1. Các căn không trạo 
loạn; 2. Thọ học học xứ; 3. Bi mẫn đôi với hữu 
tình; 4. Mọi lúc đều siêng tu tập cúng dường Tam 
Bảo.

Người thọ quy y sẽ thành tựu 4 công đức: 1. Thu 
được phước rộng lớn; 2. Thu được đại hoan hỷ; 3. 
Thu được tam-ma-địa; 4. Thu được đại thanh tịnh.

Lại thu được 4 đức: 1. Được sự hộ trì rộng lớn 
viên mãn; 2. ở  nơi tấ t cả chủng tà tín giải chướng 
ngại đều được hóa giải mỏng nhẹ, hoặc vĩnh viễn 
tận diệt; 3. Được nhập trong chúng thông duệ chánh
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hạnh chánh chí thiện sĩ, chỗ gọi là bậc Đại sư, bậc 
đồng phạm hạnh; 4. Vì tịnh tín đối với thánh giáo, 
nên chư thiên hoan hỷ nhớ nghĩ. Như thiên chúng 
kia sanh tâm hoan hỷ xướng lời như vầy: “Chúng ta 
vì thành tựu tam quy y, nên từ chốn kia mất sanh 
đến cõi này. Các người này nay thành tựu nhiều an 
trụ quy y, đương lai cũng sẽ sanh đồng phận trong 
chúng ta”.

Lại nữa, do 6 chủng tướng nên biết Phật, Pháp, 
Tăng bảo có sự sai khác: 1. Do tướng; 2. Do nghiệp; 
3. Do tín giải; 4. Do tu hành; 5. Do tùy niệm; 6. Do 
sanh phước.

Do tướng, nên Tam Bảo có sự sai khác: tướng 
tự nhiên giác ngộ là Phật bảo; tướng quả giác ngộ 
là Pháp bảo; tướng chánh tu hành theo lời người 
dạy là Tăng bảo.

Do nghiệp, nên Tam Bảo có sự sai khác: nghiệp 
chuyển chánh giáo là Phật bảo; nghiệp xả cảnh sở 
duyên phiền não khổ là Pháp bảo; nghiệp dũng 
mãnh tăng trưởng là Tăng bảo.

Do tín giải, nên Tam Bảo có sự sai khác: đối 
với Phật bảo, phải trồng tín giải thân cận thừa sự; 
đối với Pháp bảo, phải trồng tín giải hy cầu chứng
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đắc; đối với Tăng bảo, phải trồng tín giải hòa hợp, 
đồng một pháp tánh cộng trú.

Do tu hành, nên Tam Bảo có sự sai khác: đối 
với Phật bảo, nên tu chánh hạnh cúng dường thừa 
sự; đối với Pháp bảo, nên tu chánh hạnh phương 
tiện Du-già; đôi với Tăng bảo, nên tu chánh hạnh 
cùng thọ tài pháp.

Do tùy niệm, nên Tam Bảo có sự sai khác: nên 
dùng tướng khác tùy niệm Phật bảo; nên dùng 
tướng khác tùy niệm Pháp bảo; nên dùng tướng 
khác tùy niệm Tăng bảo. Đó là Thế Tôn cho đến 
rộng thuyết...

Do sanh phước, nên Tam Bảo có sự sai khác: ở 
Phật bảo, nương một hữu tình mà được sanh phước 
tối thắng; ở Pháp bảo, tức nương pháp mà được 
sanh phước tối thắng; ở Tăng bảo, nương nhiều 
hữu tình mà được sanh phước tối thắng.

Lại nữa, do 5 pháp nên Sa-môn và Bà-la-môn 
có sự hơn kém sai khác. Những gì là năm? 1. Pháp 
được nghe; 2. Pháp giới luật; 3. Pháp nhiếp thọ; 4. 
Pháp thọ dụng; 5. Pháp chứng đắc.

Pháp được nghe của Bà-la-môn là hạ liệt vì 
nghĩa hư ảo thấp kém, vì không soi tỏ được cho
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người, vì văn cú mờ tối. Sở hữu pháp được nghe của 
Sa-môn trái với tướng trên, cho nên thắng diệu.

Lại pháp giới luật của Bà-la-môn thuận theo 
cái gì? Thuận theo phần gì? Thuận theo khai, hứa, 
hại... sai biệt, cho nên hạ liệt. Pháp giới luật của 
Sa-môn trái với tướng đây, cho nên thắng diệu.

Lại pháp nhiếp thọ của Bà-la-môn vì là nhiếp 
thọ chướng đạo, như việc ruộng, việc nhà, việc tài 
bảo... lại thêm nhiếp thọ các loại như vợ con, nô tỳ, 
đầy tớ... cho nên hạ liệt. Pháp nhiếp thọ của Sa- 
môn là pháp đoạn trừ xa lìa khổ, lại vô sở hữu, cho 
nên thắng diệu.

Lại pháp thọ dụng của Bà-la-môn là thọ dụng 
chướng đạo, như những vật dụng trang điểm, hương 
xoa, hoa cài tóc... lại hiện thọ dụng các trò vui chơi 
giải trí như ca múa, hát xướng... lại hiện thọ dụng 
pháp dâm dục... cho nên hạ liệt. Pháp thọ dụng của 
Sa-môn là thọ dụng không tội, chánh văn tư tu 
thành tựu trí tuệ, nên thắng diệu.

Lại pháp chứng đắc của Bà-la-môn chỉ lấy 
Phạm thế làm rốt ráo, lại vì hoàn thối, vì tạp 
nhiễm ô, vì có khổ não, nên là hạ liệt. Pháp chứng 
đắc của Sa-môn vì lấy Bát-niết-bàn làm rốt ráo, vì
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không còn thôi chuyển, vì nhất hướng lìa cấu, vì 
nhất hướng an lạc, nên là thắng diệu.

Lại nữa, cầu dục có năm: 1. cầu nhiếp thọ; 2. 
Cầu thọ dụng; 3. cầu  hý lạc; 4. cầu  hiểu biết bị 
thiếu thôn; 5. cầu  thanh danh.

Cầu hữu cũng có năm: 1. cầu  pháp nhĩ; 2. cầu  
kỳ nguyện; 3. cầu  ngu si; 4. cầu  yểm hoạn; 5. cầu 
tư trạch.

Cầu phạm hạnh cũng có năm: 1. cầu  duy chỉ 
mong cầu; 2. cầu  hướng đến được; 3. cầu  được hiện 
tiền; 4. Cầu được về sau; 5. cầu suy nghĩ chọn lựa 
làm sao phải được. Lại có cách giải thích khác: 1. 
Cầu giả danh; 2. cầu  đệ nhất nghĩa; 3. cầu  quán 
sát kia; 4. cầu  không phương tiện; 5. cầu có phương 
tiện. Như trong phần Bản địa đã thuyết.

Trong năm minh xứ thì nội minh xứ thù thắng 
hơn so với các luận, các tông, các minh xứ khác. Vì 
cớ sao? Do bôn thanh tịnh mà có nghĩa thanh tịnh:
1. Thanh tịnh vì thâu nhiếp tất cả nghĩa nhiễm 
tịnh; 2. Thanh tịnh vì ở nơi nghĩa đây luận khác 
chẳng thể chế phục; 3. Thanh tịnh vì nghĩa đây dễ 
nhập; 4. Thanh tịnh vì đã được nhập chánh hành 
rồi, không bị hoại mất.
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Lại nữa, nếu muốn tóm lược giải thích thánh 
giáo của chư Phật, phải nương sáu chủng môn lý 
mà theo đó quyết liễu: 1. Môn lý chân nghĩa; 2. 
Môn lý chứng đắc; 3. Môn lý dạy dẫn; 4. Môn lý xa 
lìa hai biên; 5. Môn lý không thể nghĩ bàn; 6. Môn 
lý ý thú.

Trong đây, do 3 môn lý sau mà theo đó quyết 
liễu 3 môn lý trước. Do môn lý xa lìa hai biên mà 
theo đó quyết liễu môn lý chân nghĩa. Do môn lý 
không thể nghĩ bàn mà theo đó quyết liễu môn lý 
chứng đắc. Do môn lý ý thú mà theo đó quyết liễu 
môn lý dạy dẫn. Trong đây, chân nghĩa tức là môn 
lý, cho nên gọi là môn lý chân nghĩa, cho đến ý 
thú tức là môn lý, cho nên gọi là môn lý ý thú. 
Nghĩa môn lý tức là ở nơi kia tánh không điên đảo, 
tánh như thật, tánh lìa điên đảo.

1. Môn lý chân nghĩa:
Chân nghĩa lược có 6 chủng: 1. Chân thật 

thành tựu thế gian; 2. Chân thật thành tựu đạo lý;
3. Chân thật do phiền não chướng thanh tịnh; 4. 
Chân thật thành tựu sở tri chướng thanh tịnh; 5. 
Chân thật an lập; 6. Chân thật phi an lập.
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Bốn chân thật trước: như phần Chân thật 
nghĩa trong Bồ tát địa đã rộng phân biệt .

Chân thật an lập: là bốn Thánh đế, tức là khổ 
do khổ cho đến đạo do đạo. Vì cớ sao? Tóm lược lấy 
3 chủng an lập thế tục: 1. Thế gian thế tục: chỗ gọi 
an lập nhà, quán, bình, bồn, quân, rừng, số... lại an 
lập ngã, hữu tình...; 2. Đạo lý thế tục: chỗ gọi an 
lập uẩn, giới, xứ...; 3. Chứng đắc thế tục: chỗ gọi là 
an lập quả Dự lưu... chỗ nương tựa kia.

Lại an lập lược có 4 chủng: đó là ba chủng thế 
tục như trước đã thuyết và an lập thắng nghĩa thế 
tục, tức là thắng nghĩa đế. Do nghĩa đế đây chẳng 
thể an lập, chỉ do tự chứng đắc bên trong, theo đó 
phát sanh trí đây, cho nên giả lập.

Chân thật phi an lập: là các pháp chân như.

2. Môn lý chứng đắc:
Nếu nói lược thì có 4 chứng đắc: 1. Chứng đắc 

các nghiệp quả hữu tình; 2. Chứng đắc Thanh văn 
thừa; 3. Chứng đắc Độc giác thừa; 4. Chứng đắc 
Đại thừa.

- Chứng đắc nghiệp quả hữu tình: do sự tạo 
tác nghiệp tịnh, bất tịnh và tự tạo tác nghiệp là
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nhân y nương mà các loại hữu tình ở trong biên 
năm thú sanh tử cảm quả dị thục, thọ quả dị thục.

- Chứng đắc Thanh văn thừa: vì trước thọ quy 
y, cho đến vật trang nghiêm Sa-môn là nhân y 
nương, nên có 5 chủng chứng đắc:

1. Chứng đắc địa có ba: kiến địa, tu địa, cứu 
cánh địa.

2. Chứng đắc trí có chín: pháp trí, chủng loại 
trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, sở đắc hậu thế 
tục trí, tận trí, vô sanh trí.

3. Chứng đắc tịnh: là bốn chứng tịnh.
4. Chứng đắc quả: là bốn quả Sa-môn.
5. Chứng đắc công đức: là vô lượng giải thoát, 

thắng xứ, biến xứ, vô tránh, nguyện trí, vô ngại 
giải, thần thông. Tất cả như vậy nên biết trước đã 
rộng phân biệt.

Lại chứng đắc nhân Thanh văn thừa: đó là 
đắc đạo ly dục thế gian, sở hữu thiện căn thuận 
phần giải thoát, thuận phần quyết trạch.

- Chứng đắc Độc giác thừa lược có 3 chủng: 1. 
Chứng đắc thiện căn thuận phần quyết trạch trước 
đã đắc; 2. Chứng đắc điều chứng đắc trước đã đắc;
3. Chứng đắc điều chứng đắc trước chưa đắc. Hai
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chứng đắc trước gọi là Độc thắng, chứng đắc sau 
gọi là Lân giác dụ.

- Chứng đắc Đại thừa: là chứng đắc phát tâm, 
chứng đắc đại bi, chứng đắc Ba-la-mật-đa, chứng 
đắc nhiếp sự, chứng đắc địa, chứng đắc năm vô 
lượng tùy đến chân như, chứng đắc uy đức tín giải 
không thể nghĩ bàn, chứng đắc pháp Phật bất 
cộng... Tất cả như vậy như trong Bồ-tát địa đã rộng 
phân biệt.

3. Môn lỷ dạy dẫn:
Dạy dẫn nhiếp thuộc 3 xứ: 1. Do Tạng nhiếp 

lấy; 2. Do Bản mẫu nhiếp lấy; 3. Do cả hai kia 
nhiếp lấy.

Do Tạng nhiếp lấy: là do tạng Thanh văn và 
tạng Đại thừa.

Do Bản mẫu nhiếp lấy: là mười bảy địa và bốn 
chủng nhiếp.

Do cả hai kia nhiếp lấy lược có 10 chủng là: 
dạy tướng đế; dạy biến tri; dạy vĩnh viễn đoạn trừ; 
dạy chứng đắc; dạy tu tập, tức là dạy phẩm loại sai 
biệt của kia, tức là dạy nhiếp lấy sở y, năng y phụ 
thuộc lẫn nhau; dạy hết thảy pháp chướng ngại
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biến tri; dạy hết thảy pháp thuận biến tri; dạy 
công đức, lỗi lầm của hết thảy biến tri, không biến 
tri... Như vậy năng nhiếp tấ t cả Tạng nhiếp và Bản 
mẫu nhiếp. Đây gọi là lược chung Bản mẫu.

Lại, dạy dẫn lược có 12 chủng: 1. Dạy sự; 2. 
Dạy tưởng sai biệt; 3. Dạy quán tông mình; 4. Dạy 
quán tông khác; 5. Dạy bất liễu nghĩa; 6. Dạy liêu 
nghĩa; 7. Dạy thế tục đế; 8. Dạy thắng nghĩa đế; 9. 
Dạy ẩn mật; 10. Dạy hiển liễu; 11. Dạy sự việc có 
thể ký; 12. Dạy sự việc khôrig thể ký.

Dạy sự: dạy các pháp thể, mỗi mỗi có sự riêng 
biệt, gọi là sắc... nhãn...

Dạy tưởng sai biệt: rộng tuyên thuyết các uẩn, 
giới, xứ, duyên khởi, xứ, phi xứ, căn, đê... gọi là 
tưởng sai biệt. Lại thuyết rộng các niệm trụ... gọi 
là tưởng sai biệt. Lại thuyết rộng hữu sắc, vô sắc; 
không thể thấy, có thể thấy; không đối ngại, có 
đối ngại... gọi là tưởng sai biệt. Như vậy, chư Phật 
Thế Tôn thuyết dạy vô lượng các pháp tưởng sai 
biệt.

Dạy quán tông mình: nương vào Khế kinh, 
ứng tụng, Ký biệt... để giải thích tuyên thuyết khai 
thị.
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Dạy quán tông khác: đó là nương vào 7 chủng 
tướng nhân minh để bẻ gãy luận người, kiến lập 
luận mình. Bảy chủng tướng trong nhân minh 
là: luận tánh thể, luận xứ sở, luận sở y, luận 
trang nghiêm, luận rơi vào chỗ thua cuộc, luận 
xuât ly, luận nhiều sở tác pháp... như trước đã 
rộng thuyết.

Dạy bất liễu nghĩa: trong Khế kinh, úng tụng, 
Ký biệt... Thê Tôn ẩn thật nghĩa và thuyết phương 
tiện, chẳng khai hiển nghĩa pháp tánh một cách 
rõ ràng.

Dạy liễu nghĩa: nên biết trái với tướng trên.
Dạy thê tục đế: tất cả các sở hữu ngôn đạo có 

thể tuyên nói đều nhiếp thuộc thế tục đế. Lại các 
sở hữu danh tưởng ngôn thuyết tăng thượng hiển 
hiện các tướng, danh, phân biệt như vậy gọi là 
nhiếp thuộc thế tục đế.

Dạy thắng nghĩa đế: dạy bốn Thánh đế và dạy 
chân như, thật tế, pháp giới...

Dạy ẩn mật: dạy nhiều phần từ tạng Thanh
văn.

Dạy hiển rõ: dạy nhiều phần từ tạng Đại thừa.
Dạy việc có thể ký: dạy bốn chủng pháp ố t-
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Đà-Nam, đó là tấ t cả hành vô thường cho đến 
Niết-bàn tịch tĩnh, chỗ có hết thảy loại ngôn giáo 

như vậy...
Dạy việc không thể ký: như có kẻ hỏi: “Thế 

gian là thường chăng?”. Đây không nên ký, chỉ 
nói: “Ta nói đây chẳng thể ký”. Cho đến có kẻ hỏi: 
“Như Lai diệt rồi về sau có chăng, không có chăng?”. 
Đây chẳng nên ký, chỉ nói: “Ta nói đây chẳng thể 
ký”. Trong đây nên biết vì bốn nhân duyên nên 
tuyên thuyết việc không nên ký như vậy:

1. Vì có-không nên chẳng thể ký biệt. Như có 
kẻ hỏiệ. “ở  nơi các uẩn, ngã là khác, là chẳng khác, 
là thường là vô thường?”.

2. Năng dẫn nghĩa không lợi ích, nên không 
thể ký biệt. Như trong Kinh Thăng-Nhiếp-Ba-Diệp 
Dụ, Như Lai tự nói: “Ta đã chứng pháp”, tấ t có sự 
việc như vậy mà không tuyên nói. Vì cớ sao? Vì 
pháp kia chẳng thể dẫn nghĩa lợi ích.

3. Vì thẳm sâu nên không thể ký biệt. Như có 
kẻ hỏi: “Ngã là có chăng?”. Đây không nên ký, chớ 
để kia hoặc ở nơi các uẩn mà chấp ngã, hoặc lìa các 
uẩn mà chấp có ngã. Lại có kẻ hỏi: “Ngã là không 
chăng?”. Đây không thể ký, chớ để kia ở nơi ngôn
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thuyết thế tục sĩ phu mà khởi chấp tổn giảm. Như 
vạy từ Như Lai diệt rôi về sau hoặc có hoặc không 
cho đến chẳng phải có, chẳng phải không... đều 
thật thẳm sâu, không thể ký biệt.

4. Vì kiến lập tướng pháp nhĩ thì không thể 
ký. Như có kẻ hỏi: “Các pháp chân như so với các 
pháp kia là khác, hay không khác?”. Đây chẳng 
nên ký. Vì cớ sao? Vì tướng pháp nhĩ kia chẳng thể 
kiến lập khác-chẳng khác vậy.

Nên biết lại có 4 chủng nhân duyên mà Như 
Lai tuyên thuyết là sự việc chẳng thể ký, đó là: các 
ngoại đạo vì tuyên nói hư vọng, vì không như lý, vì 
dẫn vô nghĩa, vì là chỗ nương cho sự tranh luận. 
Có hai nhân duyên năng dẫn vô nghĩa: 1. Vì xa lìa 
suy nghĩ về nhân quả; 2. Vì xa lìa suy nghĩ về 
nhiễm tịnh.

4. M ôn lý x a  lìa  hai biên :
Lược có 6 chủng: 1. Xa lìa biên tăng ích đôi 

với những việc chẳng thật có; 2. Xa lìa biên tổn 
giảm đối với những việc chân thật có; 3. Xa lìa 
biên vọng chấp thường; 4. Xa lìa biên vọng chấp 
đoạn; 5. Xa lìa biên thọ dụng dục lạc; 6. Xa lìa biên
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tự thọ dụng khổ. Tất cả chủng như vậy trước đã 
rộng phân biệt.

5. Môn lý không thể nghĩ bànĩ
Nên biết lược có 6 chủng không thể nghĩ bàn: 

1. Nghĩ bàn về ngã; 2. Nghĩ bàn về hữu tình; 3. 
Nghĩ bàn về thế gian; 4. Nghĩ bàn về nghiệp quả 
hữu tình; 5. Nghĩ bàn về những người tu tĩnh lự, 
cảnh giới tĩnh lự; 6. Nghĩ bàn về chư Phật Thế 
Tôn, cảnh giới chư Phật. Trong đây nghĩ bàn về 
ngã, nghĩ bàn về hữu tình, nghĩ bàn về thế gian, 
hoặc nương kiến mà nghĩ bàn, hoặc không nương 
kiến mà nghĩ bàn.

Nghĩ bàn về ngã: như có người nương thân 
kiến nghĩ bàn như vầy: “Ở quá khứ, ta đã từng có 
chăng, hay từng không có chăng?”, nói rộng cho 
đến ở ba đời. Lại nghĩ bàn: “Ngã là hữu sắc, sau sẽ 
là hữu tưởng, sau sẽ là vô tưởng, sau sẽ là phi hữu 
tưởng phi vô tưởng”. Như ngã hữu sắc thì ngã vô 
sắc cũng vậy. Nếu tuyên nói rộng thì như trong 
Kinh Phạm Võng đã thuyết. Như luận thường kiến, 
thì tùy chỗ thích hợp luận đoạn kiến, luận hiện 
pháp Niết-bàn kiến, kế chấp biên tiền tế, kế chấp
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biên hậu tế  nên biết cũng vậy. Lại nghĩ bàn mạng 
tức là thân, mạng khác, thân khác. Lại nghĩ bàn 
ngã đây là ngã khắp tất cả xứ, không hai, không 
riêng, không có khuyết giảm.

Nghĩ bàn về hữu tình: như có người nương 
thân kiến nghĩ bàn như vầy: “Nay hữu tình đây từ 
đâu mà sanh? Cái gì tạo ra hữu tình đây? Cho đến 
hữu tình đây chết rồi sẽ đi về đâu? Các hữu tình 
đây diệt tận ở đâu?”.

Nghĩ bàn về thê gian: như có người nương 
thân kiến nghĩ bàn như vầy: “Thế gian là thường” 
cho đến rộng thuyết. Hoặc nương pháp tánh nghĩ 
bàn như vầy: “Pháp tánh ngã, pháp tánh hữu tình, 
pháp tánh thế gian đây từ đâu mà sanh? Chẳng 
thể chỉ nương đạo lý pháp nhĩ?”. Cho nên đây gọi 
là nghĩ bàn điều không thể nghĩ bàn.

Nghĩ bàn về nghiệp quả hữu tình: do 4 chủng 
không thể nghĩ bàn, đó là: do xứ sở sai biệt, do sự 
sai biẹt, do nhân sai biệt và do quả di thuc sai 
biệt.

Nghĩ bàn về người tu tĩnh lự, cảnh giới tĩnh 
lự: do 3 chủng tướng không thể nghĩ bàn, đó là: vì 
nghĩa chân như thẳm sâu, vì tự tại chuyển vì chứng



116 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập IV

đắc VÔ lậu giới.
Nghĩ bàn. về chư Phật Thê Tôn, cảnh giới chư 

Phật: do 5 chủng tướng không thể nghĩ bàn, đó là 
do 3 tướng đã thuyết ở trước và thêm 2 tướng là vì 
vô chướng và vì thành lập các việc tạo tác của hữu 

tình.

6. Môn lý ỷ thú:
Ý thú lược có 16 chủng: 1. Ý thú thị hiện; 2. Y 

thú chia lìa; 3. Ý thú khuyến khích dẫn dụ; 4. Y 
thú khích lệ; 5. Ý thú khánh hỷ; 6. Ý thú khiến 
nhập; 7. Ý  thú đoạn nghi; 8. Ý thú thành thục; 9. 
Ý  thú đẳng trì; 10. Ý thú giải thoát; 11. Ý  thú 
tương ưng nghĩa riêng; 12. Ý thú phát sanh không 
tội hoan hỷ đối với người khéo chứng đắc; 13. Y 
thú phát sanh tôn trọng đối với người khéo nghe 
và đối với người khéo thuyết; 14. Ý  thú hằng chuyển 
pháp nhãn; 15. Ý thú tu nhiều pháp thiện; 16. Y 
thú hàng phục các tướng.

Sao gọi là do môn lý xa lìa hai biên mà 
theo đó quyết liễu môn lý chân nghĩẫì

- ở  nơi an lập sở hữu khổ đế cho đến đạo đế
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lược có 4 chủng biên tăng ích hư vọng: 1. Biên tăng 
ích ngã; 2. Biên tăng ích thường; 3. Biên tăng ích 
tịnh; 4 ế Biên tăng ích lạc. Như đây tức là bốn 
chủng điên đảo. Vì đối trị kia nên thuyết bốn niệm 
trụ và bôn định trí. Do nhân duyên đây sở hữu ngã 
kiến đều là biên chấp tăng ích ngã hư vọng. Nên 
biết đã thuyết rộng trong Có tầm có tứ địa, do kẻ 
luận kia biện rộng chấp có ngã nên không đúng 
đạo lý. Lại nêu lược thuyêt, vì lìa các uẩn sanh kia, 
vì tướng, vì nghiệp dụng mà riêng có tánh ngã 
điều này chẳng thể có được. Lại khác tướng an trụ 
các hành mà sở hữu tánh ngã, nên biết rốt ráo 
quyết định không chỗ có. Do đây nên biết biên 
tăng ích ngã không đúng đạo lý.

Lại kia tánh thường, đây trước đã rộng phân 
biệt. Do đây nên biết biên tăng ích thường không 
đúng đạo lý.

Lại có sáu chủng tánh bất tịnh, như trong 
Thanh văn địa đã hiển thị rộng. Do đây nên biết 
biên tăng ích tịnh không đúng đạo lý.

Lại có ba chủng tánh khổ, như trong Có tầm 
có tứ địa đã hiển thị rộng. Do đây nên biết biên 
tăng ích lạc không đúng đạo lý.
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- Ở nơi an lập sở hữu khổ đế cho đến đạo đế 
mà kế chấp biên tổn giảm: tức là ở trong các Thánh 
đế kia, tùy chỗ an lập tướng trạng của các đế mà kế 
chấp cho là tánh Không, hiển là tánh Không. Vì 
cớ sao? Nếu ở nơi các đế mà phát khởi kế chấp tổn 
giảm, thì ở nơi ba lượng là hiện lượng, tỷ lượng và 
thánh giáo lượng cũng sanh phỉ báng, cũng phỉ 
báng cả nhiễm tịnh. Cho nên thuyết đây gọi là
biên tổn giảm.

Tóm lại, nếu không rơi vào hai biên như vậy, 
người kia ở nơi các đế năng sanh tín giải, quyết 
định thông đạt, dần dần năng chứng rốt ráo thanh 

tịnh.
Sao gọi là Khổ đế? Là sanh khổ... như trước đã 

nói rộng. Nếu nói lược thì tất cả sự sanh tạp nhiễm
đều gọi là Khổ đế.

Sao gọi là Tập đế? Như đã nói thì tấ t cả phiền 
não tạp nhiễm và nghiệp tạp nhiễm đều gọi là Tập 
đế. Đức Thế Tôn là bậc thành tựu tối thắng, chỉ 
hiển bày tham ái là nhân duyên vượt trội hơn cả,
nên biết như trước.

Sao gọi là Diệt đế? Là tất cả phiền não vĩnh 
viễn đoạn trừ. Lại vĩnh viễn đoạn trừ đây do tám
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chủng tướng nên biết như trước. Trong đây, ly dục 
diệt tận ái tức hiển Hữu dư y Bát-niết-bàn giới. 
Vĩnh viễn diệt Niết-bàn tức hiển Vô dưy Niết-bàn 
giới.

Sao gọi là Đạo đế? Là tư lương đạo, hoặc phương 
tiện đạo, hoặc thanh tịnh đạo, tấ t cả đều lược 
chung làm một gọi là Đạo đế. Thế Tôn là bậc 
thành tựu tối thắng chỉ lược hiển thị tám Thánh 
đạo chi gọi là Đạo đê. Chỉ cần nương đây năng 
nhiếp thọ chứng quả Sa-mônử

Tư lương đạo: có 13 chủng như trong Thanh 
văn địa đã thuyết.

Phương tiện đạo: nếu vượt trội thù thắng hơn 
cả đó là ở trong vị Noãn, Đảnh, Nhẫn, Pháp thế đệ 
nhất, sở hữu tất cả pháp Bồ-đề phần như các niệm 
trụ...

Thanh tịnh đạo: ở trong kiến đạo, tu đạo và 
cứu cánh đạo, tức kia nhiếp lấy sở hữu tất cả pháp 
Bồ-đề phần. Trong đây cứu cánh đạo là sở hữu 
năng dẫn các đạo công đức. Kia cũng đều nhập 
trong số Đạo đế.

Phương tiện đạo của chư Bồ-tát nhiếp thuộc 
sáu Ba-la-mật-đa. Thanh tịnh đạo của Bồ-tát nhiếp
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thuộc Ba-la-mật-đa.
Tóm lại, ở nơi sở hữu tất cả pháp Bồ-đề phần 

phải đầy đủ tu tập, chẳng thể không tu tập. Như 
Thế Tôn đã nói tóm lược “năm thủ uẩn đều là 
khổ”. Năm thủ uẩn đây nếu phân biệt rộng thì như 
trước đã quyết trạch ở Ý  địa, trong phần uẩn thiện 

xảo.
Lại Khổ đế, Tập đế lược có 3 chủng: đó là hệ 

buộc Dục, hệ buộc sắc, hệ buộc Vô sắc sai khác. 
Lại vì ở mười phương vô biên thế giới sai biệt, nên 
lượng ây cũng vô biênử Vì đôi trị đây, nên biêt Diẹt 
đế Đạo đế có sự sai khác. Lại kiến lập thứ lớp các 
đê đây nghĩa rộng phân biệt nên biết như trước.

Lại các đế đây là chỗ tựa, là chỗ nương, là nơi 
kiến lập 13 chủng bể-đặc-già-la. Sao gọi là 13 chủng 
bổ-đặc-già-la? 1. Kẻ dị sanh Dục giới; 2. Kẻ dị sanh 
Sắc giới; 3. Kẻ dị sanh Vô sắc giới; 4. Bậc hữu học 
Dục giới; 5. Bậc hữu học sắc giới; 6. Bậc hữu học 
Vô sắc giới; 7. Bậc vô học Dục giới; 8. Bậc vô học 
Sắc giới; 9. Bậc vô học Vô sắc giới; 10. Bậc Độc 
giác Dục giới; 11. Chư Bồ-tát Dục giới; 12. Chư Bồ- 
tá t Sắc giới; 13. Chư Như Lai bất khả tư nghi.

Lại tức bổ-đặc-già-la như vậy hoặc tạo tác,
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hoặc chướng, hoặc tâm, hoặc phiền não, hoặc 
nghiệp, hoặc căn, hoặc giới, hoặc tín giải, hoặc ý 
lạc, hoặc tùy miên, hoặc sanh, hoặc tập khí, hoặc 
tụ, đều phải rõ biết.

Tạo tác có 12 chủng: l ử Tạo tác thiện; 2. Tạo 
tác bất thiện; 3. Tạo tẳc vô ký; 4. Tạo tác xuất gia;
5. Tạo tác thắng lưu kia; 6. Tạo tác phòng hộ kia;
7. Tạo tác sanh; 8. Tạo tác ly dục; 9. Tạo tác giải 
thoát; 10. Tạo tác điều luyện căn; 11. Tạo tác dẫn 
phát thần thông; 12. Tạo tác phát khởi nghĩa còn 
lại.

Chướng có 12 chủng: 1. Nghiệp chướng: vì gây 
tạo năm nghiệp vô gián; 2. Tập khí chướng: vì 
trước đã lớp lớp tập làm nghiệp ác; 3. Phóng dật 
chướng: vì lúc thọ dụng các dục hiện tại, phát khởi 
mạnh mẽ; 4. Cái chướng: trong năm chủng cái, tùy 
một cái hiện tiền, tâm liền bị che lấp; 5. Giải đãi 
chướng: do giải đãi nên ít phần phiền não triền 
quấy nhiễu tâm; 6. Chướng ngại chướng: trong mười 
hai chủng chướng ngại, tùy có một chướng hiện 
tiền; 7. Sanh chướng: sanh xứ không yên ổn; 8. 
Không sanh chướng: Phật Thế Tôn không xuất 
hiện ở đời; 9. Tín giải chướng: tuy có Phật Thê
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Tôn hiện ở thế gian mà kia sanh tà kiến; 10. Phiền 
não chướng: do kia nên thuyết bậc có tuệ giải thoát, 
tâm đắc giải thoát; 11. Định chướng: do kia nên 
thuyết câu phần giải thoát, tâm đắc giải thoát; 12. 
Sở tri chướng: do kia nên thuyết chư Như Lai tâm 
đắc giải thoát.

Tâm lược có 2 chủng: tâm có chướng và tâm 
không chướng.

Phiền não có 2 chủng: triền và tùy miên.
Nghiệp có 2 chủng: tư và đã tư.
Căn có 2 chủng: phần thuận tịnh và phần 

thuận bất tịnh.
Như căn thì giới, tín giải, ý lạc nên biết cũng 

vậy. Nhưng sai khác ở chỗ: căn là tánh quả; giới là 
tánh nhân; tín giải là tánh nhân; ý lạc là tánh 
quả.

Tùy miên cũng lược có 2 chủng: có thể hại và 
không thể hại.

Sanh cũng lược có 2 chủng: sanh yên ổn và 
sanh không yên ổn.

Tập khí cũng có 2 chủng: tập khí sanh không 
gián đoạn và tập khí trước sanh.

Tụ có 3 chủng: 1. Tụ tà tánh định; 2. Tụ chánh



QUYỂN 64 123

tánh định; 3. Tụ bất định. Tụ tà tánh định lại có
2 chủng: bản tánh tà tánh định và phương tiện tà 
tánh định. Tụ chánh tánh định cũng có 2 chủng: 
bản tánh chánh tánh định và phương tiện chánh 
tánh định. Tụ bất định cũng có 2 chủng: bản tánh 
bất định và phương tiện bất định.

Lại do tạo tác 13 chủng pháp, nên tùy chỗ 
thích hợp mà rộng thuyết 13 chủng bổ-đặc-già-la.

Hỏi: Nếu người kia có tạo tác thiện, thì tấ t cả 
tạo tác không tương ưng với bất thiện ư? Giả sử tạo 
tác của kia không tương ưng với bất thiện, thì tất 
cả tạo tác của kia là thiện ư?

Đáp: Nên tác bốn câu. Hoặc có tạo tác thiện 
chẳng phải không tương ưng với tạo tác bất thiện 
đó là chô có tạo tác thiện của kẻ năng tạo nghiệp 
hắc bạch, dị thục hắc bạch. Hoặc có tạo tác bất 
thiện, chẳng phải không tương ưng với tạo tác 
thiện, đó là tạo tác vô ký. Hoặc có tạo tác thiện 
cũng không tương ưng với tạo tác bất thiện, đó là 
chỗ có tạo tác của người năng tạo tác nghiệp bạch 
dị thục bạch, cùng nghiệp dị thục không hắc không 
bạch, năng tận các nghiệp. Hoặc không phải tạo 
tác thiện, cũng chẳng phải không tương ưng với
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tạo tác bất thiện, đó là chỗ có tạo tác của kẻ năng 
tạo tác nghiệp hắc, dị thục hắc.

Như vậy, tạo tác bất thiện, tạo tác vô ký nên 
biết tấ t cả tùy chỗ thích hợp cũng vậy.

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp chướng, cũng thành 
tựu tập khí chướng ư? Giả sử thành tựu tập khí 
chướng, cũng thành tựu nghiệp chướng ư?

Đáp: Nên tác bốn câu. Hoặc có thành tựu nghiệp 
chướng, không phải tập khí chướng, đó là như có 
người ở trong hiện pháp cũng gây tạo cũng tăng 
trưởng năm nghiệp vô gián, nhưng đời trước không 
gây tạo không tăng trưởng chủng loại nghiệp ác 
bất thiện đây, ở trong hiện pháp kia năng chướng 
Thánh đạo. Hoặc có thành tựu tập khí chướng không 
phải nghiệp chướng, đó là trái với tướng trên. Hoặc 
đều thành tựu, đó là như có người ở trong hiện 
pháp cũng gây tạo cũng tăng trưởng năm nghiệp 
vô gián, ở đời trước cũng gây tạo cũng tăng trưởng 
chủng loại nghiệp ác bất thiện đây, ở trong hiện 
pháp năng chướng Thánh đạo. Hoặc đều chẳng 
thành tựu, đó là trái với tướng trên.

Sao gọi là chân thật phi an lập? Là các
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pháp chân như, tự tánh viên thành thật, sở hành 
thánh trí, cảnh giới thánh trí, sở duyên thánh trí.

Biên tăng ích: tự tánh các pháp lược có 3 chủng:
1. Tự tánh biến kế sở chấp: các sở hữu danh ngôn 
an lập tự tánh các pháp, vì nương giả danh ngôn 
lớp lớp vọng chấp xoay vần trải khắp mà kiến lập 
vậy; 2. Tự tánh y tha khởi: nương tha lực của các 
duyên sanh mà khởi, tự tánh các pháp chẳng phải 
tự nhiên có, nên thuyết là vô tánh. 3. Tự tánh 
viên thành thật: như trước đã thuyết.

Hoặc ở nơi tự tánh y tha khởi, hoặc ở nơi tự 
tánh viên thành thật như vậy mà lại kế chấp hư 
vọng tự tánh biến kế sở chấp, gọi là biên tăng ích. 
Vì sao? Trong tự tánh đây có tự tánh kia thì không 
đúng lý. Không đúng lý đây như trong Bồ tát địa 
đã lược hiển thị, nay sẽ quyết trạch phân biệt 
rộng.

Lại nếu nói lược do ba nhân duyên không 
đúng đạo lý: 1. Vì chẳng phải một mà chủng chủng 
phẩm loại danh ngôn được an lập; 2. Vì lìa danh 
ngôn thì chẳng sanh hiểu biết kia; 3. Vì danh ngôn 
kia nương nghĩa mà chuyển.

Biên tổn giảm : ở trong các pháp tự tánh y tha
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khởi và tự tánh viên thành thật là có, mà phỉ báng 
nói rằng tự tướng vô sở hữu.

Như vậy, do môn lý xa lìa hai biên nên theo 
đó quyết liễu môn lý chân nghĩa. Như chô thích 
hợp thì do nương hai chủng môn lý là không thể 
nghĩ bàn và ý thú mà theo đó quyết liễu hai chủng 
môn lý là chứng đắc và dạy dẫn.

Hỏi: Như trước thuyết ý thú tương ưng nghĩa 
riêng, đây có nghĩa gì?

Đáp: Chẳng phải ý thú tương ưng nghĩa ngôn 
âm, danh thân, cú thân, văn thân. Chỉ cần khiển 
trừ ngôn âm... còn lại là thắng nghĩa. Đây gọi là ý 
thú tương ưng nghĩa riêng.

Lại nữa, trong đây do nương môn lý xa lìa hai 
biên mà theo đó quyết liễu môn lý chân nghĩa, 
liền năng chứng đắc nghĩa nên chứng đắc. Do năng 
chứng đắc nghĩa nên đắc, nên môn lý chứng đắc 
còn lại, do môn lý không thể nghĩ bàn mà theo đó 
quyết liễu. Lại môn lý dạy dẫn của tất cả chư Phật 
Thế Tôn do môn lý ý thú cũng theo đó quyết liễu. 
Tất cả loại như vậy đều tùy chỗ thích hợp mà 
quyết liễu.

Lại nữa, nếu ở nơi kia mà theo đó quyết liễu
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môn lý chân nghĩa, nên biết năng nhập năm chủng 
ly sanh: 1. Năng nhập chưa ly dục ly sanh; 2. Năng 
nhập tín ly dục ly sanh; 3. Năng nhập đã ly dục ly 
sanh; 4. Năng nhập Độc giác ly sanh; 5. Năng nhập 
Bồ-tát ly sanh.

Hỏi: Nếu an lập đế kiến lập là đế, nhân duyên 
nào lại hiển thị phi an lập đế?

Đáp: Nếu lìa phi an lập đế mà đắc hại chủng 
giải thoát thì không đúng đạo lý, đó là ở nơi tướng 
phược giải thoát và ở nơi thô trọng phược giải 
thoát. Vì cớ sao? Nếu ở nơi an lập đế mà có hành 
thì tât cả hành kia đều là hành có tướng. Vì hành 
có tướng, nên ở nơi các tướng phược không được 
giải thoát. Vì ở nơi các tướng phược không được 
giải thoát, thì ở nơi thô trọng phược cũng không 
được giải thoát. Nếu ở nơi phi an lập đế mà có 
hành thì chẳng hành nơi tướng. Vì chẳng hành nơi 
tướng, nên ở nơi các tướng phược liền đắc giải 
thoát. Vì ở nơi các tướng phược được giải thoát 
nên ở nơi thô trọng phược cũng được giải thoát.

Hỏi: Nếu chỉ do phi an lập đê kia mà ở nơi tất 
ca phược đăc giải thoát thanh tịnh, duyên nào 
hiển thị an lập đế?
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Đáp: Vì khiến tư lương đạo và phương tiện đạo
được thanh tịnh.

Hỏi: Nếu do người kia hành tâm có tướng, ở 
nơi hai chủng phược mà đắc giải thoát thanh tịnh
thì có lỗi lầm gì?

Đáp: Nếu có người tâm cực thiện định, nương 
Đệ tứ tĩnh lự triển chuyển thiện pháp thuận phần 
quyết trạch duyên các cảnh đế, thì những người 
hành kia ở nơi hai chủng phược lẽ được giải thoát 
rốt ráo thanh tịnh. Nhưng không thanh tinh, nen 
không đúng lý. Lại lẽ chăng thê lập sự sai biệt cua 
hai chủng đao thê gian và đạo xuât thê gian, nhưng 
vì hai đạo kia có hữu tướng và vô tướng sai biệt, 
cho nên kia cũng không đúng đạo lý.

Sao gọi là tướng thô trọng? Nếu lược thuyết 
thì tướng không kham năng, không điều nhu là 
tướng thô trọng. Tướng không kham năng, không 
điều nhu đây lại có năm tướng: 1. Hiện tướng nặng 
nề; 2. Tướng cang cường; 3. Tướng chướng ngại; 4. 
Tướng yếu kém; 5. Tướng không tự tại chuyển, 
không kham năng. Do tướng đây trụ tương tục thuận 
theo phẩm tạp nhiễm trái với phẩm thanh tịnh, 
cho nên nói là tướng không kham năng, không
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điều nhu.
Lại nữa, trưởng dưỡng các căn đại chủng có 

năm: 1. Trưởng dưỡng thực; 2. Trưởng dưỡng mộng;
3. Trưởng dưỡng ngăn chận sự không quân bình 
giữa các giới; 4. Trưởng dưỡng phạm hạnh; 5. Trưởng 
dưỡng đẳng chí.

Trưởng dưỡng đây tóm gọn có 2 chủng: 1. 
Trưởng dưỡng giữ gìn; 2. Trưởng dưỡng không tổn 
hại. Trong đây trưởng dưỡng đầu tiên là trưởng 
dưỡng giữ gìn, bốn trưởng dưỡng sau là trưởng dưỡng 
không tổn hại.

Trưởng dưỡng giữ gìn lược có 4 chủng: 1. Giữ 
gìn sự biến hoại; 2. Giữ gìn sự vui thích; 3. Giữ gìn 
sự mong cầu; 4. Giữ gìn sự nhiếp thọ chấp thủỗ

Lại nữa, có 5 chủng hành: 1. Thân hành; 2. 
Ngữ hành; 3. Ý hành; 4. Nghiệp hành; 5. Thọ 
hành.

Lại nữa, có 5 chủng không phóng dật: 1. Nương 
phẩm tại gia không phóng dật; 2. Nương phẩm 
xuất gia không phóng dật; 3. Năng xa lìa bất thiện 
không phóng dật; 4. Năng nhiếp thọ các thiện 
không phóng dật; 5. Tu tập tương tục không phóng 
dật.
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Nương phẩm tại gia không phóng dật có 5 
chủng như trước đã thuyết. Nương phẩm xuất gia 
không phóng dật lại có 10 chủng, như đã rộng 
thuyết ở Thanh văn địa trong phần tương ưng Tỳ- 
nại-da, nay Ta sẽ thuyết. Năng xa lìa bất thiện 
không phóng dật, nên biết tức là hai chánh đoạn 
trước. Năng nhiếp thọ các thiện không phóng dật, 
nên biết tức là hai chánh đoạn sau. Tu tập tương 
tục không phóng dật, tức là ở nơi thiện pháp siêng 
tu tập không gián đoạn, tu tập ân trọng.

Lại nữa, danh có 5 chủng: l ế Tâm; 2. Pháp sở 
hữu của tâm; 3. Thiện; 4. Bất thiện; 5. Vô ký. sắc 
có 5 chủng: 1. Các đại chủng; 2. Đại chủng sở tạo;
3. Có thể thấy, có đối ngại; 4. Không thể thấy, có 
đối ngại; 5. Không thể thấy, không đối ngại.

Lại nữa, vô minh có năm: 1. Ngu nghĩa; 2. Ngu 
kiến; 3. Ngu phóng dật; 4. Ngu chân thật nghĩa; 5. 
Ngu tăng thượng mạn.

Lại nữa, hữu ái có 5 chủng: 1. Ái pháp tánh; 2. 
Ái thệ nguyện; 3. Ái ngu si; 4. Ái chán lìa; 5. Ái tư 
trạch.

Lại nữa, do 5 chủng tướng kiến lập không tàm 
không quý: 1. Ở nơi nhiễm ô hiện hành mà không
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hô thẹn; 2. ơ  nơi thiện không hiện hành mà không 
hổ thẹn; 3. ơ  nơi pháp đã thọ hoàn xả mà không 
hổ thẹn; 4. Thân cận bạn ác mà không hổ thẹn; 5. 
Ớ nơi việc làm không thể thành tựu trọn vẹn mà 
không hổ thẹn. Nên biết trái với 5 tướng đây kiến 
lập 5 chủng diệu tướng tàm quý.

Lại nữa, do 5 chủng tướng nên biết kiến lập 
kẻ tánh ác thuyết: 1. Không có hạnh; 2. Tà hạnh;
3. Bất nhẫn; 4. Không hổ thẹn; 5. B ất luật nghi. 
Do năm chủng tướng mà kiến lập bạn ác: 1. Không 
hổ thẹn; 2. Có tà kiến; 3. Có giải đãi; 4. Có tà 
hạnh; 5. Tánh nhu nhược thấp kém. Nên biết trái 
với 5 tướng đây kiến lập 5 chủng diệu tướng của 
người thiện thuyết và bạn lành.

Lại nữa, do 5 chủng tướng nên kiến lập Xa- 
ma-tha: 1Ế Xa-ma-tha do phần cận định nhiếp lấy 
thế gian; 2. Xa-ma-tha do căn bản định sắc nhiếp 
lấy thế gian; 3. Xa-ma-tha do căn bản định Vô sắc 
nhiếp lấy thế gian; 4. Xa-ma-tha do tác ý Thanh 
văn, Độc giác nhiếp lấy xuất thế gian; 5. Xa-ma- 
tha do tác ý Bồ-tát nhiếp lấy xuất thê gian.

Lại nữa, do 5 chủng tướng nên kiến lập Tỳ- 
bát-xá-na: 1. Tỳ-bát-xá-na tận sở hữu tánh; 2. Tỳ-
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bát-xá-na như sở hữu tánh; 3. Tỳ-bát-xá-na hữu 
tướng; 4. Tỳ-bát-xá-na tư cầu; 5. Tỳ-bát-xá-na quán 

sát.
Lại nữa, do 5 tướng nên kiến lập dục lậu-ẻ 1. Vì 

sự sanh tùy miên bất định địa; 2. Vì thuận theo ác 
hạnh; 3. Vì trái với tướng thiện; 4. Vì chìm đắm 
nơi các dục; 5. Vì năng sanh quả hoại khổ, khổ 
khổ. Các phiền não kia thuyết danh là dục lậu.

Lại nữa, do 5 tướng nên kiến lập hữu lậu: l ể 
Năng sanh các phiền não cảnh giới hạ liệt; 2. 
Năng sanh các phiền não cảnh giới trung; 3. Năng 
sanh các phiền não cảnh giới diệu; 4. Năng sanh 
các phiền não không vui muốn; 5. Năng sanh các 
phiền não có vui muốn.

Lược do 5 chủng tướng nên kiến lập dục tà 
giải thoát vô minh lậu: 1. Kẻ luận hữu tưởng, do 
môn luận hữu tưởng mà sanh khởi vô minh; 2. Kẻ 
luận vô tưởng, do môn luận vô tưởng mà sanh khởi 
vô minh; 3. Kẻ luận phi hữu tưởng phi vô tưởng, do 
môn luận phi hữu tưởng phi vô tưởng mà sanh khởi 
vô minh; 4. Kẻ luận đoạn kiến, do môn luận đoạn 
kiến mà sanh khởi vô minh; 5. Kẻ luận hiện pháp 
Niết-bàn, do môn luận hiện pháp Niết-bàn mà
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sanh khởi vô minh.
Lại nữa, do 5 tướng nên biết đạo lý các pháp 

có sự sai khác: 1. Do tướng: do sở y và do đi đứng- 
2. Do thể: do tướng tự thể và tướng sai biệt; 3. Do 
nghiệp: do tự tác dụng và hạnh tà chánh; 4. Do 
pháp: do nhiễm tịnh và do thắng nghĩa đế, thế tục 
đế; 5. Do nhân quả: do xa, gần và do ái, phi ái.

Lại nữa, có 3 chủng luận: 1. Luận lắng nghe 
rốt ráo: là các chú thuật ác của Bà-la-môn; 2. Luận 
tranh tụng rốt ráo: là nhân minh luận của các 
ngoại đạo; 3. Luận chánh hạnh rốt ráo: là thánh 
giáo của chư Phật.

Lại có 3 luận: 1. Luận vô nghĩa; 2. Luận tà 
nghĩa; 3. Luận đệ nhất nghĩa. Ba luận như vậy tùy 
chỗ thích hợp nên biết như trước.

Lại có 3 luận: 1. Luận kiểu loạn xảo trá; 2. 
Luận hư ngụy; 3. Luận xuất ly quả khổ. Ba luận 
như vậy tùy chỗ thích hợp nên biết như trước.

Lại nữa, nếu muôn tạo luận, trước phải quy lễ 
cung kính hai điều mới có thể tạo luận. Cung kính 
pháp: trước nên quy lễ luận gốc của Đại sư. Cung 
kính nghĩa: lại nên quy lễ nghĩa mà thầy đã khai 
thị, xiển dương.
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Người muốn tạo luận cần yếu phải đủ 6 nhân 
mới nên tạo luận: 1. Muốn pháp nghĩa được lưu bô 
rộng; 2. Muốn vô lượng hữu tình tin hiểu, do nhân 
duyên đây hữu tình tùy theo một luận năng nhập 
chánh pháp; 3. Vì muốn khai hiển chủng chủng 
nghĩa môn trọng yếu bị thất lạc; 4. Vì muôn tóm 
lược nghĩa phân tán rộng; 5. Vì muốn hiển phát 
nghĩa thẳm sâu; 6. Muốn dùng chủng chủng ngôn 
từ chính xác vi diệu để trang nghiêm pháp nghĩa 
khiến người sanh tịnh tín.

Muốn tạo luận cần đủ bốn đức, trước phải tự 
an tịnh sau mới tạo luận: 1. Đối với các thầy đi 
trước phải lìa kiêu mạn; 2. Đối với các loại hữu 
tình sanh khởi đại bi; 3. Đối với bạn đồng pháp 
thâm sanh quý kính; 4. Không muốn biểu hiện văn 
chương của mình có tài năng vượt hơn.

Sao gọi là đối với các thầy đi trước phải lìa 
kiêu mạn? Khi tạo luận không có tâm như vầy: 
“Các thầy đi trước còn tạo luận, huống chi ta nay 
chẳng tạo ư?”. Phải lìa nhiễm tâm kiêu mạn như 
vậy mới nên tạo luận.

Sao gọi là đối với các loại hữu tình sanh khởi 
đại bi? Khi tạo luận nên quán như vầy: “Nếu không
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tạo luận thì vô lượng hữu tình nhất định sẽ thôi 
thất thiện pháp. Lại các hữu tình khác sẽ đọa 
trong sanh lão bệnh tử... cho đến nói rộng. Nhân ta 
tạo luận đây, năng giải thích rõ ràng, nhẫn đến 
khéo nói diệu nghĩa của một câu thiện như vậy 
cần phải phụng hành như vậy, thì hữu tình kia 
trong đêm dài tấ t thu được nghĩa lợi ích an lạc 
rộng lớn”. Phải phát tâm tăng thượng như vậy rồi 
mới tạo luận.

Sao gọi là đối với bạn đồng pháp thâm sanh 
quý kính? Khi tạo luận nên quán như vầy: “Nếu ta 
không tạo luận, các bạn đồng pháp đối với việc lợi 
tha nhất định sẽ bị thối thất”.

Sao gọi là không muốn biểu hiện mình có tài 
năng vượt hơn? Khi tạo luận không khởi tâm như 
vầy: “Sẽ khiến thế gian đều gọi ta là bậc thông duệ 
niinh triêt, là bậc năng tao luận khai hiển xiển 
dương diệu nghĩa, nên sanh sâu tịnh tín. Nhân đây 
ta thu được nhiều lợi dưỡng cung kính”. Lúc tạo 
luận đây chỉ vì muốn tăng trưởng thiện căn của 
mình và người, nên dùng tâm vô nhiễm mà năng 
tạo luận.

Lại nữa, trong đây khai hiển như thật hiển
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bày nghĩa kinh mà Như Lai sở thuyêt, gọi là trang 
nghiêm kinh. Thí như hoa S6Ĩ1 hông chưa nơ, tuy 
sanh hoan hỷ cũng không như lúc hoa đã nở tươi 
tốt. Lại như chân kim chưa làm thành đồ trang 
sức, tuy sanh hoan hỷ cũng không như lúc thành 
đồ trang sức. Lại như thức ăn ngon mà chưa được 
ăn, tuy sanh hoan hỷ cũng không như đã được ăn. 
Lại như thư mừng, tuy sanh hoan hỷ cũng không 
như đã mở ra xem. Lại như trân bảo đang hiện có 
được, tuy sanh hoan hỷ cũng không như hiện tiền 
được thọ dụng. Như vậy nghĩa kinh mà Như Lai sở 
thuyết, nếu chưa khai triển hiển bày, tuy sanh 
hoan hỷ cũng không như đã được rộng khai thị 
nghĩa. Cho nên nói: “Tạo luận gọi là trang nghiêm 

kinh”.
Lại nữa, lược có 7 chủng thông đạt: 1. Thông 

đạt chữ là thông đạt thường; 2. Thông đạt nghĩa 
chữ là thông đạt vô thường; 3ế Thông đạt năng thủ 
là căn, thức... thông đạt an lập đế hay phi an lập 
đế- 4. Thông đạt nghĩa năng thủ như thông đạt 
năng thủ; 5. Thông đạt hệ phược là thông đạt 
tướng phược, hoặc thô trọng phược; 6. Thông đạt 
giải thoát trái với tướng thông đạt hệ phược; 7Ỗ
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Thông đạt pháp tánh là năng thông đạt pháp tánh 
an trụ, pháp giới an trụ, không phải từ tự tánh Tự 
tại thiên, sĩ phu... mà cóề

Lại nữa, do 10 tướng nên đầy đủ đa văn: 1. Vì 
thuyết của bậc thiện thuyết; 2. Vì thuyết hiển rõ 
văn câu; 3. Vì thuyết tận sở hữu nghĩa, như sở hữu 
nghĩa; 4. Vì thuyết phương tiện gia hạnh an lạc; 5. 
Vì thuyết lìa các khổ. Lại có thêm 5 chủng: 1. Vì 
không xét tìm lỗi lầm mà lắng nghe pháp; 2. Vì chỉ 
cầu Niết-bàn mà nghe pháp; 3. Vì khéo nghe pháp;
4. Vì nghe pháp sâu xa; 5. Vì ở nơi nghĩa danh, cú, 
văn thân, quán sát sâu xa mà nghe pháp.

Ớ trong địa đây, văn quyết trạch còn lại không 
hiển nói thêm.
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Thứ 11. T ư  SỞ THÀNH TUỆ ĐỊA 
Phần 1

Như vậy đã thuyết quyết trạch Văn sở thành 
tuệ địa, nay Ta sẽ thuyết quyết trạch Tư sở thành  
tu ệ địa.

Nếu nói tóm lược thì ở địa đây có 4 chủng 
nghĩ bàn: 1. Nghĩ bàn sự: nương sáu sự, đó là sự 
uẩn cho đến sự căn; 2. Nghĩ bàn có, chẳng phải có: 
như phần Bản địa đã thuyết; 3. Nghĩ bàn nhân 
quả: như Có tầm có tứ địa đã thuyết; 4. Nghĩ bàn 
thừa: như phần Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát địa đã 
thuyết.

Lại nữa, lược có 2 chủng nghĩ bàn tư duy: 1. 
Nghĩ bàn tư duy ác: như phần Bản địa đã thuyêt. 
Nếu nương phẩm hắc, như có người ở nơi vô minh... 
không nên tư duy mà lại khởi nghĩ bàn tư duy. 2. 
Nghĩ bàn tư duy thiện: trái với tướng trên.

Như tư duy ác, tư duy thiện, thì chỗ dẫn phi 
pháp, chỗ dẫn pháp; chỗ dẫn phi Tỳ-nại-da, chỗ
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dẫn Tỳ-nại-da; phi thánh, thánh; bất thiện, thiện; 
không nên tu, nên tu; không tốt, tốt; hắc, bạch; 
dẫn vô nghĩa, dẫn có nghĩa; hạ liệt, vi diệu; có tội, 
không tội; nên xa lìa, không nên xa lìa... nên biết 
cũng vậy.

Lại nữa, như Thế Tôn nói: “Các thánh đệ tử 
có biết là có, chẳng có biết là chẳng có”. Trong đây 
sao gọi là có? Sao gọi là chẳng có? Lược do 2 tướng 
nên biết là có. Những gì là hai? 1. Vì hiện tại 
sanh, đã sanh nên biết là có; 2. Vì thật vật, vì sự, 
vì nghĩa, vì viên thành thật nên biết là có.

Sao gọi là nên biết lược thuyết tướng thật có 
và tướng giả có? Nếu có các pháp không chờ đợi cái 
khác, không nương cái khác thi thiết tự tướng, nên 
biết lược thuyết là tướng thật có. Nếu có các pháp 
chờ đợi nơi cái khác, nương vào cái khác mà thi 
thiết tự tướng, nên biết lược thuyết là tướng giả 
có, chẳng phải thật vật có. Đó là lấy tưởng sự các 
uẩn như sắc... làm chỗ chờ đợi, làm chỗ nương mà 
thi thiết có ngã và hữu tình... cho đến nói rộng. 
Trong đây tưởng sự các uẩn như sắc... là thật vật có. 
Ngã và hữu tình, mạng giả, sanh giả, số thủ thú... 
chẳng phải thật vật có, chỉ là giả có. Như ở nơi



140 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập IV

tưởng sự các uẩn như sắc... giả lập ngã... thì tức ở 
nơi tưởng sự sắc... giả lập sắc... cũng vậy.

Lại ở nơi tưởng sự sắc, hương, vị, xúc mà giả 
lập uống, ăn, xe, nhà, quân, rừng, các vật dụng 
khác...

Lại ở nơi có tưởng sự các pháp hữu vi mà giả 
lập chủng tử sanh, lão, trụ, vô thường, có chỗ nương, 
không chỗ nương, đắc, mạng căn, chúng đồng phận, 
danh thân, cú thân, văn thân, tánh dị sanh, hòa 
hợp, không hòa hợp, lưu chuyển, quyết định khác, 
tương ưng, thế tốc, thứ lớp, thời, phương, và số.

Lại chỉ lấy các sắc không chuyển động làm 
chỗ chờ đợi, làm chỗ nương mà giả lập hư không, 
hư không vô vi. Lại chỉ lấy danh trung gian không 
chuyển làm chỗ chờ đợi, làm chỗ nương mà giả thi 
thiết có Vô tưởng đẳng chí, Diệt tận đẳng chí...

Hỏi: Ở trong nhân thành đạo lý, nương đạo lý 
nào có thể quyết định biết ngã chẳng phải thật 
có?

Đáp: Vì chẳng thể có được, vì chẳng thể thấy
vậy.

Sao gọi là chẳng thể có được? Hoặc trong, 
hoặc ngoài, hoặc ở giữa hai, hoặc lìa các uẩn đều
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chẳng thể có được.
Sao gọi là chẳng thể thấy? Vì như mắt... thật 

có các xứ mỗi mỗi riêng khác, nên có nghiệp dụng 
có thể thấy. Nhưng chỗ kê chấp ngã riêng có nghiệp 
dụng đều chẳng thể thấy. Như vậy vì tự tướng 
chẳng thể đắc, vì nghiệp dụng riêng chẳng thể 
thấy, nên biết chỗ kế chấp ngã chẳng phải thật 
có.

Hỏi: Nếu như vậy ngã bên trong, bên ngoài... 
đều chẳng thể có được, cũng chẳng thể thấy. Cớ 
sao các ngoại đạo xuất gia... cũng có được, cũng thấy 
được, do nhân duyên đây vui thích hiển thị kiến 
lập thật có?

Đáp: Chẳng có được, chẳng thấy được. Chỉ do 
thân kiến cùng với ngã mạn làm chỗ nương mà 
khởi tà phân biệt, khởi tà kê chấp, không như 
chánh lý, vui thích hiển thị kiến lập là có.

Hỏi: Sao nói vì biết ngã chẳng phải thật có, 
vì chẳng phải hiện có, nên chẳng thể đắc cũng 
chẳng thể thấy?

Đáp: Các kẻ kế chấp ngã là thật có đây là cực 
xa bờ kia, không vượt qua bốn chủng: 1. Kế chấp 
cho ngã tức là các uẩn; 2. Kế chấp cho ngã khác với
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các uẩn, trụ trong các uẩn; 3. Kế chấp cho ngã 
chẳng phải tức các uẩn mà khác các uân, chăng 
phải trụ trong uẩn mà trụ khác uẩn, trong lìa pháp 
uẩn; 4. Kế chấp cho ngã chẳng phải tức các uẩn mà 
khác các uẩn, chẳng phải trụ trong uẩn, cũng chẳng 
trụ nơi khác; ở trong các uẩn lìa pháp uẩn; không 
có uẩn, đều chẳng tương ưng tấ t cả pháp uẩn.

Kẻ nương ngã phân biệt kế chấp là có đều 
nhiếp vào trong bốn chủng kế chấp đây. Ngoài đây 
ra không có kế chấp nào hoặc thêm hoặc hơn. Tất 
cả kế chấp tánh ngã thật có như vậy đều không 
đúng đạo lý. Vì cớ sao?

Nếu kế chấp “ngã tức là các uẩn, chẳng phải 
khác các uẩn”, vậy thì ngã đây chỉ ở nơi các uẩn mà 
giả kiến lập, điều này thành có lôi. Vì cớ sao? Các 
uẩn vô thường, cùng tương ưng với mỗi tự tướng. Vì 
ngã tức kia nên tánh chẳng phải thường, chẳng 
phải một, chẳng phải thật có. Cho nên kế chấp 
đây không đúng đạo lý.

Lại, nếu kế chấp “ngã khác các uẩn”, thì ở nơi 
kế chấp đây ngã ấy là vô thường, hay ngã ấy là 
thường?

Nếu vô thường, thì chỗ kế chấp ngã đây sát-
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na khởi khác, sát-na diệt khác, xứ đây sanh khác 
xư kia chêt khác, làm khác, tho khác, điều này 
thành có lỗi. Lại khác các uẩn riêng có một ngã 
hoặc trong hoặc ngoài hoặc ở giữa hai, có sanh có 
diệt đều chẳng thể có được. Cho nên kế chấp đây 
không đúng đạo lý.

Nếu ngã là thường, tức không có biến đổi, vì 
tướng thường vậy. Sự kế chấp đây tức là ngã không 
biên đổi. Vậy thì hai nhân duyên ngã bị biến đổi 
đều không đúng lý, đó là ở hiện tại và ở vị lai. Ở 
vị lai nếu ngã không biến đổi, liền lẽ không sanh, 
không lão, không bệnh, không tử, không tổn hoại; 
cũng lại chẳng nên có lúc làm trời, có lúc làm 
người, có lúc làm bàng sanh, có lúc làm quỷ thú, có 
lúc làm chúng sanh ở địa ngục... Ở hiện pháp nếu 
ngã không biên đổi, liền lẽ ở nơi chủng chủng 
cảnh giới ái, phi ái kia... không lạc, không khổ, 
không ái, không khuể, cũng không có si. Nói tóm 
lại chẳng lẽ do khổ lạc... mà bị biến đổi, cũng chẳng 
lẽ tùy theo một tham... phiền não và tùy phiền 
não... mà bị biến đổi. Như vậy vì ngã ở hiện pháp, 
đương lai không biến đổi, thì chẳng nên chịu sự 
nhiêu ích của lạc, cũng không nên bị phụ thuộc bởi
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Sự nhiễm ô của các phiền não kia, chẳng nên nhân 
đây hành pháp, phi pháp; chẳng nên chịu sự tổn 
hại của khổ, cũng chẳng nên bị phụ thuộc bởi sự 
nhiễm ô của các phiền não kia, chẳng nên nhân
đây hành pháp, phi pháp.

Như vậy, ngã đây vì trong hiện pháp chẳng 
tương ưng cùng pháp, phi pháp; vì đời vị lai không 
nhân duyên có thân ái, phi ái, nên chẳng được 
sanh. Do đạo lý đây, ông không nên kế chấp “ngã 
đây thường trụ”, bởi trong mỗi thân riêng có sự 
biến đổi và ở đời đương lai chủng chủng sanh, lão, 
tử... biến đổi. Như vậy, ngã đây nếu thường trụ như 
ông nói, liền trong mỗi thân không có lúc sanh, 
lão, bệnh, tử... không có lúc lạc, không có lúc khổ 
và không có lúc nhiễm ô, lẽ phải rốt ráo giải thoát 
thanh tịnh. Cho nên kế chấp đây không đúng đạo 

lý-
Lại nếu kế chấp “có ngã khác với các uẩn, trụ 

khác các uẩn, trong lìa pháp uẩn” thì điều hiển rõ 
rằng: nếu xa lìa các uẩn thì tự tướng ngã còn chăng 
thể đắc, hà huống có chỗ cho ngã an trụ! Thí như 
có người nói: “Tôi biết thạch nữ không hoa cài 
tóc”, nên biết kế chấp kia cũng lại như vậy. Cho
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nên kế chấp đây không đúng đạo lý.
Lại nếu kế chấp “vì có ngã chẳng tương ưng 

cùng tất cả pháp uẩn nên không có uẩn”, chỗ ke 
châp ngã đây nếu không có uẩn liền không có sắc 
chăng phải tứơng ưng thân; cũng chẳng phải tương 
ưng thọ khổ lạc...; cũng chẳng phải tương ưng các 
nhóm tưởng sai biệt; cũng chẳng phải tương ưng tư 
duy thiện, bất thiện, vô ký; cũng chẳng phải tương 
ưng với thọ dụng ý phân biệt cảnh giới sắc... Như 
vậy ngã đây ứng với không chỗ nương, không thọ, 
không tưởng, không tư lường, cũng không phân 
biệt. Vậy thì ngã đây chẳng cần dụng công liền 
không có nhiễm ô, rốt ráo giải thoát. Cho nên kế 
chấp đây không đúng đạo lý.

Lại, tấ t cả kẻ nương ngã phân biệt hư vọng kế 
chấp ngã kia không thành tựu, nên biết ngã... ở 
trong các uẩn chỉ là giả kiến lập, chẳng phải thật 
có vật. Do ngã chẳng phải có, duy chỉ có uẩn, nên 
tất cả đạo lý tạp nhiễm thanh tịnh đều được thành 
tựu. Đó là vì có nội ngoại các xứ sanh, nên ở trong 
hiện pháp khởi vô minh xúc, do đây nơi thân liền 
có lãnh thọ nhiêu ích, tổn giảm. Do đây làm duyên 
phát khởi ái hòa hợp, chia lìa... và hữu nương tấ t cả
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phiền não, tùy phiền não đây mà chuyển. Do nghĩa 
đây nên nghiệp tịnh, bât tinh sanh khơi co được. 
Vì nghiệp phiền não sanh khởi như vậy, đương lai 
lại có tấ t cả pháp khổ sanh lão tử... đều tấ t được 
sanh. Như vậy, ở trong uẩn vô thường vì không có 
thật ngã, nên đạo lý tap nhiêm đêu được thành 
tựu.

Lại do từ người được nghe chánh pháp, bên 
trong chánh tác ý làm nhân duyên, nên xa lìa vô 
minh, phát khởi minh. Do không ngu si, nên liễu 
đạt các thọ đều là khổ. Do đây năng đoạn sở hữu 
tham ái ở trong các thọ và đoạn tấ t cả phiền não 
hoặc tùy phiền não nương trong ấy. Do nhân duyên 
đây năng cảm nghiệp hậu hữu tịnh, bất tịnh chẳng 
lại sanh khởi. Như vậy do nghiệp phiền não đoạn 
diệt, nên tấ t cả hậu hữu và các khổ như sanh... vĩnh 
viễn chẳng sanh trở lại. Như vậy, vì không có ngã, 
duy chỉ có uẩn, tất cả đạo lý thanh tịnh tạp nhiễm 
đều được thành tựu.

Lại nữa, trong đây giả lập tấ t cả hữu tình, chỗ 
gọi là hữu tình không chân, hai chân, bốn chân, 
nhiều chân, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nên biết 9 chủng hữu
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tình như vậy lược do 3 chủng nhân duyên mà được 
kiến lập, tổng nhiếp tất cả loài hữu tình, đó là: 1Ễ 
Nương thân chuyển động đến đi sai biệt kiến lập 
hữu tình không chân cho đến nhiều chân; 2. Nương 
thân sai biệt kiến lập hữu tình hữu sắc, vô sắc; 3. 
Nương tâm sai biệt kiến lập hữu tình hữu tưởng, vô 
tưởng, phi tưởng phi phi tưởng xứ.

Lại có ngoại đạo xuất gia tên là Ly Hệ nói lời 
như vầy: Tất cả cây... thảy đều có mạng, vì thấy bên 
trong kia và pháp số mạng cùng tăng trưởng.

Nên bảo kia rằng: Ông muốn thế nào, cây... 
tăng trưởng là mạng làm nhân, hay nhân khác 
khiến tăng trưởng? Nếu kia chỉ dụng mạng làm 
nhân, thì kia chưa xả mạng mà có lúc không tăng 
trưởng, nên đây không đúng đạo lý. Nếu có nhân 
khác khiên tăng trưởng, thì kia tuy không có mạng 
mà do tự nhân duyên cũng được tăng trưởng, nên 
đây cũng không đúng đạo lý.

Lại nên bảo kia rằng: Ông muôn thê nào, các 
vật... không mạng, không được tăng trưởng là nói 
có nhân hay nói không nhân? Nếu nói có nhân, vì 
nói nhân duyên đây chẳng thể có được, nên đây 
không đúng đạo lý. Nếu nói không nhân, thì không
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nhân mà nói, mà tất lẽ vậy, thì không đúng đạo lý.
Lại nên bảo kia rằng: Ông muốn thế nào, các 

vật như cây... cùng với vật có mạng là một hướng 
giống nhau, hay chẳng một hướng giống nhau? Nếu 
nói một hướng giống nhau, thì vật như phần dưới 
rễ cây đâm sâu xuống đất, phần thân trên tăng 
trưởng, chẳng thể tự nhiên thân cây dao động. Lại 
chẳng từng thấy các cây có cùng ngôn ngữ mà lại 
không hỏi thăm qua lại, vật có mạng thì chẳng 
vậy. Lại chẳng từng thấy các cây có nghiệp tịnh, 
bất tịnh chuyển, vật có mạng thì chẳng vậy. Lại 
chẳng từng thấy chặt cành cây này rồi ở xứ khác 
lại sanh, vật có mạng thì chẳng vậy. Cho nên đây 
không đúng lý. Nếu nói chẳng một hướng giống 
nhau, vậy thì do giống nhau mà năng có thọ mạng, 
do chẳng giống nhau nên không có thọ mạng, thì 
không đúng đạo lý.

Như vậy, vì nhân khác tăng trưởng hoặc có 
hoặc không có; vì vật không thọ mạng chẳng tăng 
trưởng, nói nhân hoặc có hoặc không có; vì một 
hướng, không phải một hướng giống nhau, chỗ kế 
chấp của kia đều không đúng đạo lý.

Hỏi: Duyên nào nên biết sắc, hương, vị, xúc
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như vậy như vậy an lập riêng khác, các tưởng sự 
vật như uống ăn, xe cộ, bình bồn, y phục, vật trang 
nghiêm... đều là giả có?

Đáp: Do tưởng vật kia hoặc ở trong xứ tưởng 
tụ vật sắc... đây có tưởng vật này chuyển, hoặc ở 
trong xứ tưởng tụ vật sắc... đây có tưởng vật kia 
chẳng chuyển. Nếu ở trong xứ tưởng tụ sắc... có 
tưởng ăn chuyển, thì chẳng phải ở xứ ấy có tưởng 
uông... chuyển. Nếu ở xứ có tưởng xe cộ chuyển, 
chẳng phải ở xứ ấy có tưởng y phục... chuyển. Như 
vậy, xứ còn lại cho đến rộng thuyết các tưởng giả 
có hoặc chuyển, không chuyển nên biết cũng vậy. 
Tất cả tưởng sự sắc, hương, vị, xúc khắp ở trong tấ t 
cả các tưởng sự uống ăn, xe cộ, bình bồn, y phục, 
vật trang nghiêm... không sai biệt mà chuyển. Cho 
nên biết uống ăn, xe cộ, bình bồn, y phục, vật 
trang nghiêm... đều là giả có. sắc, hương, vị, xúc là 
thật vật có.

Lại nương các pháp có kiến lập giả tưởng vật, 
chẳng phải một mà nhiều chủng chủng phẩm loại, 
nên biết lược chung có hai chủng: 1. Nương một tụ;
2. Nương chẳng phải một tụ. Riêng mỗi một uống, 
ăn, bình bồn, y phục, vật trang nghiêm... gọi là
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nương một tụ. Các nghề nghiệp như họa trên lụa, 
điêu khắc, nặn tượng... các nghiệp như nhà cửa, 
quán trọ, cung điện, quân, rừng... gọi là nương chẳng 
phải một tụ.

Lại nữa, sao gọi các pháp hữu sắc? Nếu nói 
lược có mười sắc xứ và sắc nhiếp thuộc pháp xứ. Do 
các sắc kia đầy đủ tự tướng sắc, tức lấy sự đây trở 
lại thuyết sự đây, cho nên gọi là các pháp có sắc. 
Pháp có sắc đây do 5 chủng tướng sai biệt kiến lập. 
Những gì là năm? 1. Do sự; 2. Do tự tướng; 3. Do 
cộng tướng; 4. Do giới; 5. Do nghiệp.

Do sự: Tất cả các sở hữu sắc kia hoặc là bốn 
đại chủng, hoặc là bôn đại chủng sở tạo, nên biết 
gọi là lược nhiếp sự sắc. Ngoài đây ra không có 
hoặc hơn hoặc thêm.

Do tự tướng: Tự tướng của các sắc có 3 chủng:
1. Sắc thanh tịnh; 2. sắc do thanh tịnh nắm lấy; 3. 
Sắc do ý nắm lấy. Đó là năm sắc thanh tịnh do bốn 
đại chủng tạo thành, năm thức nương tựa nhiếp 
thuộc nhãn xứ... gọi là sắc thanh tịnh. Năm cảnh 
sắc... đồng phận với cảnh giới của sắc thanh tịnh, 
gọi là sắc do thanh tịnh nắm giữ. Nếu các sắc 
thanh tịnh cùng thức và đồng cảnh của thức, gọi là
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Sắc đồng phận. Nếu các sắc thanh tịnh lìa thức 
trước sau tự loại tương tục mà chuyển, gọi là sắc 
kia đồng phận, sắc của ảnh tượng sở hành tam- 
ma-địa gọi là sắc do ý nắm giữ.

Do cộng tướng: Cộng tướng của các sắc cũng có
3 chủng: 1. Tất cả sắc nương dựa phương xứ riêng 
biệt mà được an lập, có thể tuyên thuyết phương 
xứ sai biệt, gọi là cộng tướng thứ nhất; 2. Tất cả 
săc hoặc thanh tịnh, hoặc nắm lấy tướng tăng giảm 
thanh tịnh, gọi là cộng tướng thứ hai; 3. Tất cả sắc 
đây nêu tìêp xúc với sự xúc chạm tức liền biến 
hoại, hoặc do dùng tay chân, khối cục, dao gậy... 
hoặc do lạnh nóng, đói khát, muỗi mòng, nắng gió 
rắn rít... gại là cộng tướng thứ ba.

Do giới: Nếu do sự sanh khởi của các nghiệp 
thuộc Sắc ái định địa, gọi là sắc của sắc hành. Nếu 
do sự sanh khởi của các nghiệp thuộc sắc ái bất 
định địa, gọi là sắc của Dục hành. Các sắc như vậy 
do giới sai biệt lược có 2 chủng. Trong Vô sắc giới 
không có sắc như vậy.

Do nghiệp: Như trước đã thuyết các sắc cộng 
tướng, đó là lúc tiêp xúc với các sự xúc chạm tức 
liền biến hoại, cộng tướng như vậy chẳng phải
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khắp tấ t cả. Các sở hữu sắc của Dục giới, trừ cõi 
trời Dục giới, còn lại thì khắp tấ t cả. Sở hữu các 
sắc ở cõi trời Dục giới chỉ do sự xúc chạm của tay 
chân, dao gậy, khối cục... mới bị biến hoại, không 
do sự xúc chạm của lạnh nóng, đói khát... mà bị 
biến hoại. Do ở cõi trời kia các vật nuôi thân, các 
thức uống ăn... tùy muốn mà hiện ra, cho nên cõi 
trời kia không bị sư tôn hại bởi đói khat... Cac sơ 
hữu sắc Sắc giới không do sự xúc chạm của tay 
chân, khối cục, dao gậy... tiếp xúc, cũng chẳng do 
các xúc chạm khác mà khiến bị tổn hoại. Nếu thân 
nghiệp, ngữ nghiệp hoặc thiện, hoặc bât thiện, 
hoặc vô ký là nghiệp sắc, nên biết gọi là nghiệp
sắc sai biệt.

Sao gọi là các pháp vô sắc? Cũng do 5 tướng 
sai biệt kiến lập, nên biết tướng ấy trái với tướng
các pháp hữu sắc.

Lại nữa, lược do 2 chủng tụ sắc mà kiến lập 
các tụ: 1. Tụ bất cộng đại chủng; 2. Tụ chẳng phải
bất cộng đại chủng.

Tụ bất cộng đại chủng: ở bên trong chỉ có một 
loai đai chủng. Tu chăng phai bât cộng đại chung: 
ở bên trong có hai loại đại chủng, hoặc nhiều loại
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đại chủng.
Lại ở trong tụ bất cộng đại chủng, từ cực vi 

trở lên các đại chủng hợp lại, nên biết các đại 
chủng sắc mới có lẫn tạp không lìa nhau, các đại 
chủng sắc không có cùng một xứ không lìa nhau.

ơ  trong tụ chẳng phải bất cộng đại chủng, đó 
là đại chủng cực vi, như sắc sở tạo và đại chủng 
khác, nên biết cũng có cùng một xứ không lìa nhau.

Nhưng đại chủng kia chẳng phải sắc sở tạo, vì 
xoay vần không nương lẫn nhau mà được chuyển 
vì mỗi mỗi có công năng nương tựa xứ riêng. Lại 
một xứ không lìa nhau đó là các đại chủng và sắc 
sở tạo đồng trụ một xứ. Như cái rương bên trong 
đựng ngọc châu phát ánh sáng xanh, vàng, đỏ trắng... 
vô số ánh sáng đan xen lẫn nhau không lìa nhau. 
Lẫn tạp không lìa nhau, chỗ có thí dụ nên biết như 
trước. Lại nêu có tụ hoặc lúa, hoặc đậu, hoặc tụ 
đường cát mịn... đem trộn lẫn với nhau. Nên biết 
đây chẳng phải cùng một xứ không lìa nhau, cũng 
chẳng phải lẫn tạp không lìa nhau, mà là hòa hợp 
không lìa nhau. Bởi kia chỉ do nhiều tụ tụ tập lại 
chẳng phải tướng một tụ. Nên biết còn lại là tướng 
một tụ. Lại lân tạp không lìa nhau nên biêt nương
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một xứ không lìa nhau. Đây nếu chẳng vậy thì 
không đúng đạo lý.

Lại nữa, sao gọi là các pháp có thể thấy? Do 5 
chủng tướng kiến lập các pháp có thể thấy sai 
biệt. Những gì là năm? 1. Do hiển sắc; 2. Do hình 
sắc; 3. Do biểu sắc; 4. Do cảnh giới nhãn; 5. Do sở 
duyên nhãn thức.

Lại nữa, sao gọi là các pháp không thể thấy? 
Cũng do 5 tướng sai biệt kiến lập, nên biết tướng 
ấy trái với tướng các pháp có thể thấy.

Lại nữa, sao gọi là các pháp có đối ngại? Do 5 
chủng tướng kiến lập các pháp có đối ngại sai biệt. 
Những gì là năm? 1. Do mỗi mỗi nương tựa xứ 
riêng mà an tr-ụ; 2. Do ở nơi các tụ sắc khác dung 
thọ nghiệp qua lại... làm chướng ngại; 3. Do chịu sự 
xúc chạm của tay chân, dao gậy, đá sỏi... tiếp xúc 
liền bị biến hoại; 4. Do tất cả đều là các sắc do 
thanh tịnh nắm giữ; 5. Do tất cả đều nương sở 
duyên thức sắc thanh tịnh.

Lại nữa, sao gọi là các pháp không đôi ngại? 
Cũng do 5 tướng sai biệt kiến lập, nên biết tướng 
ấy trái với tướng các pháp có đối ngại.

Lại nữa, sao gọi là các pháp không thể thấy,
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không đối ngại? Do 5 tướng nên biết kiến lập các 
pháp không thể thấy, không đối ngại sai biệt. Những 
gì là năm? 1. Do nhân duyên; 2. Do nương tựa nơi 
chốn; 3. Do hiển hiện; 4. Do không biến đổi; 5. Do 
sở duyên.

Đó là các sắc do thắng giải cùng tam-ma-địa 
có đầy đủ uý đức, nên biết gọi là nhân duyên sanh 
sắc không thể thấy, không đối ngại. Kia đã sanh 
rồi nơi chôn mới có được cho nên gọi là sắc tuy 
không tương ưng cùng tự tướng của mười hữu sắc xứ 
kia, nhưng được hiển hiện giống như tự tánh kia 
ơ nơi tụ săc khác dung thọ nghiệp qua lai... chẳng 
bị chướng ngại. Lại chẳng phải tất cả sắc của thanh 
tịnh cùng nương cảnh giới của thức nắm giữ, cũng 
chẳng phải sở duyên, cho nên gọi là không thể 
thấy không đôi ngại. Tay chân... xúc chạm chẳng 
năng tổn hoại, cho nên gọi là không có biến đổi. 
Lại căn bản định gọi là tam-ma-địa đầy đủ uy đức 
sắc đây là sở duyên của kia, chẳng phải sắc khác. 
Thí như chẳng phải tất cả tâm đều năng biến hóa 
chỉ sở hữu tâm đầy đủ đại uy đức mới có thể được 
chẳng phải tâm khác. Đây cũng như vậy. c ầ n  yếu 
tam đu uy đức cực định, tĩnh mới năng làm duyên
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sanh các sắc không thể thấy không đối ngại đây. 
Như hóa sắc đây cũng không phải tâm chẳng đủ 
đại uy đức và cảnh giới sở duyên của tâm bất định, 
chỉ là cảnh giới sở duyên của tâm cực định tĩnh.

Lại nữa, sao gọi là các pháp có thể thấy, có 
đối ngại? Cũng do 5 tướng sai biệt kiến lập, nên 
biết tướng ấy trái với tướng các pháp có thể thấy,
có đối ngại.

Lại nữa, sao gọi là các pháp hữu lậu? Do 5 
tướng nên kiến lập các pháp hữu lậu sai biệt. Những 
gì là năm? 1. Do sự; 2. Do tùy miên; 3. Do tương 
ưng; 4. Do sở duyên; 5. Do sanh khởi.

Do sự: là nội sắc thanh tịnh hoặc cùng nương 
nhau, hoặc không cùng nương nhau với ngoại sắc, 
hoặc các tâm tâm sở nhiễm ô, hoặc các tâm tâm sở 
thiện, vô ký... Sự hữu lậu đây tùy chỗ thích hợp do 
bốn tướng khác nên gọi là hữu lậu, đó là do tùy 
miên, do tương ưng, do sở duyên và do sanh khởi.

Do tùy miên: hoặc ở nơi các sắc thanh tịnh và 
ở trong tấ t cả tâm tâm sở như trước đã thuyết, 
chủng tử phiền não chưa đoạn trừ, chưa bị tổn hại, 
gọi là tùy miên, cũng gọi là thô trọng. Hoặc kia 
cho đến chưa đoạn không sót thừa, nên biết tất cả
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do tùy miên, gọi là hữu lậu.
Do tương ưng: hoặc do các tâm tâm sở nhiễm 

ô tương ưng lẫn nhau, gọi là hữu lậu.
Do sở duyên: hoặc các hữu sự, hoặc sở hành 

hiện lượng, hoặc hữu lậu phát sanh do tăng thượng 
sanh khởi. Như vậy tất cả lậu vì sở duyên gọi là 
hữu lậu. Trong đây, hiện tại gọi là hữu sự, quá khứ 
vị lai gọi là phi hữu sự. Hoặc nương sở hành thức 
sắc thanh tịnh, gọi là sở hành hiện lượng. Hoặc sở 
hành khác nên biết gọi là sở hành phi hiện lượng. 
Hoặc nội các xứ tăng thượng sanh khởi tất cả ngoại 
xứ, gọi là hữu lậu phát sanh do tăng thượng sanh 
khởi. Chỉ những sở duyên nêu trên mới được gọi là 
hữu lậu. Vì cớ sao? Hoặc vì duyên quá khứ vị lai 
phát khởi các phiền não, mà quá khứ vị lai chẳng 
phải hiện hữu sự việc, nên không do sở duyên mà 
được gọi là hữu lậu. Hoặc sự việc hiện tại chẳng 
phải sở hành hiện lượng, như sắc thanh tịnh cùng 
tấ t cả tâm tâm sở nhiễm ô, thiện, vô ký kia cũng 
chẳng phải sở duyên phiền não mà được gọi là hữu 
lậu. Chỉ do tự nó phân biệt khởi mà các phiền não 
khởi qua lại lẫn nhau, vì chẳng phải các pháp kia 
làm cảnh sở hành phân minh của đây.
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Do sanh khởi: vì các tùy miên chưa vĩnh viễn 
đoạn trừ, vì thuận theo cảnh phiền não hiện tại 
tiền, vì ở nơi kia hiện khởi không như lý tác ý. Do 
nhân duyên đây các sở hữu pháp đang sanh, đã 
sanh, hoặc lại sẽ sanh, tất cả như vậy do sanh khởi 
nên gọi là hữu lậu. Lại từ các quả dị thục của tất cả 
phiền não bất thiện, cùng với các quả dị thục tăng 
thượng dẫn dắt ngoại sự sanh khởi, như vậy vì tất 
cả cũng được sanh khởi nên gọi là hữu lậu. Lại do 
sắc vô ký hệ thuộc vô sắc, nên tấ t cả phiền não 
tiếp nối sanh, vì kia tiếp nối sanh cũng sanh khởi, 
gọi là hữu lậu.

Như vậy gọi là do 5 tướng nên kiến lập các 
pháp hữu lậu sai biệt, đó là: do sự, do tùy miên, do 
tương ưng, do sở duyên và do sanh khởi.

Lại nữa, sao gọi là các pháp vô lậul Do 5 
tướng nên biết kiến lập các pháp vô lậu sai biệt.
Những gì là năm?

1. Vì có các pháp do lìa các triền nên gọi là vô 
lậu. Đó là các sắc của tất cả tâm tâm sở thiện vô ký 
sở y, sở duyên cùng các tâm tâm sở thiện vô ký.

2. Vì có các pháp do tùy miên đoạn, nên gọi là 
vô lậu. Đó là chỗ có các thiện đã vĩnh viễn đoạn
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trừ tâ t cả phiên não kiến tu sở đoạn, cùng một 
phần sắc sở tạo vô ký, hoặc các vô ký, hoặc các tâm 
tâm sở thiện thê gian.

3. Vì có các pháp do đoạn diệt, nên gọi là vô 
lậu. Đó là tất cả tâm tâm sở nhiễm ô kia chẳng 
chuyển nên gọi là vô lậu. Do kia không chuyển, 
hiển rõ Niết-bàn, tức Niết-bàn đây gọi là vô lậu.

4. Có các pháp là kiến sở đoạn, vì đối trị đoạn 
trừ nên giải thoát khỏi tự tánh kia, gọi là vô lậu. 
Đó là tấ t cả kiến đạo.

5. Có các pháp là tu sở đoạn, vì đối trị đoạn 
trừ nên tương tục giải thoát khỏi tự tánh của kia, 
nên gọi là vô lậu. Đó là tất cả tu đạo và đạo vô học 
xuất thế gian.

Như vậy nên biết do 5 tướng mà kiến lập các 
pháp vô lậu sai biệt.

Lại nữa, sao gọi là các pháp hữu tránh? Do 5 
tướng nên kiên lập các pháp hữu tránh sai biệt. 
Những gì là năm? 1. Do sự; 2. Do nhân duyên; 3. 
Do tự tánh; 4. Do trợ bạn; 5. Do đẳng khởi.

Trong đây, năm thủ uẩn gọi là sự của pháp 
hữu tránh. Hoặc ái vị nhiễm trước, ái vị say mê ưa 
thích, gọi là nhân duyên tránh. Hoặc tánh vô



160 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập IV

thường, tánh khổ, tánh pháp biến hoại, gọi là tự 
tánh hữu tránh. Tức ở nơi tránh đây mà vô trí ngu 
si gọi là trợ bạn tránh. Do nhân duyên đây, năm 
phẩm hắc chuyển gọi là đẳng khởi. Đó là do đấu 
tranh kiện tụng đảo lộn, đăm trước các dục, cac 
kiến, hoặc là các chủng loại khác sanh khởi, là 
phẩm hắc đầu tiên. Hoặc thuận theo các phiền não 
triền không biết tàm quý, nhiêu an trụ tánh kia, 
là phẩm hắc thứ hai. Hoặc có Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn trái nghịch chánh đao, vui muôn khô hạnh 
cùng tín giải khác, như tự nhịn đói, nhảy vào lửa, 
nhảy từ núi cao xuống... là phẩm hắc thứ ba. Hoặc 
thân ngữ ý hiện hành tất cả ác hạnh là phẩm hắc 
thứ tư. Vui muôn hậu hữu là phẩm hắc thứ năm.

Trong đây, phẩm hắc ban đầu do tâm sanh 
oán hận phát khởi giận dữ, nên trụ không an ổn. 
Phẩm hắc thứ hai do các phiền não thiêu đốt bên 
trong, nên trụ không an ổn. Phẩm hăc thứ ba do tự 
thề nguyện chịu khổ lao nhọc hão huyền vô nghĩa, 
nên trụ không an ổn. Phẩm hắc thứ tư do sanh vào 
đường ác, nên trụ không an ổn. Phẩm hắc thứ năm 
do các khổ sanh lão tử... tụ tập, nên trụ không an 

Ôn.
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Trong đây năm thủ uẩn là sự của hữu tránh. 
Sự đây cùng tự tánh tránh, lại cùng với nhân duyên 
trợ bạn, đẳng khởi nương tựa nhau, nên gọi là 
pháp hữu tránhỗ

Lại nữa, sao gọi là các pháp vô tránh? Do 5 
tướng kiến lập các pháp vô tránh sai biệt, đó là 
trái với năm tướng hữu tránh ở trên. Trong đây 
năm thủ uẩn không, gọi là sự của pháp vô tránh. 
Do tự tánh tránh cùng với nhân duyên, trợ bạn 
đẳng khởi ở trong các pháp kia chẳng thể được 
nên gọi là pháp vô tránh.

Lại nữa, sao gọi là các pháp có nhiễm ? Do 5 
tướng nên biết kiên lập các pháp có nhiễm sai 
biệt. Những gì là năm? Đó là do sự, do nhân duyên... 
năm tướng sai biệt như trước nói rộng

Do sự: là năm hữu thủ uẩn.
Do nhân duyên: các pháp nhân duyên là ái vị 

hỷ lạc.

Do tự tánh: tức đây làm duyên sanh khởi, nhiếp 
thuộc ái vị hỷ lạc.

Do trợ bạn: ở nơi ái vị lại thêm tham trước.
Do đẳng khởi: là năm phẩm hắc nên biết như 

trước. Sự do năm thủ uẩn cùng tự tánh có nhiễm
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lại cùng với nhân duyên, trợ bạn, đăng khởi nương 
tựa nhau, gọi là có nhiễm.

Lại nữa, sao gọi là các pháp không nhiếĩríl Do 
5 tướng kiến lập các pháp không nhiễm sai biệt, 
đó là trái với 5 tướng trên. Như vô tránh ở trước,
tùy theo đó mà biết.

Lai nữa, sao goi là các pháp nương đữĩĩi me 
vui thích? Do 5 tướng nên biết kiến lập các pháp 
nương đam mê vui thích sai biệt. Những gì là năm? 
Do sự, do nhân duyên... như trước nói rộng.

Do sự: là năm thủ uẩn hệ buộc Dục giới.
Do nhân duyên: là thuận theo dục tham năm

chủng diệu dục.
Do tự tánh: đó là tham đắm, do kia làm duyên,

do kia làm cảnh phát khởi dục tham.
Do trợ bạn: tức không như lý tác ý tương ưng 

tà mong cầu, tương ưng các dục phân biệt. Do cùng 
chung với đây gọi là phân biệt tham.

Do đẳng khởi: là 5 chủng phẩm hắc như trước

đã nói rộng.
Do sự của năm thủ uẩn hệ buộc Dục giới kia, 

do tự tánh, nhân duyên, trợ bạn của kia cùng với 
sự nhiếp thọ của đẳng khởi, gọi là các pháp nương
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đam mê vui thích.
Lại nữa, sao gọi lấ các pháp nương ra khỏi xa 

lìa? Do 5 tướng nên biết kiến lập các pháp nương 
ra khoi xa lìa sai biệt, đó là trái với năm tướng 
nương đam mê vui thích.

Lại nữa, sao gọi là các pháp thế gian? Do 5 
tướng kiến lập các pháp thế gian sai biệt. Những 
gi la nam? 1. Tât ca săc thanh tịnh và sắc do thanh 
tịnh nắm giữ thuộc thế gian; 2. Tất cả tâm tâm sở 
nhiễm ô thuộc thế gian; 3. Tất cả tâm tâm sở vô ký 
thuộc thế gian; 4. Tất cả tâm tâm sở thiện, hoặc sẽ 
đoạn, hoặc đã đoạn thuộc thế gian; 5. sắc  không 
thể thấy, không đôi ngại của tất cả tam-ma-địa thế 
gian thuộc thế gian.

Lại nữa, sao gọi là các pháp xuất thế gian? Do 
5 tướng kiến lập các pháp xuất thế gian sai biệt. 
Những gì là năm? 1. Đối trị kiến đạo sở đoạn- 2. 
Đôi trị tu đạo sở đoạn; 3. Do sự giải thoát của 
tưởng giải thoát, đó là các Thanh văn, Độc giác 
Bô-tát đã nhập tuệ lý không hý luận và các tâm 
tâm sở tương lùig kia; 4. Kia sở duyên sắc không 
thể thấy không đối ngại; 5. Sự giải thoát của một 
phân sở trị giải thoát, đó là các hữu học; nếu là sự
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giải thoát toàn phần sở trị giải thoát, đó là các vô 

học.
Lại nữa, sao gọi là các pháp đọa? Do nương 5 

pháp thế gian, tức thế gian kia gọi là các pháp đọa:
1. Hữu tình thế gian; 2. Khí thế gian; 3. Dục thế 
gian- 4. Sắc thế gian; 5. Vô sắc thế gian. Nên biết 
đây gọi là 5 chủng thê gian.

Lại nữa, sao gọi là các pháp không đọa? Đó là 
pháp xuất thê không rơi vào năm chung the gian 
như vậy, cho nên gọi là các pháp không đọa.

Lại nữa, sao gọi là các pháp hữu vi? Do 5 
tướng nên kiến lập các pháp hữu vi sai biệt. Những 
gì là năm? 1. Vì hậu tê chưa sanh Ị 2. Vì tien te đa 
diệt; 3. Vì trung tế  tự tướng an trụ; 4 Ỗ Vì nhân 
duyên tương tục; 5. Vì quả tương tục.

Lại nữa, sao gọi là các pháp vô vi? Do 5 tướng 
nên kiến lập các pháp vô vi sai biệt. Những gì là 
năm? Trái với 5 tướng hữu vi ở trên tức là 5 tướng 
vô vi. Pháp hữu vi diệt, chứng đắc Niết-bàn. Nếu 
có người cho là Niêt-bàn có kha.c, nen biGt đay 
không như lý hỏi, không như lý đáp, không như lý 
tư duy. Như vậy nếu có người cho là Niết-bàn không 
khác hay có người cho là Niết-bàn có khác không
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khác, hay có người cho là chẳng phải có khác chẳng 
phải không khác, nên biết đây cũng đều không 
như lý hỏi, không như lý đáp, không như lý tư duy. 
Vì cớ sao? Bởi Niết-bàn kia chỉ là chỗ hiển của hữu 
vi diệt, vì Niêt-bàn kia và pháp hữu vi khác nhau 
vậy. Trong đây, vì Niết-bàn chỉ là chỗ hiển của 
hữu vi diệt mà cho là “có khác”, hoặc hỏi, hoặc 
đáp, hoặc tư duy, liền là hý luận. Niết-bàn đây 
chăng phải là chô hý luận. Lai vì Niết-bàn cùng 
với pháp hữu vi khác nhau mà cho là “không khác” 
tức như trước đã thuyết, liền là hý luận. Niết-bàn 
đây chăng phải chỗ hý luận. Vì hai chủng nhân 
như trước thuyết, nên kẻ kế chấp “có khác”, “không 
khác” đều không đúng đạo lý. Lại do hữu vi diệt, 
chứng đắc Niết-bàn, hoặc do có người cho là tấ t cả 
đều không chỗ có, cho nên kẻ kế chấp “chẳng phải 
có khác, chẳng phải không khác” cũng không đúng 
đạo lý. Nghĩa Niết-bàn tức là chỗ hiển phát của 
tấ t cả pháp bạch. Tướng Niết-bàn tức là tướng tịch 
tĩnh, tướng không hý luận. Nên biết chỉ là tướng 
bên trong tự chứng đắc.

Lại nữa, sao gọi là các pháp sở duyên? Do 5 
tướng nên kiên lập các pháp sở duyên sai biệt.
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Những gì là năm? 1. Pháp sở duyên có tác ý thiện;
2. Pháp sở duyên có tác ý bất thiện; 3. Pháp sở 
duyên có tác ý vô ký; 4. Pháp sở duyên có tác ý đọa 
giới; 5. Pháp sở duyên có tác ý hệ thuộc Du-già.

Trong đây, hoặc tác ý thiện duyên các pháp 
thiện, bất thiện, vô ký. Như tác ý thiện, thì tác ý 
bất thiện, vô ký nên biết cũng vậy. Tác ý thiện, 
nhiễm ô, vô ký hệ buộc Dục giới duyên tấ t cả các 
pháp trong tam giới. Tác ý thiện hệ buộc Săc giới 
cũng duyên tất cả các pháp trong tam giới. Trong 
Vô sắc giới hoặc định hoặc sanh, các ngoại đạo dị 
sanh tác ý thiện hệ buộc Vô sắc giới chỉ duyên tất 
cả pháp tự địa, chẳng phải duyên địa dưới. Hoặc 
Bồ-tát chưa được tự tại hành Tỳ-bát-xá-na cùng 
với có tuệ Thanh văn thừa... rộng lớn, hoặc các bậc 
hữu học, hoặc A-la-hán tác ý thiện hệ buộc Vô sắc 
giới kia cũng duyên tấ t cả pháp địa dưới. Hoặc các 
Bồ-tát đã được tự tại quyết định chẳng sanh ở Vô 
sắc giới, do quán ở nơi kia chẳng thể hiện khởi 
việc lợi ích chúng sanh, cũng không nhân đây thành 
thục Phật pháp rộng lớn, cũng không thể thành 
thục hành lợi ích hữu tình. Như vậy gọi là các 
pháp sở duyên tác ý đọa giới.
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Lại nữa, nhân sở duyên “tư duy như thuyết” 
gọi là soi chiếu khắp tất cả. Không có tên gọi nào 
vượt hơn, do đây gọi là pháp sô một, vì đây được 
tùy tự tại mà hành. Điều này có nghĩa gì? Tức là 
nếu lược thuyết vì quán sát nhân thanh tịnh, vì 
quán sát tự tướng, vì quán sát nhân tạp nhiễm. 
Lại vì hiển thị bổ-đặc-già-la vô ngã và pháp vô 
ngã. Trong đây, hiển thị bổ-đặc-già-la vô ngã tức 
là khéo rõ biêt bôn vô sắc uẩn, năng đoạn tấ t cả tự 
tướng cảnh giới, cho nên gọi là năng soi chiếu tất 
cả. Hiển thị pháp vô ngã tức là khéo rõ biết tự 
tánh biến kế sở chấp, khéo rõ biết danh ngôn thế 
tục, năng trừ tất cả tướng sở y của kia. Cho nên gọi 
là năng soi chiêu tất cả. Nêu vượt qua bôn vô sắc 
uẩn như vậy, thì các ngã, tướng, sự nhất định chẳng 
thể có được. Nếu vượt qua danh ngôn thế tục biến 
kế sở chấp, thì tự tánh, tướng, sự cũng chẳng thể 
có được. Nếu ở nơi hai điều đây không khéo rõ 
biết, thì tất cả tự tướng cảnh giới và các tạp nhiễm 
liền sanh khởi tùy chuyển. Vì tất cả cảnh tướng 
cùng các tạp nhiễm đều do lực tăng thượng kia mà 
được sanh vậy, không phải không nhân. Lại Phật 
Thế Tôn nương đây mật ý thuyết lời như vầy: “Vì
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chấp tự tánh pháp, nên chấp tánh ngã sanh khởi, 
giác được đây nên giác được kia, do giác nên hoàn 
diệt”.

Tác ý hệ thuộc Du-già lược có 4 chủng sở duyên: 
1. Sở duyên biến mãn; 2. Sở duyên tịnh hành; 3. 
Sở duyên thiện xảo; 4. Sở duyên tịnh phiền não. 
Các sở duyên như vậy trong Thanh văn địa đã biện 
rộng. Trong đây, sở duyên tịnh phiền não đó là 
Thế Tôn thuyết bốn Thánh đế và chân như.

£0 0 5
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Thứ 11. T ư  SỞ THÀNH TUỆ ĐỊA 
Phần 2

Lại nữa, như Phật Thế Tôn thuyết về ba tánh 
khổ, trong đây sao gọi là tánh hành khổ? Là nghiệp 
hậu hữu phiền não sanh khởi các hành. Ở trong tự 
thể kia kia năng thuận theo sanh tất cả phiền não 
và các thứ khổ, chỗ có an lập nhiếp thuộc tấ t cả 
biến hành thô trọng, cũng gọi là thô trọng, là 
tánh hành khổ. Nương hành khổ đây, chư Phật 
Thê Tôn lược thuyêt năm thủ uẩn đều gọi là khổ.

Lại hành khổ đây biến hành trong tất cả thọ 
lạc, hoặc trong thọ khổ, hoặc trong thọ không khổ 
không lạc. Nhưng ở trong thọ không khổ không 
lạc, tánh thô trọng đây hiển hiện phân minh, cho 
nên chỉ thuyết thọ không khổ không lạc. Do hành 
khổ nên khổ, ở trong thọ lạc thọ khổ có hai pháp 
là ái và khuể nhiễu loạn tâm, nên khổ thô trọng 
đây chẳng phải dễ có thể rõ được. Thí như sự đau 
nhức của ung nhọt, nếu đắp nước lạnh thì sanh
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tưởng lạc, nếu đắp tro nóng liền sanh tưởng khổ; 
nếu lìa cả hai, bấy giờ chỉ có tự tánh khổ, tức sự 
đau nhức của ung nhọt kia hiển hiện tự nhiên. 
Như vậy, ở nơi nghiệp phiền não sanh khởi các 
hành, chỗ có an lập nhiếp thuộc thô trọng thì tợ 
như sự đau nhức của ung nhọt. Trong tánh hành 
khổ, sở hữu thọ lạc thì như đắp nước lạnh, sở hữu 
thọ khổ thì như đắp tro nóng, sở hữu thọ không 
khổ không lạc thì như tự tánh ung nhọt lìa cả hai 
sự xúc lạnh nóng.

Lại ở nơi thọ lạc sanh nhiều nhiễm trước, cho 
nên nói tham kia theo đó tăng trưởng; ở trong thọ 
khổ sanh nhiều ghét giận, cho nên nói sân kia 
theo đó tăng trưởng, ở  trong sự hiển hiện của 
không khổ không lạc, chỗ có an lập nhiếp thuộc 
thô trọng hành chuyển trong tự thể, nơi tánh vô 
thường điên đảo cho là thường, nơi tánh các khổ 
điên đảo cho là vui, nơi tánh bất tịnh điên đảo cho 
là tịnh, nơi tánh vô ngã điên đảo cho là ngã. Cho 
nên nói ở thọ không khổ không lạc kia, vô minh 
theo đó tăng trưởng.

Lại các ngu phu ở trong thọ lạc sanh nhiều 
nhiễm trước. Do nhân duyên đây, ở trong hiện
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pháp thân hành ác hạnh, ngữ hành ác hạnh và ý 
hành ác hạnh, cho nên khi thân hoại mạng chung 
nói rộng cho đến sanh ở địa ngục. Lại do ái hậu 
hữu, nên năng cảm các thứ khổ sanh... đương lai. 
Như vậy, vì thọ lạc là chỗ nương của tham, năng 
sanh hết thảy khổ của năm đường ở đương lai.

Lại ở thọ khổ không được thuận theo ý muốn, 
tâm khởi nhiều sân, xúc chạm nhiều sự khổ liền 
sanh chủng chủng sầu não oán thán cho đến mê 
loạn. Do nhân duyên đây, hành ba ác hạnh, đọa 
vào các nẻo ác. Như vậy, vì thọ khổ là chỗ nương 
của sân, năng cảm nhiều các thứ khổ ở hiện pháp 
và ồ hậu pháp.

Lại ở không khổ không lạc sanh nhiều tâm 
điên đảo như trên. Ở nơi hai chủng khổ, đó là khổ 
phát sanh do nương tham của thọ lạc và khổ phát 
sanh do nương sân của thọ khổ, cho nên phát khởi 
không xả bỏ tư duy, phát khởi không xả bỏ gây tạo. 
Do đây tuy có nhiều thứ phiền não và tùy phiền 
não, nhưng chư Phật Thế Tôn chỉ lập ba chủng 
phiền não căn bản là tham, sân, si. Nương mật ý 
đây Phật Thế Tôn thuyết: “Nên quán thọ lạc là 
pháp nhiều khổ. Nên quán thọ khổ giống như tên
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độc. Nên quán thọ không khổ không lạc là tánh vô 
thường, pháp có hoại diệt”. Nếu năng như thật 
quán tánh vô thường, dần dần năng đoạn tất cả 
điên đảo.

Các hành như vậy là sự Khổ thánh đế đệ nhất 
nghĩa. Tất cả bậc Thánh hiền dùng thánh trí quán 
xét rồi, ở trong các thủ uẩn đệ nhất hữu tối cực 
tịch tĩnh còn chẳng vui nguyện, hà huống trong 
địa ngục hạ liệt tối tăm ệ

Lại nữa, tức đây năng sanh các hành nghiệp 
hậu hữu cùng phiền não, bởi đạo lý tướng là Tập 
thánh đế, trong kinh Đức Thế Tôn nương đạo lý 
thù thắng duy chỉ hiển thị ái.

Lại nữa, phẩm phiền não thô trọng đây vĩnh 
viễn diệt là Hữu dư y Niết-bàn tăng thượng, chỗ 
lập Diệt đế. Lại nhân vĩnh viễn đoạn trừ, đương 
lai chẳng sanh và nhân thọ dụng đời trước đã tận, 
các hành hiện tại nhậm vận tàn diệt là Vô dư y 
Niết-bàn tăng thượng, chỗ lập Diệt đê.

Lại nữa, sở hữu chánh kiến năng chứng hiểu 
đệ nhất nghĩa đế, cùng chánh kiến làm tiền dẫn 
tấ t cả Thánh đạo, đây gọi là Đạo đế.

Lại nữa, vì muốn khiến ở nơi Khổ biết khắp,
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ở nơi Tập vĩnh viễn đoạn, ở nơi Diệt tác chứng, ở 
nơi Đạo tu tập, cho nên lược kiến lập các tướng 
thánh đế, nếu rộng kiến lập nên biết tướng đây vô 
lượng vô biên. Lại khiến rõ biết tướng thô của Khổ 
đế lấy làm chỗ nương, dần dần năng thú nhập 
tướng đế vi tế, nên trước thi thiết các thứ khổ 
sanh... vê sau mới hiển thị năm thủ uẩn khố.

Lại nữa, sao gọi là các pháp giữ gìn? Do năm 
tướng nên kiến lập các pháp giữ gìn sai khác. Những 
gì là năm? 1. Đoạn thực; 2ề Xúc thực; 3. Ý tư thực;
4. Thức thực; 5. Mạng căn. Nếu đoạn thực thô thì 
trong năm đường của Dục giới đều hiện có được. 
Mỗi một địa ngục đều có một phần đoạn thực thô 
đây, trừ đại địa ngục. Thực còn lại và mạng khắp 
ở ba cõi đều hiện có được. Do ở nơi các hành giả 
lập hữu tình, cho nên Đức Thế Tôn thuyết: “Các 
pháp đây giữ gìn hữu tình khiến trụ an ổn không 
bị hoại”.

Hỏi: Có 7 nhân duyên giữ gìn các hành khiến 
trụ an ổn không bị hoại, cớ sao Thế Tôn chỉ thuyết 
hữu tình do thực mà được trụ an ổn? Những gì là 
bảy? 1. Sanh là nhân của các hành trụ, do các 
hành có sanh mới có trụ, không thể không sanh
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mà được trụ; 2. Mạng căn; 3. Thực; 4. Tâm tự tại 
thông, tức nhờ thế lực kia khiến tăng các thọ hành, 
hoặc sông lâu một kiếp, hoặc sông hơn một kiep;
5. Nhân duyên hòa hợp là nhân của các hành trụ, 
đó là các pháp thiện, bất thiện, vô ký, cho đến 
nhân duyên vẫn còn chưa tan hoại, lúc bây giờ trụ 
tương tục không đoạn dứt; 6 Ỗ Do tác ý thiện, bất 
thiện, vô ký dẫn phát nghiệp trước năng dẫn các 
hành khiến trụ chẳng dứt, chỗ gọi là sự sanh khởi 
của nghiệp cộng, bất cộng phần ngoài; 7. Không có 
các chướng ngại là nhân của các hành trụ, do đây 
năng khiến các hành khi sanh không có nhân duyen 
chướng ngại. Các hành đã sanh giống như tương 
tục mà trụ, xa lìa nhân duyên chống trái khiên hư 
hoại. Nếu không như vậy tức lẽ liền bị hoại diệt.

Đáp: Tuy do 7 chủng nhân duyên khiến các 
hành được trụ như vậy, nhưng phần nhiều nhân 
duyên khiến các hành tru là do bôn thực đay, bơi 
chủng chủng môn năng khiến các hành tương tục 
mà trụ. Lại các thực năng khiến hữu tình tương 
tục mà trụ đây dễ dàng thú nhập, cho đên các 
hạng ngu phu, anh nhi... cũng năng theo đó hiểu 
được, chẳng phải pháp khác.
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Lại các thực đây năng khiến các căn đại chủng 
suy yếu đều được tăng mạnh, lại khiến tật bịnh 
cũng được trừ lành, chẳng phải pháp khác.

Lại khiến các loại hữu tình trường thọ, nếu 
không nhờ thực đây sẽ phi thời chết yểu.

Lại các thực đây khiến dễ nhập đạo, năng tu 
tập bốn chủng niệm trụ là thân-thọ-tâm-pháp, đó 
là quán sát “tất cả hữu tình nhờ nương thực đây 
mà được trụ”.

Cho nên đôi với 5 chủng nhân duyên đây, Thê 
Tôn chỉ thuyết tất cả hữu tình nhờ thực mà được 
trụ.

Hỏi: Nhân duyên nào lại thuyết: “Nương mạng 
căn mà các hành được trụ”?

Đáp: Đó là có xứ không từng bị thiếu thốn về 
thức ăn uống, không khó khăn trong việc cầu ăn 
uống. Ớ xứ kia chỉ do thế lực mạng căn mà được trụ, 
tức ở xứ kia do chiêu cảm thọ lượng mà có giới hạn 
của trụ. Cho nên Thế Tôn nương xứ kia thuyết: “Các 
hữu tình do mạng căn nên các hành được trụ”.

Lại nữa, trong đoạn thực đây phải nói là do 
hương, vị, xúc xứ nhiếp lấy. Vì cớ sao? Do hương vị 
xúc kia nếu đang được tiêu hóa liền năng có dụng
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trưởng dưỡng, nếu không được tiêu hóa liền thành 
tổn giảm. Các pháp khác như sắc... không có tiêu 
hóa biến đổi khiến có dụng trưởng dưỡng hay tổn 
giảm, cho nên nói kia không phải tánh đoạn thực. 
Nếu các đoạn vật lúc nuốt xuống cổ họng khiến 
tâm khoái lạc, các căn tươi nhuần, bấy giờ không 
được gọi là đoạn thực mà chỉ gọi là xúc thực. Nếu 
đã thọ dụng rồi, an ổn tiêu hóa, tăng trưởng khoái 
lạc, thì ở lúc tiêu hóa được gọi là đoạn thực. Nếu 
đã tiêu hóa hoàn toàn mà không năng trưởng dưỡng 
khiến các căn tươi nhuần, tuy thức ăn kia tiêu hóa 
nhưng không goi là đoạn thực. Nếu các đoạn vật 
lúc nuốt xuống cổ họng không khiến sanh khoái 
lạc cũng không khiến các căn tươi nhuân, bây giờ 
đều không đươc gọi là thưcề Chỉ lúc nào đoạn vạt 
kia vào thời sau an ổn tiêu hóa, dễ dàng tăng trưởng 
sức khỏe, bấy giờ được gọi là đoạn thực. Nếu đã 
tiêu hóa xong mà không tăng trưởng sức khỏe, thì 
tuy tiêu hóa cũng không được gọi là thực.

Hỏi: Nếu có đoạn vật cũng là thực ư? Giả sử là
thực cũng là đoạn vật ư?

Đáp: Tùy chỗ thích hợp nên tác bốn câu. Hoặc 
có đoạn vật mà chẳng phải là thực, đó là các đoạn
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vật không thể trưởng dưỡng các căn đại chủng. 
Hoặc có là thực mà chẳng phải đoạn vật, đó là nếu 
có xúc thực, ý tư thực, thức thực năng khiến trưởng 
dưỡng các căn đại chủng. Hoặc có là thực cũng là 
đoạn vật, đó là các đoạn vật năng khiến trưởng 
dưỡng các căn đại chủng. Hoặc chẳng phải đoạn 
vật, cũng chẳng phải là thực, đó là nếu có xúc thực, 
ý tư thực và thức thực chẳng thể trưởng dưỡng các 
căn đại chủng. Như vậy xúc cho đến thức còn lại 
tùy chỗ thích hợp đều tác bốn câu.

Lại nữa, sao gọi là hoặc pháp có dị thục, hoặc 
pháp không dị thục, hoặc pháp dị thục, hoặc pháp 
dị thục sanh đều nên rõ biết?

Sao gọi là pháp có dị thục? Nếu nói lược đó là 
lậu và hữu lậu. Pháp kia cần yếu có lực, không bị 
tổn hại, thọ dụng chưa tận, đây gọi là pháp có dị 
thục.

ở  trong các lậu, nếu kẻ bất thiện gọi là có lực 
nếu có che đậy không ghi nhớ gọi là không lực. Ở 
trong hữu lậu, nếu thiện, bất thiện gọi là có lực 
còn lại gọi là không lực.

Hoặc lậu, hữu lậu bị đoạn trừ bởi hai đạo ly 
dục thế gian, xuất thế gian thì gọi là bị tổn hại.
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Trái với tướng đây gọi là không bị tổn hại.
Hoặc đời quá khứ quả dị thục đã chín muồi, 

gọi là thọ dụng đã tận. Quả dị thục kia vì đã quá 
khứ nên không còn tồn tại. Hoặc đời vị lai sẽ cho 
quả dị thục, hoặc đời hiện tại quả dị thục đang 
hiện tiền, gọi là thọ dụng chưa tận.

Do những sự sai biệt đây, lậu và hữu lậu tùy 
chỗ thích hợp hoặc thiện, hoặc bất thiện, vì chưa 
được đối trị đoạn dứt, quả dị thục của kia chẳng 
phải trước đã chín muồi, do đây được gọi là pháp 
có dị thục.

Sao gọi là pháp khống dị thục? Hoặc các vô 
lậu hoặc vô ký, hoặc thiện, hoặc bất thiện hữu lậu 
đã đoạn dứt, hoặc quả dị thục trước đã chín muồi... 
tấ t cả như vậy đều gọi là pháp không dị thục.

Sao gọi là pháp dị thụcĩ Vào lúc lâm chung, 
tâm niệm cuối cùng là pháp dị thục. Hoặc tâm kết 
sanh tương tục không gián đoạn cũng là dị thục. Tư 
đây về sau sở hữu tất cả tự tánh tâm trụ đều là dị 
thục. Trừ tâm thiện, tâm nhiễm ô và trừ tâm của 
gia hạnh vô ký, còn lai đều gọi là tự tánh tâm trụ.

Hoặc tâm ly dục vẫn còn tùy chuyển, ngoại trừ 
tâm thiện địa dưới và tâm của gia hạnh vô ký, nên
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biết tâm đây cũng là dị thục. Lại dị thục đây ở tất 
cả xứ phải nói chỉ có không che đậy không ghi 
nhớ.

Sao gọi là pháp dị thục sanh? Nếu từ tấ t cả 
chủng tử dị thục, trừ những gì đã đoạn dứt, pháp 
chưa đắc, tự chủng tử còn lại làm nhân sở sanh 
hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký, tất cả như 
thê đều gọi là pháp dị thục sanh.

Lại nữa, ở tất cả xứ, tâm sau cùng chết và theo 
đó tâm thứ hai bắt đầu tiếp nôi sanh, ở trong ba 
cõi nên biết chỉ có thọ phi khổ lạc. Trừ tâm tiếp 
nối ban đầu, nên biết thọ đây ở tất cả xứ nhiếp 
thuộc dị thục. Thọ khổ lạc khác nên biết đều là dị 
thục sanh ra. Như chủng tử nhiếp thuộc dị thục, 
tức là theo nhân đây duyên đây làm nhân duyên, 
nên từ đó dị thục sanh.

Hoặc các loại hữu tình có dị thục sanh trong 
địa ngục không gián đoạn, có dị thục sanh ưu khổ 
tương tục. Như sanh địa ngục, thì sanh của một 
phần ở ngạ quỷ, ở bàng sanh nên biết cũng vậy.

Hoặc các loại hữu tình sanh trong cõi người và 
cõi trời Dục giới, không có dị thục không gián 
đoạn nhất định, hoặc có lúc ưu khổ, hoặc có lúc hỷ
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lạc, hoặc có lúc chỉ có thọ không khổ không lạc
tương tục sanh.

Hoặc hữu tình có dị thục sanh ở Sơ tĩnh lự và 
Đệ nhị tĩnh lự không gián đoạn, chỉ có dị thục 
sanh thọ hỷ tương tục.

Hoặc sanh Đệ tam tĩnh lự, chỉ có dị thục sanh
thọ lạc tương tục.

Hoặc sanh Đệ tứ tĩnh lự trở lên, chỉ có dị thục 
sanh thọ không khổ không lạc. Cho nên biết thọ 
đây ở các xứ kia gọi là dị thục sanh nhiếp thọ hỷ
lạc rộng lớn.

Khi các nghiệp thiện, không khổ không lạc 
kia đang hiện tiền, cũng gọi là dị thục khả ái. Trái 
với tướng đây gọi là dị thục không khả ái.

Lại nữa, nghiệp bạch dị thục bạch, sở đắc quả 
dị thục là không che đậy không ghi nhớ, thọ một 
hướng khả ái. Đây do sự nhiếp thọ của chủng tử 
nên biết một hướng khả ái, một hướng khả ý. 

Nghiệp hắc dị thục hắc nên biết trái với tướng
trên.

Nghiệp hắc bạch dị thục hắc bạch đều do sự 
đuổi theo của hai chủng chủng tử là hắc và bạch, 
nên sở đắc quả dị thục cũng thọ dị thục sanh của
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cả hai chủng. Trong đây nghiệp hắc bạch do ba 
chủng sai biệt mà được kiến lập: 1. Do chủng loại 
sanh; 2. Do sự việc; 3. Do tự tánh.

Do chủng loại sanh: đó là ở đây đồng có hắc 
và bạch, tức ở nơi nghiệp đây chung lập hắc bạch.

Do sự việc: như có người ở một sự việc, vào lúc 
khởi tâm không lợi ích hiện tiền, cũng tức vào lúc 
ấy khởi tâm lợi ích hiện tiền, như đoạt lấy vật của 
người mà hành huệ thí. Như vậy nên biết do sự sai 
biệt mà kiến lập nghiệp kia.

Do tự tánh: như có người đôi với một sự việc 
là lợi ích, nhưng mặt khác lại không lợi ích. Thí 
như có người đôi với việc làm hung bạo của người 
khác, phát khởi suy nghĩ đồng hành sân khuể, 
không vui với việc ác kia. Nên biết sự suy nghĩ đây 
đồng hành sân nên rơi trong phần hắc, không 
đồng hành vui với ác kia nên rơi trong phần bạch. 
Cho nên nghiệp đây gọi là hắc bạch. Các chủng 
loại còn lại nên biết cũng vậy.

Lại nữa, sao gọi là pháp có nhân? Sở hữu 
chủng tử các pháp thiện, bất thiện, vô ký chưa bị 
tổn hại, tấ t cả pháp kia đều do nhân năng sanh 
sanh khởi, nên gọi là pháp có nhân.
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Lại chỗ tạo tác các nghiệp phiền não trước, ở 
trong ba cõi quả dị thục kia chín muồi. Quả dị thục 
đây do nhân dẫn phát nghiệp phiền não gọi là
pháp có nhân.

Lại do nhân dẫn phát ba loại hiện tại, đó là 
sanh trong loài thai sanh, ẩm thấp hòa hợp nên 
sanh trong loài thấp sanh, ẩn trong vỏ trứng nên 
sanh trong loài noãn sanh. Đây cũng gọi là pháp 
có nhân.

Lại sáu thức thân từ nhãn sắc cho đến ý pháp 
làm tăng thượng duyên, vì nhân đồng sự nên gọi là 
pháp có nhân. Lại có các tâm tâm sở đông sanh 
triển chuyển xoay vần, vì nhân đồng sự nên gọi là
pháp có nhân.

Lại nhân dẫn phát pháp bất thiện là do gần 
gũi bạn ác, do nghe phi chánh pháp, do bất chánh 
tư duy, gọi là pháp có nhân. Nên biết trái với ba 
chủng nhân dẫn phát trên là tấ t cả thiện pháp, 
gọi là pháp có nhân.

Lại trụ nhiễm ô sanh tà tinh tấn, nhọc nhăn 
mà không có kết quả, phát sanh nhiều Ưu khổ. Do 
nhân dẫn phát kia gọi là pháp có nhân.

Lại trụ không nhiễm ô sanh chánh tinh tấn,
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nhọc nhăn mà có quả sanh nhiều hỷ lac. Do nhân 
dẫn phát kia gọi là pháp có nhân.

Lại không nhiễm ô chánh hành tinh tấn, nhọc 
nhằn mà có quả sanh nhiều hỷ lạc. Do nhân dẫn 
phát kia, gọi là pháp có nhân.

Lại ở nơi thú hướng đạo ly dục thê gian và 
năng dân phát tĩnh lự Vô sắc, do nhân dẫn phát 
kia gọi là pháp có nhân.

Lại trong hiện pháp tĩnh lự Vô sắc đẳng chí 
làm chỗ nương, như chỗ thích hợp theo đó vãng 
sanh địa trên. Do nhân dẫn phát kia gọi là pháp có 
nhân.

Lại pháp thế gian dẫn phát pháp xuất thế, do 
nhân dẫn phát kia gọi là pháp có nhân.

Lại pháp xuất thế nhiếp thuộc thánh đạo 
năng chứng Niêt-bàn. Đo nhân dẫn phát kia gọi là 
pháp có nhân.

Do hết thậy các tướng đã thuyết như vậy, nên 
biết kiến lập các pháp có nhân.

Lại nữa, sao gọi là pháp không có nhâríì Nên 
biêt tướng đây trái với tướng pháp có nhân.

Lại nữa, sao gọi là pháp có quả? Trong đây 
pháp có nhân-năng-sanh sanh khởi, kia do quả
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đẳng lưu riêng khác gọi là pháp có qua.
Hoặc các nghiệp hậu hữu và phiền não, kia do 

quả dị thục riêng khác gọi là pháp có quả.
Hoặc có ba loài đang hiện tiền, hoặc trong 

loài thai sanh, hoặc trong loài thấp sanh, hoặc 
trong loài noãn sanh; hoặc nhãn săc... hoặc cac tam 
tâm pháp đồng sanh kia; hai chủng ba pháp hoặc 
gần bạn ác, hoặc gần bạn lành... Như vậy, tất cả 
đều do quả tăng thượng riêng khác, gọi là pháp có 

quả.
Hoặc trong hiện pháp do trụ nhiễm ô sanh tà 

tinh tấn, nhoc nhăn mà không co ket qua, sanh 
nhiều ưu khổ. Hoặc trong hiện pháp trụ không 
nhiễm ô sanh chánh tinh tấn, nhọc nhằn mà có 
quả sanh nhiều hỷ lạc. Tất cả như vậy đều do quả 
sĩ dụng riêng khác, gọi là pháp có quả.

Hoặc thú hướng đạo ly dục thế gian sanh khởi, 
kia do quả lìa hệ buộc tăng thượng gọi là pháp có 

quả.
Hoặc năng dẫn đạo xuất thế gian và năng 

chứng thánh đạo xuất thế Niết-bàn, kia do quả lìa 
hệ buộc tăng thượng gọi là pháp có quả. Đó là hoặc 
đạo xuất thế gian do quả rốt ráo lìa hệ buộc, gọi là
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pháp có quả; hoặc đạo thế gian chẳng phải do quả 
rôt ráo lìa hệ buộc, cũng gọi là pháp có quả. Nên 
biết đây gọi là hai đạo sai biệt.

Do hết thảy tướng đã thuyết như vậy, nên 
biêt kiến lập tướng của các pháp có quả sai biệt, đó 
là tùy chỗ thích hợp mà kiến lập hoặc quả đẳng 
lưu, hoặc quả dị thục, hoặc quả tăng thượng, hoặc 
quả sĩ dụng, hoặc quả lìa hệ buộc.

Lại nữa, sao gọi là pháp không có quả? Nên 
biết tướng đây trái với tướng pháp có quả.

Lại nữa, sao gọi là pháp duyên sanh? Là pháp 
không chủ tể, không tác giả, đã rộng phân biệt 
quyết trạch trong Ý  địa, phần Duyên khởi thiện 
xảo.

Lại nữa, sao gọi là pháp nội? Lược do năm 
nhân nên biết kiến lập pháp nội sai biệt, do nhân 
đây nên thuyết danh là nội. Những gì là năm? 1. 
Do giả danh; 2. Do vọng chấp; 3 Ể Do tăng thượng;
4. Do nhiếp thọ chủng tử; 5. Do sự.

Hoặc ở xứ đây giả tưởng kiến lập chủng loại 
như vậy, như lập là ngã, hoặc lập hữu tình, kia 
danh như vậy, chủng loại như vậy, nói rộng cho 
đến thọ lượng như vậy. Đây gọi là do giả danh nên
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gọi là pháp nội.
Hoặc ở xứ đây vọng khởi chấp trước chủng 

loại như vậy, đó là kế chấp là ngã, hoặc khởi ngã 
mạn. Đây gọi là do vọng chấp nên thuyết danh là

pháp nội.
Hoặc do pháp đây lực tăng thượng, ngoại sắc, 

thanh xứ... sai biệt sanh làm sở thọ dụng. Đây gọi 
là do tăng thượng nên thuyết danh là pháp nội.

Hoặc năng nhiếp thọ chủng tử các pháp thiện, 
bất thiện, vô ký. Đây gọi là nhiếp thọ chủng tử
nên gọi là pháp nội.

Hoặc năm chủng sắc thanh tịnh, hoặc tâm ý 
thức như vậy gọi là do sự mà thuyết danh là pháp 
nội. Lại có giả danh kiến lập pháp khác là nội có 
thể được. Vì cớ sao? ở  bên trong có được, nhiếp
thuộc xứ bên ngoài.

Lại nữa, sao gọi là pháp nhiếp lấy danh sắc? 
Năm uẩn nhiếp thuộc danh săc. Vì cớ sao? Do ơ xư 
kia tăng trưởng khả đắc, dùng tay, vật cứng... xúc 
chạm tức liền biến hoại, cho nên sắc uẩn gọi là 
sắc Bôn uẩn còn la.i do thê lực cua chung chung 
danh mà thi thiết, do lấy chủng chủng danh thi 
thiết làm chỗ nương, phần nhiều ở nơi sở duyên
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kia kia mà thú hướng lưu chuyển. Cho nên bốn vô 
sắc uẩn như vậy gọi là danh.

Lại nữa, sao gọi là pháp chấp thọ? Lược do 5 
tướng nên kiến lập các pháp chấp thọ sai biệt. 
Những gì là năm?

1. Chỉ sắc gọi là chấp thọ, nên biết đây loại 
trừ tâm tâm sở... vì kia chẳng phải chấp thọ.

2. ơ  trong sắc, sở hữu nội căn, sở y thuộc căn 
gọi là chấp thọ. Nên biết đây loại trừ ngoại sắc 
không thuộc căn, vì kia chẳng phải chấp thọ.

3. Tâm tâm sở nhậm trì không xả gọi là chấp 
thọ. Nên biêt đây loại trừ tóc lông móng... nương 
thuộc căn và loại trừ sở hữu nội thân sau khi chết, 
vì kia chẳng phải chấp thọ.

4 và 5. Sắc ehấp thọ do bốn nhân duyên bị 
biến đổi, nên gọi là chấp thọ. Những gì là bốn? 1. 
Do ngoại sắc xúc chạm tổn hoại; 2. Do sự dẫn phát 
trái nhau và quân bình của giới bên trong; 3. Do 
nhiều hiện hành các phiền não triền như tham 
sân...; 4. Do thẩm lự cảnh sở duyên.

Trong đây do ngoại sắc năng tổn hại, hiện 
tiền bức bách tổn não, có sắc chấp thọ tức liền 
sanh khổ sanh bi sanh não. Hoặc có ngoại sắc



188 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập IV

năng nhiêu ích, hiện tiền tiếp xúc đối ngại, có săc 
chấp thọ tức liền sanh vui vẻ an ổn nhiêu ích. 
Hoặc có nội các giới xoay vần trái nhau liền sanh 
khổ não, kia nếu quân bình thì nhiếp thọ an lạc. 
Hoặc bị sự quấy nhiễu của phiền não như tham... 
tức liền sanh khổ phát giận thiêu đốt mạnh mẽ. 
Hoặc vì tà thẩm lự cảnh sở duyên, hoặc vì chánh 
thẩm lự cảnh sở duyên, liền sanh khởi khinh an 
nhiếp thọ hỷ lạc. Hoặc bị tổn hại, hoặc được nhiêu 
ích, nên gọi là biến đổi.

Như vậy hoặc vì sắc, hoặc vì nội, hoặc vì tâm  
tâm sở nhậm trì không xả, hoặc vì duyên như thế 
khiến thành biến đổi, đây gọi là các pháp chấp 
thọ sai biệt.

Lại nữa, sao gọi là pháp chẳng phải chấp thọ? 
Nên biết tướng đây trái với pháp chấp thọ.

Lại nữa, sao gọi là pháp đại chủng sở tạo, 
pháp chẳng phải đại chủng sở tạo? Bốn đại chủng 
và đại chủng sở tạo nên biết chỉ đây gọi là pháp 
hữu sắc.

Hỏi: Như bốn đại chủng do chủng tử của chính 
nó mới được sanh khởi, các sắc sở tạo cũng vậy, cớ 
sao lại nói là các sắc sở tạo được tạo bởi đại chủng?
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Đáp: Hoặc các sắc căn và trong tâm có các 
chủng tử đại chủng đuổi theo, tức là có chủng tử 
sắc sở tạo đuổi theo. Hoặc sở hữu chủng tử của các 
đại chủng khi năng sanh quả, bấy giờ chủng tử của 
sắc sở tạo kia quyết định năng đuổi theo. Vì chủng 
tử tạo sắc kia cũng tự sanh quả, nên nói là đại 
chủng tạo sắc sở tạo. Chủng tử của đại chủng đuổi 
theo căn có sắc gọi là có nơi chốn. Chủng tử của 
đại chủng theo đuổi căn vô sắc gọi là không nơi 
chôn.

Lại các đại chủng lược có 2 chủng: 1. Chỉ giới 
nhiếp lấy: là sở hữu chủng tử của các đại chủng; 2. 
Năng tạo tác nghiệp của chính nó: từ tự chủng tử 
của chính nó sanh ra đại chủng.

Lại các đại chủng và sắc sở tạo đồng thời mà 
có, xoay vần không lìa nhau, bởi nhân chủng loại 
kia mà thành vậy, như mùi vị lan tỏa khắp tất cả 
xứ, chẳng phải như tụ trấu lúa, mạt-ni...

Lại ở nơi tụ sắc một hướng bền chắc, thì chỉ 
có địa giới năng tác nghiệp dụng. Hoặc ở Dục giới 
có đầy đủ sắc, hương, vị giới tác nghiệp. Hoặc ở 
Sắc giới chỉ có sắc giới năng tác nghiệp dụng. Còn 
lại thủy, hỏa, phong và thanh giới chỉ có sự đuổi
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theo của chủng tử, lại phải đợi duyên khác mới 
năng tác nghiệp. Như vậy thủy, hỏa, phong gọi là 
ở trong tụ tưởng. Như vậy tùy chỗ thích hợp thứ
lớp cũng vậy.

Trong tụ nội sắc, tất cả tác nghiệp của các 
giới như địa... đều có đươc đây đu như toc, long... 
chủng chủng sai biệt, trong kinh đã rộng thuyết. 
Nên biết bên ngoài có các tụ như địa... riêng biệt, 
nếu kia gặp gỡ các duyên sai biệt như vậy như vậy 
tức liền năng tác nhân sanh quả pháp như vậy như 
vậy. Thí như cọ xát cây khô tức liền sanh lửa, lại 
như các vật bạch kim, chì, thiếc, vàng, bạc... nếu 
được nấu chảy tức thành chất lỏng.

Lại nữa, như trong Năm thức thân tương ưng 
địa đã thuyết, xúc xứ nhiếp lấy tánh trơn rít... nên 
biết đều là đại chủng sai biệt. Tùy theo phẩm loại 
phần vị sai biệt của các đại chủng như vậy mà theo 
đó thi thiết giả danh tánh trơn rít... của bốn đại 
chủng. Cho nên biết đều là giả có.

Hỏi: Như Thế Tôn nói: “Xúc đó là ngoại xứ, 
hoặc bốn đại chủng, hoặc bốn đại chủng sở tạo, có 
sắc không thể thấy có đối ngại”, đây mật ý gì?

Đáp: Các đại chủng đây nên biết năng sanh
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hai chủng sắc sở tạo: tự loại sai biệt và khác loại 
sai biệt.

Tự loại sai biệt của sắc sở tạo: là các đại chủng 
tạo trơn rít... Do nhân như vậy, duyên như vậy, các 
đại chủng đây mỗi mỗi biên đổi sai khác mà sanh, 
ơ nơi kia giả nói tánh trơn rít... chủng chủng sai 
biệt.

Khác loại sai biệt của sắc sở tạo: là năm nội 
sắc xứ như nhãn, nhĩ... bốn ngoại sắc xứ, một phần 
pháp xứ, chỉ trừ xúc xứ. Thế Tôn nương tự loại sai 
biệt của sắc sở tạo kia mà thuyết lời rằng: “Hoặc 
bốn đại chủng sở tạo”.

Hỏi: Thê Tôn thuyết: “Có sắc không thể thấy 
có đối ngại”, nên nói đại chủng sở tạo những gì?

Đáp: Nếu kia định tâm tư duy các pháp hữu 
sắc Dục giới, ảnh tượng sanh khởi, nên nói đại 
chủng sở tạo Dục giới. Nếu kia định tâm tư duy các 
pháp hữu sắc Sắc giới, ảnh tượng sanh khởi, nên 
nói đại chủng sở tạo sắc giới. Như vậy pháp sắc 
của đại chủng sở tạo đây, văn quyết trạch còn lại 
không hiển nói thêm.

Lại nữa, sao gọi là pháp hữu? Tất cả pháp thế 
gian gọi là pháp hữu.
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Hỏi: Pháp thiện thế gian A-la-hán... vì là thế 
gian nên tấ t nhiếp thuộc hữu, do nhân duyen gi

gọi là vô lậu?
Đáp: Vì rơi vào ba hữu được gọi là nhiếp thuộc 

hữu. Vì vĩnh viễn giải thoát các lậu tùy miên gọi là 

vô lậu.
Hỏi: Như Thế Tôn nói: “Pháp hữu lậu là gì? 

Đó là ý thế gian, pháp thế gian, ý thức thế gian”.

Đây m ật ý gì?
Đáp: Thế Tôn nương nên đoạn, chẳng nên 

đoạn ý thế gian, pháp thê gian, ý thức thê gian ma 
thuyết lời như vậy. Trong đây Thế Tôn thuyết nhiều 
chủng hữu, gọi là hữu Dục, hữu sắc và hữu Vô săc. 
Như trong phần Văn sở thành tuệ địa đã rộng kiến 
lập những điều Phật dạy cần phải biết.

Lại nữa, sao gọi là pháp hữu thượng? Đó là
trừ Niết-bàn, tấ t cả pháp còn lại.

Lại nữa, sao gọi là pháp vô thượng? Do 5 nhân 
duyên nên biết Niết-bàn là pháp vo thượng. Nhưng 
gì là năm? 1. Tập đế tịch diệt; 2. Khổ đế tịch diệt;
3. Lìa sợ hãi do tai hoạnh bệnh dịch gây ra, được 
đại an ẩn; 4. Vì sở duyên hiện pháp lạc trú không 
gì vượt hơn, vì an trụ vô tướng; 5. Rôt ráo thương
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trụ, nghĩa an nghĩa lạc không hư dối. Vì tấ t cả 
nhân như vậy chẳng phải ở nơi xứ khác mà tổng 
hợp được, chỉ ở Niết-bàn mới quy tụ tấ t cả điều 
trên. Cho nên Niết-bàn gọi là pháp vô thượng.

Lại nữa, sao gọi là pháp nên tu? Là tất cả 
thiện pháp hữu vi. Trong đây nên biết lược có bốn 
chủng: 1. Tu đắc; 2. Tu tập; 3. Tu trừ bỏ; 4. Tu đối 
trị.

Trong đây thiện pháp chưa sanh vì muôn sanh 
nên tác ý tu tập, gọi là tu đắc.

Thiện pháp đã sanh khiến trụ không quên 
mất cho đến nói rộng, gọi là tu tập.

Pháp bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn dứt 
nên tác ý tu tập, gọi là tu trừ bỏ.

Pháp bất thiện chưa sanh, vì muốn chẳng sanh 
nên tác ý tu tập các môn đôi trị, như tu yểm hoạn... 
gọi là tu đối trị.

Nên biết trong đây, từ tác ý liễu tướng cho 
đên tác ý thăng giải gọi là tu đôi trị yểm hoạn. Từ 
tác ý xa lìa cho đên tác ý gia hạnh cứu cánh gọi là 
tu đôi trị đoạn. Tác ý quả gia hạnh cứu cánh gọi là 
tu đối trị trì. Từ đây trở lên tức là tất cả bảy chủng 
tác ý tùy nhiêp thuộc ở thắng địa, thượng địa, nên
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biết tấ t cả gọi là tu đối trị phần xa.
T ất cả bốn chủng tu đây hợp lại thành hai 

chủng tu, đó là tu phòng hộ thọ trì và tu tác ý tư 
duy. Trong đây tu thân gọi là tu phòng hộ, tu giới 
gọi là tu thọ trì. Hoặc tu tác ý tĩnh lự địa, hoặc tu 
tác ý trí đế đia, goi chung là tu tác ý tư duy. Trong 
đây tu tác ý ban đầu là tu tâm, tu tác ý thứ hai là

tu tuệ.
Lai nữa, sao gọi là pháp quá khứl La. nhan đa 

thọ tận, tự tánh đã diệt, không gián đoạn làm 
duyên nên pháp khác được sanh. Trư tam, tam sơ 
huân tập tương tục của bậc A-la-hán tối hậu, tuy đã 
diệt trải qua trăm ngàn kiếp, mà còn năng khiến 
quả dị thục ái, phi ái kia sẽ chín muồi. Như các 
việc đã lãnh tho trong quá khứ, hoặc co ngươi chi 
năng sanh khởi nhớ nghĩ, hoặc có người không 
sanh khởi nhớ nghĩ, duy chỉ là chô hiên diẹt, khong 
các tác dung. Đây goi là các pháp qua khư sai biẹt.

Pháp quá khứ đây lược do 5 tướng nên biết 
kiến lập sự sai biệt. Những gì là năm? 1. Hoặc có 
pháp sát-na quá khứ, tức là ở trong ta t ca hanh 
sát-na chỗ có các hành sát-na trơ ve sau; 2. Hoạc 
lại có pháp chết quá khứ, đó là hữu tình kia ơ
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trong chúng đồng phận kia chết đi, nói rộng cho 
đến lúc chết và lúc tạo tác; 3. Hoặc lại có pháp 
kiếp hoại quá khứ, đó là nhiếp thuộc khí thế gian 
do hỏa tai tiêu hại...; 4. Hoặc lại có pháp thôi thất 
quá khứ, đó là có người ở nơi các công đức thiện đã 
đắc trước kia, trụ trong an lạc, trở lại thôi thất; 5. 
Hoặc lại có pháp tận diệt quá khứ, đó là chỗ có tận 
diệt trong Hữu dư y và Vô dư y Niết-bàn giới.

Lại nữa, sao gọi là pháp vị lai? Là nhân chưa 
thọ, tự tánh chưa thọ, đợi duyên sẽ sanh, sắp hiện 
tiên khởi, hoặc gần sẽ sanh, hoặc lâu xa sẽ sanh. 
Cũng do 5 tướng nên kiến lập sai biệt: 1. Sát-na vị 
lai; 2. Nhất sanh vị lai; 3. Kiếp thành vị la i- 4. 
Hiện hành vị lai; 5. Tối hậu vị lai.

Lại nữa, sao gọi là pháp hiện tại? Là nhân đã 
thọ dụng, tự tánh thọ dụng chưa tận, sát-na đã 
mất quyết định hoại diệt, chỗ hiển tất cả tạp nhiễm 
cho hien một phân thanh tịnh. Cũng do 5 tướng 
kiến lập sai biệt: 1. Sát-na hiện tại; 2. Nhất sanh 
hiẹn tại; 3. Kiêp thành hiện tai; 4. Hiện hành 
hiện tại; 5. Tôi hậu hiện tại, đó là tâm tâm sở của 
A-la-hán tôi hậu.

Lại nữa, sao gọi là pháp hệ buộc Dục giới? Ở
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Dục giới, hoặc sanh hoặc trưởng, chưa ly dục Dục 
giới, tâm không tại định, ở  nơi vị đây, chô có các 
pháp hoặc là được sanh, hoặc là tác ý đã hành, đang 
hành, sẽ hành. Đây gọi là pháp hệ buộc Dục giới.

Lại nữa, sao gọi là pháp hệ buộc sắc giới? Là 
sanh ở Sắc giới, năng hiện chứng nhập một trong 
các tĩnh lự, đã ly dục Dục giới, chưa ly dục Săc giơi, 
chưa phát gia hạnh của cõi giới cao hơn, hoặc từ 
định kia mà khởi. Chỗ có các pháp ý địa thế gian 
đeu do tác ý đã hành, đang hành, sẽ hành. Đây gọi 
là pháp hệ buộc sắc giới. Hoặc sanh ở sắc giới, 
chưa ly dục sắc giới, chưa phát gia hạnh đối với cõi 
cao hơn. Các pháp thê gian hoặc là được sanh, 
hoặc là tác ý đã hành, đang hành, sẽ hành. Như 
vậy cũng gọi là pháp hệ buộc sắc giới.

Lại nữa, sao gọi là pháp hệ buộc Vô sắc giới? 
Như pháp hệ buộc sắc giới, thì pháp hệ buộc Vô 
sắc giới tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy.

Lại nữa, sao gọi là pháp thiện'? Nếu lược thuyết 
thì có 2 nhân duyên nên tất cả pháp thiện được 
gọi là thiện: 1. Vì tự tánh không điên đảo, cũng 
năng đối trị pháp điên đảo; 2. Vì an ổn. Vì cớ sao? 
Vì tự tánh của tất cả pháp thiện không điên đảo ở
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nơi sở duyên chuyển, lại năng đôi trị pháp nhiễm 
điên đảo ở nơi sở duyên chuyển. Vì năng đến các 
đường thiện chứng đắc Niết-bàn gọi là an ẩn.

Lại do 5 tướng kiến lập các pháp thiện sai 
biệt: 1. Vì đương lai cảm quả khả ái; 2. Vì đối trị 
tạp nhiễm, đó là bất tịnh năng đôi trị tham dục... 
cho đên tám Thánh đạo chi năng đối trị tất cả các 
pháp tạp nhiễm; 3. Vì chỗ hiển bày của tạp nhiễm 
được tịch diệt, chỗ gọi là Niết-bàn; 4. Vì chỗ hiển 
bày an trụ thanh tịnh, đó là người đã ly dục an trụ 
thiện... của bậc Thánh, hiện pháp lạc trú; 5. Vì chỗ 
hiển nhiêu ích hữu tình, đó là bậc đã ly dục vì ai 
mẫn người nên sở hữu chủng chủng thiện hạnh lợi 
tha của Thanh văn, Bồ-tát và Như Lai

Lại do 5 nhân duyên khiến pháp thiện sung 
mãn. Những gì là năm? 1. Do gia hạnh; 2. Do huân 
tập từ lâu xa; 3. Do nhiêp thọ công đức thù thắng'
4. Do sự việc ruộng; 5. Do tự tánh.

Do gia hạnh: các thiện pháp do tạo tác gia 
hạnh ân trọng, gia hạnh không gián đoạn, được 
tạo làm với vô lượng phẩm sai biệt: hoặc tự mình 
làm, hoặc khuyến khích người làm, dùng vô lượng 
môn vui mừng khen ngợi, thấy người đồng pháp
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thâm tâm hoan hỷ. Nên biết đây gọi là do gia 
hạnh khiến thiện pháp sung mãn.

Do huân tập từ lâu xa: các thiện pháp đã từng 
hoặc tu, hoặc tập, hoăc nhiêu tu tập trong nhieu 
đời khác. Do nhân duyên đây, ở đời nay tâm tánh 
người kia năng thú nhập thiện pháp, an trụ trái 
với bất thiện. Đây gọi là do huân tập từ đời trước 
khiến thiện pháp sung mãn.

Do công đức thù thắng: các thiện pháp nhiếp 
thuộc địa dưới, bao gồm người ly dục thế gian và 
người thấy dấu tích thánh, hoặc đối với giải thoát, 
hoặc đối với Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thâm 
tâm hồi hướng lìa các kiến thú. Đây gọi là nhiếp 
tho công đức thù thăng khiên thiẹn phap sung 

mãn.
Do sự việc ruộng: các thiện pháp do dùng hết 

thảy SƯ thí tốt đGp nhât phát khơi thưa, sự, cung 
dường đối với các bậc đại phước điền đáng tôn 
trọng. Đây gọi là do sự việc ruộng khiến thiện
pháp sung mãn.

Do tự tướng: các thiện pháp nếu do thí mà 
thành tựu, thì tự tánh thấp kém hơn so với do giới, 
do tir nếu do giới mà thành tựu, thì tự tánh vượt
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thắng hơn so với do thí và tự tánh thấp kém hơn 
so với do tu; nếu do tu mà thành tựu, thì tự tánh 
đều thắng vượt hơn so với do giới, do thí. Đây gọi 
là do tự tánh khiên thiện pháp sung mãn.

Lại nữa, sao gọi là pháp bất thiện? Trái với 
hai tướng nhân duyên của pháp thiện, nên biết là 
hai tướng của các pháp bất thiện, đó là vì tự tánh 
điên đảo và vì không được an ổn.

Lại do 5 tướng kiên lập các pháp bất thiện sai 
biệt: 1. Vì đương lai cảm quả phi ái; 2. Vì ngược lại 
với các đôi trị tạp nhiễm; 3. Vì chỗ hiển nhiễm, 
không tịch tĩnh; 4. Vì chỗ hiển của trụ các nhiễm 
não; 5. Vì chỗ hiển của năng tổn hại người.

Lại trái với 5 nhân duyên khiến pháp thiện 
sung mãn đã nói trên, gọi là 5 nhân duyên khiến 
pháp bất thiện tăng mạnh.

Lại nữa, sao gọi là pháp vô ký? Tánh của các 
pháp vô ký thì không phải điên đảo, cũng không 
năng đối trị các pháp điên đảo; tánh không phải 
an ổn, không phải không an ổn.

Lại do 5 tướng nên kiên lập các pháp vô ký 
sai biệt. Những gì là năm? 1. Dị thục sanh vô ký; 
2. Oai nghi vô ký; 3. Công xảo xứ vô ký; 4. Biến hóa
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VÔ ký; 5. Tự tánh vô ký. Trong đây tự tánh vô ký: 
các sắc căn là trưởng dưỡng và các hữu sắc xứ... bên 
ngoài, chẳng phải nhiếp thuộc dị thục... trừ sắc xứ, 
thanh xứ thiện, nhiễm ô.

Lại nữa, sao gọi là pháp học? Đó là bổ-đặc- 
già-la hữu hoc hoặc Dư lưu, hoăc Nhât lai, hoặc Bat 
hoàn, hoặc pháp hữu vi xuất thế gian, hoặc pháp 
thiện thế gian. Đây gọi là pháp học. Vì cớ sao? Vì 
nương pháp đây nên thời thời tinh tiến tu học 
tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng
thượng tuệ học.

Lại nữa, sao gọi là pháp ưô học? Chư A-la-hán 
các lậu đã tận, hoặc pháp hữu vi xuất thế gian, 
hoặc pháp thiện thế gian. Đây gọi là pháp vô học.

Lại nữa, sao gọi là pháp phi học phi vô học? 
Trừ pháp học, vô học đã thuyết ở trước, Dự lưu cho 
đến A-la-hán còn lại hoặc rơi trong số tất cả dị 
sanh tương tục, hoặc sở hữu các pháp kia tăng 
thượng. Đây gọi là pháp phi học phi vô học.

Lại nữa, sao gọi là pháp kiến đạo sở đoạn? Đó 
là năm kiến như thân kiến... và nương tựa các kiến 
khởi tham sân mạn, hoặc tương ưng vô minh, hoặc 
chỗ có vô minh chẳng cùng đối với các đế, như
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nghi đôi với đê... và hết thảy các nghiệp dẫn đến ác 
thú. Đây gọi là pháp kiến đạo sở đoạn.

Lại nữa, sao gọi là pháp tu đạo sở đoạn? Là 
tât cả pháp thiện hữu lậu, tất cả pháp không che 
đậy không ghi nhớ, trừ các pháp nhiễm ô đã thuyết 
ơ trước, pháp nhiêm ô còn lại. Đây gọi là pháp tu 
đạo sở đoạn.

Lại nữa, sao gọi là pháp phi sở đoạn? Là chỗ 
có các pháp của tât cả pháp hữu học xuất thê gian 
tất cả vô học tương tục. Trong đây, ở tất cả thời 
hoặc pháp xuất thế, vì tự tánh tịnh nên gọi là phi 
sở đoạn; hoặc pháp thế gian còn lại, vì đã đoạn 
nên gọi là phi sở đoạn.

Lại nữa, sao gọi là pháp thẳm sâu khó thấy?
Nên biết tất cả pháp đều là thẳm sâu khó thấy. Vì
cớ sao? Pháp thẳm sâu khó thấy bậc nhất đó là: tự
tánh tuyệt dứt các hý luận, siêu vượt đường ngôn
ngữ. Tự tánh các pháp đều dứt hý luận, vượt quá
đường ngôn ngữ, phải do ngôn thuyết làm chỗ nương
mới năng nắm giữ, năng quán sát, năng nhận thức.
Cho nên phải biết tất cả pháp đều thẳm sâu khó 
thấy.

Như vậy đã thuyết sự kiến lập sai khác của
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pháp hữu sắc, vô sắc; pháp có thể thấy, không thể 
thấy; pháp có đối ngại, không đối ngại; pháp hữu 
lậu, vô lậu; pháp hữu tránh, vô tránh; pháp có nhiễm, 
không nhiễm; pháp nương đam mê vui thích, nương 
ra khỏi xa lìa ị pháp thê gian, xuât thê gian; phap 
đọa, chẳng phải đọa; pháp hữu vi, vô vi; pháp sơ tri, 
sở thức, sở duyên; pháp giữ gìn; pháp có dị thục, 
không dị thục; pháp có nhân, không nhân; pháp có 
quả, không quả; pháp duyên sanh; pháp nội; pháp 
nhiếp lấy danh săc, pháp châp thọ, chang chap thọ; 
pháp đại chủng sở tạo, chẳng phải đại chủng sở tạo; 
pháp hữu, phi hữu; pháp nên tu; pháp hữu thượng, 
vô thượng; pháp quá khứ, vị lai, hiện tại; pháp hệ 
buộc Dục giới, hệ buộc sắc giới, hệ buộc Vô sắc giới; 
pháp thiện, bất thiện, vô ký; pháp học, vô học, phi 
học phi vô học; pháp kiến đạo sở đoạn, tu đạo sở 
đoạn phi sở đoạn; pháp thẳm sâu khó thấy. Nếu có 
người khéo léo tư duy những điều nên tư duy, nên 
biết phải như lý tinh cần phương tiện tư duy, phân
tích chọn lựa các pháp như vậy.

Ở trong địa đây, văn quyết trạch còn lại không

hiển nói thêm.
£OC5ỉ


